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LÒI NÓI ĐẦU 


Các bạn thân mến | 


Môi chúng ta đều hẹc toán từ thời còn tbơ ấu. Có bạn học 
một cách tự giác say mê, có bạn học một cách hững hờ chiếu 
lệ. Thật ra, nếu các bạn không chỉ học tcán trong trường phồ 
thông, mà cả trong trường chuyên ngành toán lý, thì chắc chân 
bạn học toán không phải vì bát buộc, mà do một sự say mê 
nội tâm. Nhưng cả với các bạn chỉ học toán trong trường phô 
thông, cà với các bạn sau này còn tiếp tục học toán trong các 
trường chuyên ngành, có phải lúc não các bạn cũng nhận thức 
được rõ rằng: cụ thỀ vì lẽ gì, toán học đã hấp dẫn bạn, boặc 
ngược lại, vị lẽ gì, toán học làm bạn phải ngại ngần? 





Có thề yêu thích một ngành khoa học vì khả năng kết hợp 
chặt chè với chân lý, vì sức mạnh và vì tính toàn điện cổ:. -Ó. 
Ngư € lại, cũng có thề nuôi dưỡng một $ự ác cảm đối với một 
ngành khea học do tỉnh khô khan, do sự phức tạp bên ngoài 


3 


không cần thiết, và đo đác tính thiểu tự nhiên đến vô nguyên 
có trong cách cấu trúc của nó, ... Nhưng tình yêu hay mối ác 
cảm này sẽ không có gì khác hơn là sự hời hợt bề ngoài và 
không bền vững, có một cái gì đó ngầu nhiền và vô trách 
nhiệm. nếu có một cái gì đó — có thề gọi là lính hồn của 
khca học, khối éc và trí tuệ, về đẹp tâm hồn và sự tỉnh tế 
hài hòa của ngành khoa học đó — đã lọt qua mắt bạn. Chúng 
tôi dã chủ định sử dụng những thuật n;ữ tiêu biều trong khi 
đánh giá cá tính con người, bởi vì chính khoa học phải thê hiện 
trước mắt các bạn những phầm chất toàn vẹn và đầy hấp dần 
nuữ vậy, đề các bạn có thể thực sự cảm thấy là ngành khoa 
hoc ấy thật đáng yêu. 

Quyền sách mồng giờ đây các bạn đang cầm trên tay cổ 
gắng thề hiện toán học dưới dạng tươi vui, lãng mạn đặc biệt 
của nó, thẻ biên bản chất đặc sắc của teán học hòa hợp với những 
hình ảnh lo âu, hồi hộp của những người đã từng sáng tạo và 
đã từng sống vi toán học. Nếu có ai đó trong số các bạn, trước 
đây đã từng mê say toán học và giờ đây lại thêm yêu toán học thê.n, 
thì điều đó có nghia là mục tiêu cuốn sách của chúng tôi đã 
đạt được. Nếu có những ai đó đã từng không ưa thích toán 
học, và giờ đây cảm giác bực dọc và bờ hững đối với ngành 
toán vẫn còn, thì đó cũng chẳng phẩi là một điều đáng 
buBn ~ Toản học hoàn toàn không phải là một đối tượng duy 
nhất đề mọi suy tư của các bạn có thề tập trung vào, Chỉ mong 

‡ao Các bạn ẩy hiều được điều đó. 


VIỆN SĨ A. Ð. ALECXANĐRÔP VÀ CÁC SINH VIÊN 


Mấy năm trước, một cuộc tranh luận thú vị đả xảy 
ra trên báo « Sự thật Comxowrôn ». Nguyên đo là thể này. 
Các sinh viên trường cao đẳng bÿ thuật Maxcova mang 
tên Hauman, thông qua tờ bảo «Sự thật comxômon », đã 
gửi tới các sinh viên trường đại học tông hợp Miwxcova 
lời đề nghị tiến hành cuộc trao đồi xem mỗi người hiện 
đang nghiên cửu vấn đề gì. «llãy đến thăm chúng tôi 

và hãy kề cho chủng tỏi biết : các bạn đang suy nghĩ vẻ 
vấn đồ gì — các nhà kỹ thuật tương hú nói như vậy. 
Còn chúng lôi cũng sẽ đển thăm các bạn, sẽ kề cho các 
bạn biết: chúng tôi đang quan tâm đến vấn đề gì. Đi°u 
này cả chúng tỏi, cả các bạn đều sẽ có lợi». 

Các sinh viên trường đại học tông hợp — các nhà bác 
học tương lai — đã trả lời lời đề nghị một cách sảu 
sẲG, nghiêm túc: «Chúng tôi, tất nhiên có thể đến, có 
thẻ kể và có thể lắng nghe, nhưng vấn đề chính lại là: 
các bạn hoặc chủng tỏi lại cần lèn việc này để làm gì? 
Chúng ta sẽ có lợi gì trong cuộc trao đôi này ?». 


A.,Ð. Alecxanđrỏp, một người có học vị cao, tế nhị và 
có đuyên, đã tham gia cuộc thảo luận. «C¿e bạn thử 
xem, các nhà thông thải mới thông thải làm sao — ông 
phát biều, nhận trả lời các nhà bác học tương lai — Họ 
luôn muốn tiên đoán, dự Lính từ trước. Nếu không có 
lợi ích vặt chất thiết thực trong các cuộc tranh luận, thì 
chẳng cần tiển hành tranh luận làm gì. Nhưng những 
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trụ cột của chủ nghĩỉi thực đụng (1) và lợi ích toàn cầu 
vẫn đứng thẳng», (Gó thê là viện sĩ khòng nói đúng 
tùng từ như vậy, nhưng ý nghĩa của những. càu ông nói 
thi dúng như thế). «Còn lôi, -— viện sĨ tiếp tục — tôi 
khong tự hành hạ đầu óc mỉnh bởi câu giải thích: tòi 
cần sự hiểu biết này khắc đề làm gì». : 
Tôi muốn hiều biế! — và thể là đủ. Thật đơn giản l 
Vi rằng đó là nhụ cầu sống của tôi, vì rằng nếu không 
thế, đöi với tòi, cuộc sống không là cuộc sống nữa. Tòi 
muốn hiểu biết, vì rằng tôi không thầ không muốn thế 2. 
Thể đấy, đường như đã có thể nhìn ra vấn đề. Hiều 
biết, hiểu biết... Hiết càng nhiều cảng tốt, biết càng sâu 
cảng tốt. Sống sẽ càng thú vị hơn, nếu mỗi ngày lại biết 
thêm một điều gì mới, Người ta còn nói hoàng để La 
Mã Tít cho rằng đã mất một ngày vô ích, nếu ngày hôm 
đó ỏng ta không làm được một việc gì tốt lành, Không 
biết ông ta có thực sự thành một con người tốt đến mức 
ông ta ¡nong muốn hay không, nhưng đổi với chủng fa, 
một chân lt hon toàn tuyệt đối là: đối với con người 
mới, một ngày bị bỏ phí nếu anh ta không nhận thức 
được một đi°u gì mới. 
Người ta còn truyền tụng câu nói của Valêri DriuxoY 
là : nếu ông ta may mắn được sống lìu, gấp sáu lần. th 
vẫn chưa đủ thỏa đáng hết khát vọng hiều biết vò bờ 
mà ông từng ấp ủ. Côn OtHð lIulêvieh Smil cũng tự đặt 
cho mình một SÔNG trinh hành động, mà muốn thực 
hiện đầy đủ, cũng cần đến vài trăm năm. Bệnh lạt đã 
buộc nhà bác học phải loại bồ nhiều phần trong chương 
trình học tập, giảm bớt đến mức tối thiểu trong nhiều 
phần còn lại, tiết kiện cả thời gian ngủ, nghỉ.. Nhưng 
chẳng lẽ chỉ có mm21 mình Smit như vìy? 


(1) Một lãnh vực của triết học tư sẵn, chỉ thừa nhậa chân 
lý là những gì có lợi ích thực tế (phụ lực của tác giả — N.D.) 
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Visao cần phải học lập, cần phải vắt óc suy nghĩ, cần 
phải tiêu B5í bao nhiêu sức lực, khi không cần học, hay 
nọc tập í( hơn nhiều, vẫn có thẦ nhận được đồng lương 
như và„, thậm chí còn lớn hơn nữa 2 Bồ ràng, cuộc sống 
của những người cbỉ biết so sánh Đằng đồng tiên, với 
những người chỉ đánh giá cuộc sống bằng sự hiều biết 
toàn vẹn, thật sự khác nhau. 

Trong một bài trường ca bất tử của mình, nhà thơ 
Đăngtơ 0) vĩ đại đã ViẾL: 

Ngay từ chính những thời hoang đả, 

Kbi Trải Đất còn đầy vẻ điêu tàn, 

Hãy chỉ rõ ra những cái gì mới mẻ, lân quang, 

Đề Mặt Trời ngày ngày 80i rực sảng. 

Hãy suy xét kỹ về cội nguồn con người — 
cuộc Sống, 

Con người sinh ra đâu phải giống muôn loài, 

Con người sinh ra đo lòng đũng cảm tuyệt vời, 

Và đo những ước mơ ham hiểu biết. 

Chẳng cần phải suy nghĩ thêm, lời kêu gọi hoàn toàn 
bào hiệp, và khả năng tiếp nhận vô tư Irong mấy câu 
thơ này bao hàm những gì. Không, khỏng, tuyệt đối 
không. Giờ đây, bơn bao giờ hết, khoa học chính là một 
lực lượng vàt chất của xã hội. Việc cân nhắc, đánh giá 
hiệu quả của những thành tựu khoa học bằng tiền không 
những không có gì đáng xấu bồ mà, còn là cần thiết nữa, 
Chính ở đây đồng tiền cần thiết đề iàm cho cuộc sống cớ 
thề đầy đủ hơn và đáng yêu hơn. Và những yêu cầu nảy cớ 
thê được thỏa mãn không chỉ thông qua, mà phải trực tiếp, 
bằng đồng tiền, Chính điều đó đáng quan tâm hơn nhiều. 
Rhi đó, ngành khoa học sẽ trở nên lãng mạn, thi vị về 


(1) Còn gọi là Đantê 


vĩ đại, như nhũng nóc nhọn của những nhà thơ lớn kiểu 
gôtich thời trung thể kỷ, đẹp môi cách thần thoại, hùng 
vĩ vươn cao, « Rhi từ ngoài xa nhìữ vào những nhà thờ 
lớn kiều gôtích này — nhà thơ G. Hainơ đã viết trong 
«Trường học lắng mạn » của mình — những công trình 
đồ số vút cao như thế, nbẹ nhồm như thế, kiều điểm và 
bền vững, đường như được cắt bằng giấy, dường như cỏ 
những đường điềm đá hoa, khi đỏ bạn sẽ cản thấy một 
cách mạnh mề hơn toàn bộ tức mạnh của thời đại này, thời 
đại nhuần nhuyễn nghệ thuật sử dựng đá, đến mức mà 
đối với chúng ta, đá cũng gần như một sức hấp đẫn 
huyền ảo». 


NGỤC THẤT NGOÀI BIỀN KHƠI 


Anacxagor bị giam vào nhà ngục đúng vào mùa hè... 
trong năm có cuộc thi đấu Òliinpie lần thứ nhất. Nhà 
triết học đã bị lôi cuốn vào cuộc đấu tranh chính trị đê 
tiện và ngoài ý muốn của mình. Nguyên cở thật lố bịch: 
nhà bác học khẳng định rằng Mặt Trời — thiên thể 
chiếu sảng bàng ngày — không phải là thần Hêliôxơ (1), 
mà là một qua cầu nóng đỏ to cỡ như bán đảo Pêlôpôn- 
nex, Thục ra, nguyên nhân sâu xa lại hoàn toàn khác 
hẳn. Anacxepor (2) là người bạn và người thầy của Peric- 
1ơ, nhà chicn lược và vị thủ lĩnh của dân tộc líy Lập 
cỗ đại, pgười có uy quyền vô bạn trong một thời, nhưng 
đã bất đầu mất đần quyền lực của mình. Đề lật đồ kẻ 
thủ chính tr, người fa không từ bỏ một phương sách 
gì. Nhà triết học có những biều lộ thiếu thận trọng ư? 
Phải đưa ra tòa, phải nhốt vào nhà tù, phải chứng tổ 


(1) Xem phần phụ lục (N.D.) 
(2) Anaxagoras, nhà triết học Hy Lạp cồ đại, sống khoảng 
năm 500 đến năm 428 trước công nguyên (N.D.) 


8 


rằng tôi của óng ta thật đẳng treo cò! Dericlơ không thể 
bàng quan với số phận của người bạn ¡nình. Trong 
nbững cạm bẫy đầy lát léo của những mưu toan chỉnh 
trị, làm sao tránh khôi sai lầm, và cuối cùng quyền lực 
của Periclơ đã bị sụp đồ. 

Nhưng trên trải đất, phải chăng có những sức mạnh có 
(hề đàn áp được tỉnh thần của những người yêu thích tự 
đo? Có thề buộc những nhà tư tưởng phải ngừng suy 
nghĩ? Sự tư duy luỏn tự do, ngay cả giữa quảng trưởng 
của (hành thị Hy Lạp cô đại, hay sau những then sắt thô 
đày của những nh à tù... 

Anaxagor đúng bên cửa sỐ có chấn song sut thô dày 
của phòng giam, những trước mất ông, những hình ảnh 
của cả những thời xa xưa, lẫn của những năm tháng rất 
gần gũi, cứ lần lượt hiện ra, nổi tiếp nhau, Chuỗi thời 
gian vô tận. lạnh lùng, trước đây đã kéo đài như vậy, và 
giờ đây vẫn tiếp tục trôi qua. Ngày tiếp ngày, năm tiếp 
năm, thế kỷ này tiếp sau thể kỷ khác... Những tầng đả 
khô hanh, nứt nẻ, hàng ngàn năm như vẫn rên rỉ dưới 
ánh mặt trời hung ác, tàn bạo. Và biền cả... Biền rộng 
vỏ bờ. Dường như một tấm gương không lồ buôi sảng 
sớm và ngàn vạn tấm gương lấp lánh giữa trưa, những 
tấm gương ngời sáng và chói lỏa với những thẩm Sắng 
phần chiếu đặc biệt, mềm mại, lung lính. Những làn 
sóng xanh, lúc thì thầm tràu lên những lớp cuội sÓI Ven 
bờ, lúc ồn ä đập vỗ và tung bọt tráng xóa trên các tảng 
đá ngầm đen sẫm... Hỏm nay và ngày mái,. Và muôn 
đời sau vẫn thể. 

Nhà triết học rời khỏi ô cửa sỏ, bước mấy bước trong 
phòng giam và dừng lại trước mội mảnh đả hoa đã 
được đếo gọi một cách thô sơ, dùng làm bàn Viết tạm, 
Trên mặt đá hoa cương, bằng những sự phối hợp khác 
nhau đến kỳ lạ, đã tạo nên những đường tròn với những 
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đa giác nội tiếp, những hình vuong, đoạn thiing, lưỡi 
licm.. . Ảnacxagor đản mắt vào lập hợp những hình hình 
học này đến vài phút, sau đó cầm lấy một mẫu than, 
lặng lẽ thêm vào đó một vài đường nét... 


NHỮNG BÀI TOÁN LỚN 


Người ta kề lại rằng, ngay khi còn nằm frong nhà tủ, 
nhà triết hẹc đã hạn chế tỉnh trạng ngói không đến khó 
chịu của mình bằng cách suy nghĩ về bài toằn cầu phương 
hinh trỏn và phững vấn đề liên quan. 

Đây là một trong số những bài toán, mà những thể 
hệ sau này gọi đó là những bài toán lớn. Hài toán này, 
và những bài toán lớn khác, có gì đáng hấp dẫn 3 

Đã có hàng trăm công trình viết về các bài toán này. 
Trong phần đanh mục tài liêu (ham khảo mục đặt ở cuối 
sách có chỉ ra mệt vài tác phầm như thể và chúng tôi xin 
giới thiệu với các bạn dọc. Giờ đâyv chúng tôi chỉ xin 
bạn chế bằng một vài lời chung phấit và trước hết phát 
biểu các bài toản đó. 

1. Bài toán cầu phương hình tròn: Hãy xây dựng cạnh 
một hình vuông có điện tích bằng điện tỉch của hình 
trỏn đã cho. 

2. Bài toán gấp dôi một khối lập phương: lầy đựng 
cạnh của một khối lập phương có thŠ tích gấp đôi thà 
tích của một khối lặp phương đã cho, 

3. Đài toán chỉa ba mội góc: Ilãy chia một góc tày \ 
cho trước, thành ba phầu bằng nhau, 

Nhưng cần nói thêm rằng: nếu những Lài toán được 
phét biêu đúng như đưới dạng chúng ta dã nêu ở c.V, 
thì chúng đã không phải là những bài toán lớn — Chúng 
có thể giải được bằng rất nhiều phương pháp, và nhiu 
phương pháp như vậy, thậm chí chính người Hy Lạp cô 
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đại cũng đã biết. Ciìn phải giải các bài loắn nói trên, 
không phải một cách thuần tủy, đơn giản, không có điều 
kiện gi, mà là khi giải không được sử dụng một dụng 
cụ nào khác, ngoài compa và thước kẻ. 

Vì sao người Hy Lạp eö đại thích đùng conpa và 
thước kẻ hơn các dụng eụ khác? Chúng ta không thể tra 
lời câu hồi này một cách đuy nhất và chắc chắn trong 
một mức độ cần thiết Có phẩi compa và thước 
kẻ là ahũng công cụ đơn giản nhất chăng? Có thể như 
vậy lắm. Nhưng cũng có thê chỉ ra một số đông các đụng 
cụ khác cũng đơn giản như compa và ihưởc kẻ, hay 
cũng gần đơn giản như vậy. Nhờ một số dụng cụ trong 
tập hợp các dụng cụ này, người ta cũng cỏ thê giải được 
những hài toản đã nêu. 


Chúng ta hãy lạm không trả lời câu hỏi này. Trcng 
các tài liệu tương ứng, có thể tìm thấy những ý đồ giải 
thích mối thiện cảm khác thường của người Hy Lạp cồ 
đại đối với compa và thước kẻ. Còn hiện giờ, chúng ta 
không cần băn khoăn vẻ câu hỏi này. Compa và thước 
kể ư ? Ử thì hãy giải bằng coœmpa và thước kẻ! Giờ đây, 
chúng ta sẽ quan tâm đến những kết quả cuối cùng của 
sự thiên vị khác thường đến hai đụng cụ đã nêu này, và 
vì vậy, đến hai đường cong do chúng tạo nên — đường 
tròn và đường thẳng. 

Nếu nói về ý nghĩa của việc giải các bài toán lớn đối 
với thực tế, thì cần khẳng định rằng: nó chẳng có Ý 
nghĩa gì. Thật vậy, việc giải những bài toán này cụ thê 
bằng compa và thước kế chẳng lề có lầm quan trọng 
đến thế tr? Giải quyết vấn đề này bằng các dụng cụ 
khúc chẳng đơn giản hơn sao? Nhưng dường như chính 
từ vô vàn những ý đồ giải các bài ioán bằng compa VÀ 
thước bẻ, người la đã nhàn được những kết luận quan 
trọng dối với loàn học — những kết luận quan trọng, cÓ 


H 


Ý nghĩa thực tế trực tiếp đến mức : lầm quan trọng 
thực tế của chính các bài toán (nếu cổ gắng xem xéU thật 
không đáng kề so với chúng, 

Toán học cỏ nét đặc trưng kỳ diệu, khéc hẳn cốc khoa 
học khác : nến lấy ra một mắt xích nào trong nó, thì có 
thể kéo theo toàn bộ đây xích những sự kiện liên quan 
đến mặt xích đó, kề cả những phần đứng trước, lẫn những 
phần đứng san. Điều đó xây ra là vì toán học phảt triển 
theo những quy luật bên trong của mình, và chính những 
quy luật này, với mức độ cần thiết cứng nhắc, buộc chúng 
ta phải nói œ3» mỗi lần nhắc đến «A». Và những bài 
toán lớn đä đóng một vai trò của một mắt xích như vậy 
trong sự phát triền của toán học, Sau khi nắm được 
mắt xích này, có thể nhận thấy mối Liên hệ dây truyền 
giữa các bài toán và rất nhiều lãnh vực của cả toán học 

cũ và mới. 


Chúng ta hãy tạm đề cho Anacxagor trầm tư suy nghĩ 
về bài toán cầu phương hình tròn bên tảng đả họa 
cương được đục đểo một cách thô thiền phía sau chấn 
song sắt thô dày của phòng giam. Theo ý kiến chung, 
trong số ba bài toán đã kế trên, bài toán này la một 
trong những bài toán cò nhất. Những nguyên nhân nào 
có thể làm nảy sinh bài toàn này ? Chúng ta không thê 
trả lời câu hỏi này một cách chắc chắn. Chỉ có thể nêu 
ra một và điều đự đoán, có thể xem là hợp lý đến 
mức độ nào đó. 

Trước hết. theo quan điểm lôgíc sơ cấp nhất của 
tư duy toán học, thì bi toán này được đưa ra là hoàn 
toàn tr nhiên. Thật vậy, một mặt người ta có hình 
tròn, xem như một hình đầu tiên phải tiếp xúc với khí 
có chiếc comya trong tây. Mặt khác, côn có một hình 
hoàn toàn tự phiên khác — đỏ là hình vuông. Mỗi hình 
này đầu có điện tích hoàn toàn xác định, Nhưng rõ 
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rằng khi đó không một nhà toán học nào luộc phải 
khẳng định lì giữa hai hình có điện tích như nhan lại 
hoàn toàn tự nhiên có thể đặt một chiếc cầu nối — biển 
đôi từ hình này sang hình kúu, Vì chỉ có th thực hiện 
phép biến đôi bằng com†a và thước kẻ, nên lẽ tự nhiên 
đã nảy sinh ra bài toán : đựng cạnh một hình vuông có 
điện tích bằng diện tích của hình tròa đã cho, bằng 
comjt và thước kế. 


Mà cũng có thể bơi khác đi — người ta có thề không 
trục tiếp suy nghĩ về việc cầu phương hình tròn, mà lại 
qua nhiều khâu trung gian. Chẳng hạn, từ lầu người ta 
đã biết đến một điều khẳng định, mà truyền thống lịch 
sử đã gắn liền với tên tuôi của Ditago : tông bình p hương 
các cạnh của một tam giác vuông bằng bình phương 
cạnh huyền của nó. Chân lý này, trước Pitago, tử lâu 
người Babilon đã lừng biết và sử dụng nó trong các 
tính toán thực tẾ của amình. 


* 


DĐè hiều rằng dịnh lý Piiago không những chỉ dúng 
đôi với nhũng hình vuông xây dựng trên các cạnh tam 
giác vuông và cạnh huyền, mà còn đúng cho cả các hình 
tương tự và tùy ý, được xây dựng trên các đoạn thẳng 
này. Thật vậy, nếu a, b, c— tương ứng là độ đài của 
hai cạnh lam giác vuông và cạnh huyền, còn À, B, Clà 
điện tích của các hình lương tự được xây đựng trên các 
đoạn thẳng đó, thì như đã biết: 


( biều thị độ lớn của lỷ số chung). 
Từ đó: 
A + 1 —›'(a?-+ h?) =*c° =C 


và điều khẳng định được chứng mỉnh. 


lä 


Đặc biệt, tổng điện tích của hai nửa hình tròn dựng 
trên hai cạnh góc vuông, bằng diện tích nửa hình tròn 
xây dụng trên cạnh huyền (các cạnh góc vuôag và cạnh 
huyền là đường kính của các nửa bình tròn tương ứng). 
Nhưng trong trường hợp này, như đã rõ ràng từ hình 
1, tỏng diện tích của hai hình lưỡi Hềm đã kẻ gạch 
chéo bằng điện tích của tin giác vuông cũng đã kẻ gạch. 
Hình 1, đã được dựng nhờ compa và thước kẻ, mình 
họa các nửa đường trỏn được xảy dựng trên các cạnh 
góc vuông và cạnh huyền. Mỗi hình lưới l5n là một 
hình được biết trong toán học đười tên gọi là hình mặt 
trăng Hippôcrat. Tên gọi đó có liên quan đểa Lén tuôi 
nhà toán học HyLạp cò đại llinpoerAd vùng Kiôxơ (1), 
sống ở thế kỶ thứ Ÿ trước củng nguyên, người đã đặc 
biệt nghiên cứu tìm tòi điện tích của các hình mặt 
trằng như vậy- 

Như thế. nhờ compa và thước kẻ, có thì biến đồi 
mỏi hình gồm bai hình mặt trăng Hippôcrai, thành một 
tam giác vuông tương đương với chúng. Sau đó, cũng 
nhờ compa và thước kể, có thể để dàng biến đòi thành 
một hình vuông tương đương với tầm giíc vuông. Phép 
đựng tbhn cạnh hình vuông có điện tích của tam giic 
vuông được trình bày trên hình 2. Trên hình này mịn h 
họa lam giác ABC có các cạnh góc vuông BỐ = a, AC=b. 


Chúng ta sẽ dựng đoạn ÂAD —b + = và xem nó như 


đường kính, sẽ xây dựng nửa đường tròn. Giá sử nửa 
đường tròn này cắt cạnh B hay phần kéo dài của nở 
ở điểm K. Khi đỏ — GK là cạnh của hình vuông phải 


tìm, vi : CÑ? = AC.CD== bi 





(1) Hippokratês, nhà hình học HyLạp cô đại 
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ĐBày giờ, chúng ta sẽ chú ý đến hình ở, trên đó mính 
họa lam giác vường ÀBC, chiến cao CR, và các hình chiếu 





Hình 1 Hinh 2 


..#, KH của các cạnh tam giác vuông trẻn cạnh huyền. 
Trên các hình chiếu này và trên cạnh huyền, chúng ta 
sẽ về các nửa đường tròn. lIlình có gạch chẻo được tạo 
nèn bởi các nửa đường tròn như thế gợi lại mũi giày 
acbelon thời HyLạp cô đại, vì vậy, bài toán tìm điện 
tích của hình như vậy có tên gọi là bài toán oề acbêlon, 
Chúng ta lưn ý rằng acbẻlon được tạo bởi các cũng của 
ba đường tròn, vì vậy, theo ý nghĩa đã biết, chúng ta 
có thể xem như một hình mặt trăng Hippôcrat suy rộng 
nào đỏ. Hình 3 cing có thể thực hiện nhờ eompa và thước 
kẻ, Trên hình về này còn trình bày đường tròn đường 
kinh CR. Giả sử k là điện tích của hình tròn đó, còn a là 
điện tích của aebêlon. Dễ đàng nhận thấy tính đúng đắn 
của các đẳng thức sau : 


) 
kK#=rÍ| —— 
2 


_—. & + EB } 1 AK\?2 1 KB \? 
âa£=——t | ————— | ——* | ——| ——r|ịi— 
4 (UY Su l7 5g Z4 VN) 
AK.Ru, 

4 
Nhưng: CR? — AI. KH 
Vi vậy, a—k. 





1ã 


Như thể, nhờ compa và thước kẻ, có thề biển đôi 
mội vài bình mặt trăng lIipbỏcrat suy ròng (acbếlon) 
thành hình tròn tương dương, 

Từ đỏ, hoàn toàn tự nhiên có thể phát sinh ra ý nghĩ: 
chẳng lẽ không thể biến đôi hình tròn thành hình vuông 
tương đương với nó, thông qua các hình mặt trăng 
Hippôcrat (rung gian hay sao” Việc đó đã thực sự xảy 
ra như (hế hay không hoàn toàn dúng như thế, chúng ta 
không thể nói chắc, nhưng không thề phủ định được 
là: từ quan điểm lỏgie của phép tư đuy .oán học, xác 
suất của đẩy lập luận tương tự khá lớn, 

Vì sao đã nấy sinh ra bài toán chia một góc làm ba 
phần đều nhan ? 

Chúc có thể vì đã xuất hiện bài toán chia một đoạn 
thêng tùy Ý thành một số phần như vậy. Phéj chia này 
được thực hiện khá đơn giản, đến mức người ta có thê 
để dàng thực hiện phép chia khỏng chỉ lứn ba, mà 
thành một số phần tùy ý. Lại bằng con đường rất tự 
nhiên, những tư duy toán học lại đẫn đến ý nghĩ: có 
khả năng chuyền phép chia từ đoạn thẳng sang các hình 
mẫu hình học khác, Trong trường hợp này, khỉ xem 
góc như phần tứ trung tâm, chúng ta có thể bình đìng 
bài toán chia một góc làm ba phần bằng nhau như bài 
toán chia mội cung tròn, ứng với góc này (hình +Ð, 
thành những phần như vậy. 


Hình 4 





Như thể, chẳng lẽ không th2 chía một cũng tròn thành 
bà phần bẲng nhan nhớ com VÀ thước kế hay sao? 


Bài toàn gấp đôi một hình lập phương còn có tên gọi 
là bài toi Đêlôxz. Người ta thường Hiển hệ sự xuất 
hiện bài toàn này với truyền thuyết về bệnh địch tràn 
lan trên đảo Đèlòxơ và và điều kiện mà nhà tiên tri 
trong nhà thờ Apôloa đã đặt ra cho nhứn ø người đân 
trên đảo Đêlôxơ (1) đang cầu nguyện thần linh đề họ 
thoát khỏi tai họa biềm nghèo. 


HÌNH HỌC VÀ APÔLÔN 


-Ắ- Thần lính thường rất nhàn từ, nhưng họ cũng 
thường hay giận đữ. Cơn giàn dử của họ thường không 
có giới hạn. Bao nhiều người bị trừng trị chỉ vì tội 
lỗi của một người. Mà thường có khi cũng chẳng do có 
lỗi lầm gì. Lỗi lầm thị không, nhưng sự lrừng phạt 
thì có ,., 

Ngày lại ngày, những người đân trên đảo Đêlôvơ 
đang chết đần. lệnh địch hạch, như một vị khách 
không mời mà đến, độc ác rẽ vào từng nhà ín đấu bàn 
tay xương xầu của mình cho mỗi gia đình, 

Biền gầm thét hoài trong những ngày ấy. Dầy chim 
bay trốn xa, Cả đến những thú đữ cũng trốn sâu trong 
nủi, Những ngọn sóng không lồ tung bọt trắng xóa đập 
vào nhữnz núi đá ven bờ, mang theo mùi vị xú nế, mùi 
vị chết chó.... 

Một tại họa — tai họa khẳng khiếp đã trùm lén đảo 
Đêloxơ. Vì cở gì mà các thìn lính giận đữ ? lo đòi phải 
trừng phạt nạn nhân nào ? 





() Xem phần phụ lục (N.D.) 


2—18I 17 


Ýi sao nhà tiên trí vẫn jm lặng? Vì sao Piphia (1} 
vẫn vên ngủ? Ngày nối đếm, lết đêm lại nÌữrg ngày 
png nề hon, ccn đấrg cúu tỉnh thì vấn bặt tăm, 

Cuối cùng, tau nhữig ngày Cài rủ nồi, nà Liên trí 
đã thức tỉrh, Người ngồi ryây ở Ìlới vào của đệig. Từ 
lòng sâu đíy Fsarg lốc lên ni ác Khi cây địc, Dặng nề 
Những tẹi tóc đài, bù xù đã lêu khêng chải của nà tiên 
trí pEẾl rhơ tiuécc gió; giếrg nÌtư Vô vền ccn rắn trén 
đầu Mđuza Cogrơ 2), lo tứ CỆg của koi Cệc, 
Pirhia rơi vào trạrg thái xuất UẦn và být đều kêu thet 
lên, ý rghìa của tùrg lòi cũng chẵ g ¡ö ràrg. Chỉ nỉ rự 
vị lư lỂ mới có thể đo¿n biểu được ý ngh7a, su khi 
đã đò soát lại kỹ càng nhũng cuốn sếch cô. 

Lần. này, ý nghĩa của nhũng lời nói lắp báp, không 
được Bên kết chặt chế với rhau của Pi ha Cưcc giải 
thích như sau : Ayólôn, vị bảo trợ thần thánh của đo 
đòi bàn thờ trong thính đuòrg của nình lén gấp đôi 
Trên bàn thờ rày, vào những địp lễ địc ]iệt lorg Irerg› 
vị tư tế œo cấp của nlà †Èờ :ẽ đặt nhữr ø lễ vật tống. 

Mới ihbc(( nhìn, y(N cễu Cobig rÌư vất Ccn giin. 
Nhũng n¿cuời drn Đêlôxo đã kiệt lực vì tai hca nìng nề, 
lao đến mỗ đá và tau nhiữu ngày lao động cìng thẳng, 
lừ khối đá granit không lồ họ đã đục đo tlành kkối 
lập phưcng, to đứrg bằng chiếc lên tờ trorg théph 
đường. 

tau khi đã kh, dếy thườrg quanh khói dá. những 
người đên đã gền kiệt lục lìm đai khiếrg và khiếng vẽ 


(1) Vị tư tế — tiến trí trcng đìn thờ Arôlôên, thời HyLap: 
cồ đại. 

(2) Mệt trcng bz quái vật cÔ cánh trcng thần theại H)Lạp: 
cò đại, ki nhìn vo r§tẻi lzy vật, sẽ biến người hay vật đó 
thành đá (N.D). 
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nhà thờ. Với sự nó lực phí thường, họ đã nâng khổi 
đá lên bệ thờ cñ và khớp chặt lại Ước muốn của vị 
thần đã được thực hiện — thể tích bàn thờ mới lớn 
đúng gấp đôi thà tích bàn thờ cũ, Những người dùn 
đầy vẻ hân hoan,., 

Nhưng niềm vui đường như quả sớm. Vị khách nhẫn 
tâm không mời mà đến, vẫn như trước, lần lượt rể vào 
hết nhà nọ đến nhà kia, và không trung, vẫn như trước, 
vang lên những tiếng kêu gào, thảm Lh;ết., Sao thể, hỏi 
vị thần linh? Người còn muốn gì nữa ? Người ta chả::: 
đã làm đúng những gì Người đòi hồi sao? 

Nhà tiên trỉ già nua lại một lần nữa lẻ đôi chân khô 
gầy đến ngồi bên lối vao cửa động thần thánh, Và vẫn 
như trước, những sợi tóc không chải lại phất phơ trước 
giỏ, giống như vô vàn những con rắn của Gorgônơ, Và 
röi những nế khí lại bốc lên, bao phủ, làm vị tiên trí 
bị choáng váng. Lại những tiếng kêu thét, những câu 
lắp bắp, không mạch lạc. Các vị tư tế lại mở những 
cuốn sách thần cỗ của mình và tìn tài ý nghĩa nhữn g 
lời mà Piphia đã truyền cho vị tiên trí trong cơn mê 
sảng. Lần này, Ý nghĩa của lời tiên tri là thế này : làm 
bệ thờ, lớn gấp đôi, nhưng kh?nZ thay đi hbìvh đạng, 


Cũng như lần trước, khôag chút phân vàn, do đự, 
những người dân Đêlôsơ như vừa thức tỉnh, lại lao 
vào mổ đá. 

Nhưng lần này, công việc khó khăn bơn lần trước 
rất nhiều. Một ai đó đề nghị hãy đục một khối lập 
phương có cạnh lớn đúng gấp hai lần cạnh của bàn thờ 
trong thánh dường. Nhưng ngay lập tức đề nghỉ này đã 
bị chế giễu — thề tich của khối đó sẽ không lớn gấp đồi, 
mà gấp tảm lần khối lập phương đặt trong nhà (hé, 
Một số thợ đá đề nghị cho đục một khối iập phương có 
thỄ tích lớn pần gấp đói thề tích khối đá mà họ đã đục 
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đềo xocg trong nấy ngày trước. Nhưng đẺ : phị này cũng 
bị bác bỗ — thần linh đòi hỏi lớn đúng gấp đói: 

Sau bao nhiêu ý đồ giải bài loán mà Không có kết quả, 
một số người tự nguyện đến Aphino đề xin ÿ kiến của 
các nhà toán học vùng này, 

Vài ngày sau, các sử giá trở vẻ, 

Mội ngài HippoeraL nào đó từ đảo RKiôx. lúc đó đang ở 
Aphine, đã để nghị xác định cạnh của khối lặp phương 
phải tìm như trung bình nhân giữa hai đại lượng — 
một là cạnh của khối tàp phương đang đạt trong đền thờ 
Apôton, còn đại lượng kia — lớn gấp đòi. 

Một lần nữa, Liếng búa lại vang lên. Vài ngày sau, mệt 
bệ thờ mới đã làm xong. Phải một số người, đông hơn 
lần trư+e cất nhiều, mới có thề kéo khối đá mới này đến 
nhà thơ. :cgười ta bỏ hai khối đã cũ và đựng khối đả 

tới lên vị trí cũ. 

«„ Nhưrg ngay cả lần này, vị thần nghiệt ngã kia vẫn 
phụ niềm hy vọng của nhũng người đân Đèlỏxơ xấu Sö. 
Cải chèt từ bàn tay tàn nhẫn kia vẫn tiếp lục giáng 
xuống những pgười đân vô tội. Thần Apolôn có trải tìm 
nghiệt ngñ còn cần gì hơn nữa? Chẳng lễ vàt đưa đến 
còn Ít bay sao ? Chẳng lẽ họ chưa cố gắng hẽt sức làm 
theo những đòi hồi của Người hay sao? 

Lần thử ba, Piphia gầy héo như cành öliu hết nhựa 
sống lại trèo lên và ngồi vào chỗ ở cửa động. Lần thử 
ba, những người dân đã kiệt lực của đão lại đau khô và 
hy vọng lắng nghe từng hơi thở của vị tiên trị, 

Mệnh lệnh lần này Apôlon truyền cho, là như 8au: 
khởi lập phương đã được dựng lèn, nhưng đã dùng 
những công cụ không được phép. Cần làm khối này, 
nhưng không được nhở đến một công cụ nào khác, ngoài 
compa và thước kẻ. Chỉ có những dụng cụ này mới thật 
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thần linh, tuyệt điệu. Các dụng cụ khác không được 
phép sử đụng đề thực hiện ý muốn của thần linh. 


Hóng đêm đen ngòm lại phủ xuống Ð)èlôxơ... 


Dù nỗ lực đến mấy, cả ba bài toản nỏi trên vần chưa 
giải được. Vì sao vậy? Có phải là chỉ những người 
bất tài, kém cỏi, mới lao vào những bài toán ấy ? Không 
đúng, thậm chỉ nhiều nhà toán học lỗi lạc cũng đã 
từng có Ý đồ giải chúng. Nếu vậy, có thể là những bài 
toán này thuần túy không có lời giải chăng? 


Sau này, chúng la sẽ thấy thực sự là như vày. Nhưng 
trong thời cò đại, người ta méi chỉ có thể đự đoán điều 
đó, nà người ta chưa biết cách trả lời câu hồi này : 
có đúng thế không? Toán học vẫn còn chưa đạt mức 
một ngành khoa học đủ phát triển đề trả lời những vấn 


đề tương tự. 


Những bài to'n khong thề giải bằng compa và thước 
ké, Nhưng nếu không chỉ giềi bạn bởi những dụng cụ 
¬ ˆ ` ~ . ^ .®. về , ` , “` 
đã nêu, thì cũng có LÌì- giải chúng, tức là có thẻ dụng 
:ạnh hình vuông tương đương với bình tròn, chia một 
` , ` ` 3 ^ ° 
góc tùy ý làm ba phần bằng nhau, xây dựng cạnh của 
một khối lập phương có thể tích 1n gấp đưi thê tích của 
khối lập phương cho trước. Lễ f4 nhiên, đỏ không phải 
là những lời giải thỏa đáng các yêu cầu đà đặt ra, nhưn 
lai lạ) Đ h 
rõ ràng đó cũne là một thành quả nhất định trong toán 
học. Đặc biet, trong quá trình tìm tòi nhưng lời giải như 
` b { : 
thế đã phát hiện ra nhiều đường cong đảng chu ý và có 
ô1 Lầi Ÿ 1y y¿£-đ)ấ ổ Pu 0/08 
Một Lm quan trọng đẳng kê. Nhũng dườn,: cong này cần 
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hợp nhất với đoạn thắng và đường tròn, đề tìm ra lời 
giải của các bài Loán đã đặt ra trong phần giao tương 
hỗ của chúng. Dưới đây là một số đường cong như vậy, 


NHỮNG ĐƯỜNG CONG 


Chúng la hãy tưởng tượng một đĩa hát quay tròn, với 
tốc độ đều, và đọc theo bán kính của đĩa, một con ruồi 
cũng đang bò với một tốc độ đều. Thêm nữa, con ruỏi 
bắt đầu hỏ từ điềm lâm của đĩa. Con ruồi sẽ về nên một 
đường cong như thế nào? Chúng ta sẽ đặt lên gọi cho 
đường cong như vậy — đường xoắn ốc Acsimét. Với 
những ai đã làm qucn v7i phương pháp tọa độ, có thê đễ 
đàng viết ngay phương trình của đường xoắn ốc. Với 
mục đích này, chúng ta sẽ sử đụng hệ tọa độ cực được 
xây dựng như gau. Trên mặt phẳng, chọn một nửa đường 
thẳng định hướng tùy ý p (trục cực). Khi đó, nếu M — là 
một điềm tùy ý của mặt phẳng, thi chúng ta sẽ đặt trơng 
ứng với nó hai con số — đoạn OM = ¿ > Ú, dược gọi là 
yectơ bản kính cực, và góc 9, được gọi là góc cực và 
được quy chiếu ngược chiều kim đồng hồ, từ trục cực 
đến vectơ bán kinh cực. Bộ số (e, 0) được goi là các tọa 
độ cực của điềm M, còn sự tương ứng giữa các điểm 
của mặt phẳng và céc tọa độ cực của chúng -- được gọi 
là hệ tọa độ cực (hỉnà 5). Điềm O gọi là gốc cực của hệ 
tọa độ. 

Chúng ta nhận vị f+eÍ của bán kính quay tròn, tương 
ứn ø với chỗ đứng của eon ruồi ở tâm đĩa, làm Irục cục. 
Khi đó, tâm đĩa trùng Với gốc cực, còn khoảng cách mà 
co: ruồi bò được dọc theo bản kính (vectơ bản kinh 
cục), sổ tỉ lệ vời góc mà bản kính này quay được (góc 
cực 6). Vì vậy : 

ce=a0 (1) 
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trong đó a — là nhân thức tỉ lệ, Đường xoín ốc có đọng 
mình bọa trên hình 6, 





Hính 5 Hình ố 


v. ^ ^ ; ˆ “ ` ‡ 
Có thề chỉ ra tập hợp các công cụ vẽ nên đường xoắn 
~. _` ` ˆ `. ˆ ^ 
ố*. Nin đề bạn đọc thử làm một vài công cụ trong số đó. 


Nhờ đường xoán ốc Acsimét, có thề để đàng giải bài 
loán chia ba một góc. Thật vày, như phương trììh (1) 
đã chỉ rõ, bài toán chia một 
góc làm ba phần bằng nhau 
cững có nghĩa là chia vectơ 
bán kính cực, tương ứng với 
góc này làm đúng ngần ấy phần 
đ?ều nhau. lời giải được mình 
họa trên hình 7. trong đó góc 
cần chia lam các phần đ u nhân 
kỷ hiệu AOIH. Thừa nhận đỉnh Hinh 7 
cóc O làm gốs erc, cạnh OA làm trục cực của hệ tọa độ 
=£o, Gh_ng ta v3 đường x2ín ốt À lsimÁL được mộ tả 
bằng nhường trình (1), vời nhìn thứ: tỉ lệ a tùy ý. Giả 
sứ đường xoắn ốc cát cạnh O3 ở điềm . Nhờ con›a Và 
thư 3e kẻ, chúng ta cho đoạn ĐỀ làu ba phần đai nhau 
(bạn đọc cần biết phéo chỉa này được thực biện như 
thế nào), Với một phần ba của đoạn đả chỉ ra, chúng ta 
vẽ một cang tròn có tìn Ó và tìm giao điìn vzi đường 
xoắn ốe (điềm AI). Về đườac thẳng OM. óc AOM bẵn g 


mội phần ba của góc AOH. 





23 


Rõ ràng đường xoắn ốc, Ácshuét cho phép chía một 
góc tùy Ý cho trước thành khêng những làm ba phần, 
mà là một số phần tùy ý, bằng nhau, Lẽ tất nhiên khi 
đó ngoài comya và thước ké, cần phải kế đến cả dụng 
cụ đề về đường xoắn ốc. 

Không biết có đúng là trong khi tìm tòi lời giả kài 
toán chia ba một góc, người ta đã hét hiện ra đường 
xoắn ốc Acsinéẻt hay không? Nhưng khi kề đến mối 





Hình 8 Hinh 9 


liên hệ của nó với bài toán — mối liên hệ dựa trên cơ 
SỞ sư phụ thuộc tỉ lệ thuận giủa các đại đương độ dài 
(tuyển tỉnh) và góc — có thể nói hầu như chắc chắn 
rằng: chính do bài toán chia ha m.ội góc, ý nghĩ v 
đường xoắn ốc đã nảy sinh, 

Bài toán chia ba một góc cũng còn có thề gi được 
như sau. Giả sử AOB là một góc tùy ý. Trẻ: cạnh ÖB 
của nó, lấy mộ( điềm P tủy ý, qua dó vẽ đường thẳng 
PQ song song với cạnh thứ hai OA của góc, và vẽ đưohự, 
thẳng PD vung góc với cạnh này. Gua đỉnh Ó vẽ n:ệt 
đường thẳng Sao cho đoạn EM (UL— là giao điểm của 
đường thẳng này với DD, M — là giao điểm vơi lQ} 
bằng 20D, Góc AOM bằng một phần Ea góc AOH thỉnh 
8). Thật vậy, giả sử N là rung điểm của deạn EM, ẤT 
vuông góc vỏi PQ, Khi đó, từ hình 8, để hiểu rằng 
OP LMNEỀM. Mếu ký hiệu góc ÁCM qua +, thì 
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<bPMO = <MPN = = z. Góc ONP của tam giác cân OPXN 
là góc ngoài của lam giác PM, vì vậy bằng 2z. Điều 
khẳng định đã dược chứng mỉnh. 

Đằng compa và thước kể, qua điềm O không thể vẽ 
một đường thẳng sao cho đoạn LM bằng hai lần đoạn 
ÓOP. Đứn này chỉ có thể làm được đố một đề nghị bỏ 
sung của Acsim.el. Cụ thể trên vạch kẻ của tờ giấy (vào 
thời Aesimél, đỏ có thể là vạch kẻ của giấy pecgamin), 
sẽ đưa các điềm L, M, sao cho đoạn LM bằng hai lần 
đoạn O]?, Sau đó, dịch chuyển vạch kẻ này sao cho nó 
tuôn đi qua điềm O (đỉnh gỏe), còn điềm L địch chuyền 
đọc theo đường thẳng DP. Rhi đó, đúng vào thời điềm, 
khí điềm M nšm Lrên đường thẳng ĐQ, vạch kế sẽ tách 
được một phần ba của góc từ góc đã cho. 

Thay cho vạch kế có 2 điềm đã đánh đấu trên đỏ, cớ 
thề sứ dụng đường cong nương Lên đường cong Nicômel, 
tên của nhà toán học ly Lạp, sống vào thế kỷ thứ H 
trước cng nguyên. Đó là conzôiL Nicômet. Đường cong 
này được xây dựng như sau. Chọn một điểm Ö tùy ý — 
đỏ là gồo của conxôil, một dường thẳng d không di qua 
dốc đó là na của cônxôit, và một đoạn đài h — đó là 
Xhưởng cách của cenxôit. Qua điềm O vẽ nhủ ng đường 
thẳng vỏ thể được và từ giao điềm của chúng với nẻn 
d, đặ ặt đoạn PM dùng bằng khoảng cách h. Tập hợp các 
điềm M chính là conxôit thủnh 9). 


(húng (ta lại quay lại hình 8. Nếu chọn eonxôit có cực 
O, nên PD và khoảng cách gấp đôi đoạn OP, thì cc nsôil' 
càt PQ ở điềm M. Đường thẳng OÀI sẽ tách được n;iệt 
phần ba của góc ACH, 


NHŨNG GIÂY PHÚT CUỐI CÙNG 


. Những hình vẽ, hình vẽ, lại nhũng hình vẽ. Hình 
vẽ ở khắp miọi tơi những nét Về pguệch bgoạc lằng bút 
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nhọn trên bàn đá hoa cương bụi bẩm, những nết vẽ 
bằng than trên tưởng, những hình về bằng phấn trên 
nền nhà, Trong chiếc áo khiiôn trắng đã sờn rách, 
Acsimẻf ngồi xuống cạnh bàn và suy nghĩ. Những ngón 
tay thoing run rầy, như trong cơn sốt. Từng giọt mồ 
hôi hòa lẫn bụi cái, từ bộ ruặt mệt nhọc như sắp chết, 
nhỗ xuống tay, xuống áo, lên những trang giấy pecgamin 
vừi lung tung trên bàu. 





Không, ông không chạy trốn như một kẻ hèn nhất 
cuối cùng chạy khỏi chiến trường. Tắt cá những gì ông 
có được. từ sức lực, trí thông minh và sự hiều biết của 
mình ; ông đều đã cống hiến cho thành phố. Trong 
những đêm mất ngủ kéo đài, những ngày cáng Lhẳng 
đến kiệt lực, ông thưc sự đã là khối ó+ và trải tim của 
toàn khối phòng thủ Xiracudơ. Mỗi làa nhắc đến tên 
óng, quân Ea Mã lại kinh hoàng chạy xa khỏi chân tường 
thành, khiếp sợ loại vũ khi phóng đả đầy chết chóc, hệ 
thống lật nhào điều khiển bằng dây chuyên tầm nhựa, 
hay trận phóng lao và tên như mưa. Guẳng phải là chỉnh 
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ông, không rời khỏi chỗ ngồi, nhưng vẫn đối chây hạm 
thuyền La Mã khi hàm thuyền tiến gần đến tuyến công 
sự bố phòng mặt biển của thành phố hay sao ? Chẳng 
phải là chính ông, một mình, với hệ thống máy móc đo 
mình sáng chế ra, đã nhấc bỏng cả chiến thuyền La Mã 
lên cao, röi ném chúng xuống đáy biển sâu đó sao? 
Nhưng cả thiên tài lẫn sức lực của con người đều có 
giới hạn. Òng cũng vẫn là một ông läo già nua, không 
thể trực Liếp cầm gươm chiến đấu. Ông đã đứng vững, 
kiên trì chiến đấu, chừng nào quân thì còn bao vày 
ngoài bức tường thành. Nhưng rỏi họn linh đả man 
được (rang bị mữ trụ có chóỏm đã thấp thoáng xuất hiện 
trên mặt đường cuội sôi đã nhẫn bóng {heo năm (hắng. 
Những người Hy Lạp chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. 
Trong trận quyết chiến giáp lì cà này, Acsim^( không 
tìn được chỗ đứng... 

Một làn bơi mát nhẹ nhàng vờn quanh (Ấm thân nóng 
nhễ nhại bởi cái oi bức giữa trưa. Những âm thanh đến 
phức óc của trận đánh vẫn vang vọng đến, xuyên qua 
cả tấm ›nàn cửa thô đày che kín lối vào, Những tấm 
mảnh kết bằng rơm treo trên hai cửa só, tạo nên cảnh 
tranh tối tranh sáng, nhưng vẫn cho phép nhìn rổ các 
vật đụng quen thuộc với mắt ông. 

Cuộc sống dä tiến dần đển giử chót — một cuộc sống 
đài đặc, nặng n3. Suốt 7ð năm số mệnh đo mình định, 
đoạt, trong những (ìm lòi vô hạn, trong sự lao động 
c¡ng thẳng thưởng xuyên, frong những chuyển chu du, 
trong những buỏi tranh hiận không ngừng ở Xưởng thợ, 
xưởng đóng (àu hay ở công trường khai thắc đá, chưa 
lần nào ông cớ địp nhìn nhận lại cuộc sống của chính 
mình, chưa có địp đề suy nghỉ xem mình đã sống đúng 
chưa, chưa biết mình có được hưởng chấug đù chỉ một 
phần khoái l1 của cuộc đời, như cha b3 trên ,Epicur đã 
4tÊn mình và nói về sự hy sinh phải cao cả như Vậy. 
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Ông như một thanh niên mười bảy tuôi đứng trước linh 
cữu của một nhà tư tưởng vÏ đại, lịng suy nghĩ, hiến 
đâng cả cuộc sống cho ngành khoa học đáng yêu của 
mình. 


Ngay từ những năm trẻ tuôi, ông đã bước vào cuộc 
sống chông gai. khúc khuỶ u, đầy những thàng trầm của 
nhà bác học. Cuộc sống của nhà bác học — đó không 
phả¡ là chiếc cốc pha lê ngời ảnh hỏ phách và tràn Ủy 
rượu vang đang sủi bọt, cũng: khóng phải là những cuộc 
đạo chơi vui vé hàng ngày của Vùng ngoại ô. Thục sự, 
ông đä chịu đựng đến mức cả cuộc sống của ông — chính 
là một sự phục vụ vỏ thời hạn, liên tục, không ngày- 
không đêm cho một vị thần lính duy nhất, mội thần 
tượng đuy nhất, một lãnh chủa duy nhất của mọi Ý đỡ 
và mong ước. Khoa học — đó là một nhà thôi miền — 
đù chỉ một lần, chỉ sức quyến rũ thần thánh bởi sự 
đúng dắn của nó, vũng không lao giờ quên phải vì nÓ; 
cho “đến hơi thở cuối cùng, cho đến lúc vĩnh viễn nằm 
vào lòng đất, 

Cuộc sống riêng của ông đã Lhế, còn cuộc sống của 
chỉnh cha ông cũng như vậy, Cha ông là Phiđi. Trong 0c 
ông còn ghi lại hình ảnh thời thơ ấu xe xưa, khi cậu bẻ 
Acsimét trẻ ínỏi côn cố thuyết phục bầu nhĩ với mỗi 
người 1Mới quen, rằng cha ông chỉ là người cùng họ với 
vị sáng tạo nồi tiếng 'Zơt trên .Olempic và cô gái 'Aphinơ, 
rằng nhà điêu khắc Phiđdi đã sống trên một trầm tuoi, 
trước Phidi — cha ông, một nhà thiên văn. Người là 
ngạc nhiên vì các ông Phiđi không phải là những người 
thân thuộc, mà là ngược lại, và điều hoàn toàn bất ngờ 
nữa là Aesimét lại có họ với hoàng để Hirong, và vÌ 
vậy, có quan hệ họ hàng với Helòng, con của lfoàng để... 

Và đây là Àlecxeuudri trắng lệ. AcsimétL dạo chơi hàng 
giờ dọc theo những phiển đả tứ ngoài đường phố, trêo 
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lên ngọn hãi động Phưrôxơ, töi từ đó ngâm nhìn hãi 
cảng tràn ngập những tàu Chuyến Hy Lạp, La Mĩ, Phhúc, 
Ha "Tư và nhiỀu nước khác, đường nhì khắp Ởicumiena ạ) 
đu cặp bến ở đ:y,. Nhưng phần lớn thời đan, Ông ngỒI 
trong thư viện — thư viện Aleexandri nói tiếng nà bộ 
sưu lập các bản ViẾU lay của nó, snọi kho chữa sách trên 
thể giới đíu chỉ đếm mở ước. TấU cả thể hệ trả « vàng 
'gọc » của thành phố Aleexanđri vĩ đại đều tụ tập trong 
.‹hư viện này, Trong nhúng cuộc iranh luận say sưa với 
vắc lậu trẻ, mà hầu hết là những người sùng bái ở 
Ớclii — người đong hương vĩ đại của mình, đần đần 
sự hiểu biếi của Acsimei về vị irí của mình trong khoa 
học, những gì làm ông gần gũi với những người bạn trế 
ở Alcexandri, và những gì làm ông khác biệt hấu với 
nọ, đã chin muôối. Mặc dù có những sự khác biệt về 
quan điểm, nhưng chính Aesimé vẫn hếi sức ôn sùng 
bộ óc thiền iài của Oclii vĩ đại, đến mức òng vội làm 
quen ngay với các công trình của nhà bác học. Bộ sich 
« Mớ đầu» của ŒcH( khi đó đã trở thành cuốn sách 
gối đầu giường trong suốt đời ông... 

àm vang của cuộc chiến đấu ngày mội tang, Tấm dèm 
của thô dày không thÈ ngăn được những tiếng hò reo 
nân hoạn của những người La tỉnh chiến tháng những 
tiếng va chạm của gươm, giáo chạm váo mộc đỡ của 
những người cuối cùng bảo vệ Xiracudơ, không thẻ thờ 
Œ trước những cơ thể đã kiệt lực và đau khỏ vì cuộc 
phòng ngự kéo đài, Kẻ thù đắc thắng đã giành được 
‹hành phố đau (hương và đang đám mình trong cuộc 
cướp bóc đẻ tiện ghê tỏm, không thương tiếc ngay cả 
trẻ em, phụ nữ và người già, 

Tất cả những cải đó — từ tiếng gươm giáo chạm nhau, 
tiếng kêu rên của những người sắp chết, tiếng hò reo 


— 





(1) Xem phần phụ lục (N.D) 
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chiến thắng của người la Mã mới đáng sợ làm saơ, 
đường như qui xa lạ so với những gì đã có từ lâu từ 
bơn nửa thể kỷ trước, Bỗng nhiên, Acsimé: nhớ môi 
cách rành mạch đến đáng sợ chuyến vượt biên lân dài 
và ríi nguy hiểm của mình, từ Alesxanđri đến Xiracudơ 
trên chiếc thuyền con. Biển nòi sóng với mối đe dọa 
khủng khiếp, không ngừng tung những đợt sóng xanh rờn 
viên quanh bằng những dải bọt sục sôi, trắng xóa như 
đá hoa, vào chiếc thuyền con, mông manh, không có gì 
bảo-vệ. Và những eon người bất hạnh đã cảm thấy rằng 
kbông môi sức mạnh của con người hay mội đấng siêu 
tự nhiên nào có thể kéo họ thoát khôi vòng tay chết chóc 
của thần Poxêiđôn, Nhưng rồi người cầm lái đã đồn 
toàn bộ sức nặng của bản thàp mình lên mái chèo nặng 
clhñu, cuối cùng đã nhắc bồng được nó lên, và vượi qua 
được mỗi bất hạnh, rủi ro. ung mạnh như một con 
ngựa đã thắng cương, con thuyền đừng lại trong khoảnh 
khắc trên đỉnh sóng cao, sau đó lại từ từ lao vào vực 
sâu không đáy tiếp sau... 


Con (huyền, lúc rời khỏi Aleexanđrí, như một cô gái 
kiều điểm, được (rang hoàng những cánh buóỏm đầy màu 
sắc; khi cập bến Xiracuđơ đã gần như bị nải hỏng, dớ 
thủng, nất ca cột buồm, cờ hiện, giống như một mụ 
hành khất rách mướp... 


Bộ mặt hung ác của tên lính La mã bỗng xuất hiện 
giữa đấm động người Xiracudơ quần áo màu sắc sắc sở 
ra chào đón con tàu bãi hạnh với những người vượt biển 
nữa súng, núa chết. Các vị khách kỳ quặc, không mời 
mà đến này, hắn từ đâu đến và xuất hiện như thể nào? 
Hãn — trong cơn hoang tưởng của một sự tưởng tượng 
bệnh (ật hay một cơn ác mộng được biểu hiện bằng 
xương thịt hẳn boi, Hiẫn bả cái miệng, những mạch máu 
trên cô hắn phập phòng. lấn kẻu to mội câu gì đo, 
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nhưng Acsimét không nghe rõ lời hắn nồi. Quả khứ vẫn 
hách địch lưu giữ bình ảnh tên linh. ma thuật quên lãng 
vẫn chưa kịp tan... 

Bóng ma chưa biến mu. Nó ngày càng to dần trước cặp 
mắt mờ đục của nhà toán học, và củõi cùng, nó lớn bằng 
cả căn phòng, thay :hẾ hoàn toàn cẳng Xiracudơ cò kính 
ngập ánh mặt trời, Tên lính La mã hung ác — (hần chết 
mà trước đây, nhà bíe bọc hầu như không nghỉ đến, đã 
xuất hiện trước mít ong dưới dạng như vậy. 

—~ Không được động đến những hình về của ta l 

Ông giả nói nhỏ, nhưng cương quyết, như ra lệnh, 
Pó cũng là những lời uới cuối cùng của ông. Lưới giáo 
rộng bản và sắc ca bai cạnh đã lao liệt sức vào mái đầu 
lạc đã suy yếu, nhưng đầy kiêu hãnh và nhiệt tình của 
niột công dân vĩ đại trên Vũ trụ này, 

Người (a kề rằng Acsm:éi đã chết như vậy treng ngôi 
nhà mình ở, trên n.ột đường phố của Xiracudơ bị quân 
La Mã chiếm g'ữ và cướp bóc (rong một trận chiến đấu, 
Macxen, vị tróng lĩnh La Mã, người từ làn, đã có ý đồ 
xâm chiếm thành phố nhưng không đạt kết quả, đã cực 
kỷ buồn phiền khi biết tin về cải chết của một trong 
những nhà bác học vĩ đại nhất và là một trong những 
ngưởi yêu nưcc ròng nàn và dũng cảm nhất, 


BÔ BA (TƠRIAT) 


Hiprôcrat vùng Eiôxơ, người xà chúng la đã có dịp 
làm quen trong cíc trang trên, không chỉ nghiên cúu các 
hình mặt trăng tạo bởi các cũng vông tròn , mà tép tuôi 
củn (ngcôn gắn bó với một trong nhùng ý đồ giải bài 
to¿n gấp đỏi niệt khói lập phương nữa. Như đã biết, 
bài toán rày đỏi hỏi bằng ccmya và hước kẻ, hãy xây 
dụng cạnh của nệt khối lập ¡ bương có thÈ tích gấp đôi 
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thề tích của m`t khối lập phương cho trước. Neu a — là 
cạnh của khối lập phương đã cho, x — là cạnh của khỏi 
lập phương phải iìm, thì tương ứng theo bài toán, chúng 
la phải có: 
x3 — 29 (2) 
llippôcrat khỏng lrục tiếp giải bài toán. Chẳng nhờ 
compa và thước kể, cũng chẳng nhờ cếc dụng cụ khúc, 
nhưng đã chỉ ra rằng bài toán này có thề đẫn đến bài 
toán tìm hai trung bình nhân giữa hai đại lượng đã cho, 
trong đo đại lượng thử nhất bằng cạnh của khối lặp 
phương đã cho, còn đại lượng kia thì lớn gấp đôi. Khi 
đó, cạnh của khối lập phương phải tìm sẽ là trung bình 
nhân thử nhất. Thật vậy, nếu sử dụng những kỶ hiệu 
hiện nay, thì chủng ta SẼ có: 
Aa:XZ=X:V=y:2n 

Từ hai tỉ lệ thức này. chúng ta nhận được 
X2 —ay, y2 — 2Ax (3) 

Sau khi khử y khỏi dẳng thức cuối và ước lược hệ 
thức nhận được cho x, ta sẽ đi tới đẳng thức (2). 

Sau này chúng ta sẽ đành một phần đáng kế nói về 
Rơnẻ Đêcác, người sảng lập ra món hình học giải tích, 
Chúng ta sẽ nói về phương pháp tọa đệ và các phương 
trình đường cong trong các hệ tọa độ khác nhau, như 
chúng ta đã nói về phương trình đường xoắn ốc AcsiméL 
trong hệ tọa độ cực. Giờ đây chúng ta chỉ nói rằng mỗi 
một trong hai phương trình (3) chỉnh là phương trình 
của một parabôn trong hệ tọa độ Đêcác, một parabỏn 
cỏ trục trùng với trục tung, còn parabón kia có trục 
trùng với trục hoành (hình 10), Cạnh của khối lập phương 
phải tìm chỉnh là hoành độ của điểm giao giữa hai 
parabôn này. Như thế, bài toán gấp đôi một khối lập 
phương cỏ thể giải được nhờ compa, thước kẻ và dụng 
cụ về nên parabôn, 
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Chắc có Tế chính lÍippócrat cũng chưa có khải niệm về 
parabôn, Lẽ tất nhiên, ông cũng chưa có một khái niệm 
gì Yì phương trình của đường cong, vì người lÍy Lạp cô 





Hinh 10 Hinh 11 Hình 12 


đại vẫn chưa biểt đến phương pháp tọa độ. Lầu đầu tiên; 
nhà toán học Hy Lạp Mẻnekhomơ, sống vào thể kỷ thứ 
IV trước công nguyên, đä chủ ý đến các tính chất hình 
học của các đường cong được mô (4 bởi các phương trình 
(3). Ông là học trò của một trong những nhà bắc học 
xuất sác nhất thời bấy giờ, là Ơđôcxơ vùng Cơni!. Nhà 
bác học này, người (ta khóng thể gọi là gì khác hơn 
ngang — đức-chủa-trời, Còn chính Mênekhomơ, người 
ta cũng không (h2 gọi là gì khác hơn nữa — ông là học 
trò của đỏcxơ ngang — đức-chúa-trời. 

Mèenekhơmơ không chỉ: phát hiện ra các parabôn, lức 
là những đường cong mà giờ đây chúng ta có thề cho 
nhờ các phương trình (3). Chỉnh ông cũng đồng thời 
phải hiện ra êlip và hipecbôn, những dường cong này — 
&lip, hipecbôn, parabôn — kể từ thời đó luôn luôn xuất 
hiện cùng nhau và nhờ đó, tên gọi bộ b@ hay fơrial 
Mênekhơmơ, đã được củng cố một cách chắc chắn, 

Người ta cho rằng Mênekhơmơ đã phát hiện ra tơriat 
Irong khi khảo sát các thiết điện của mặt nón tròn xoay 
(nón thẳng) với các mặt phẳng. Khi đó, mặt nón nên xem 
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như bao gồm từ hai phần bay hai bốc (hình 11). Mặt 
nón như thế có thê nhận được như sau. Giả sử 1 — là 
đường tròn với tâm P, nằm trên mặt phẳng œ nào đó, 
Qua điềm P chúng ta về một đường thẳng vuông góc 
với mặ( phẳng œ và chọn một điềm S nào đó trên đó. 
Qua $ chúhg ta về những đường thẳng có thê được và 
cắt đường trỏn 1, Mặt đo chúng tạo nên chính là mặt nón 
thẳng. Những phần của mặt nón nằm về các phia khác 
nhau của điểm S$ (đỉnh của mặt nón), hay đúng hơn là 
nằm về các phía khác nhau của một mặt phẳng bất kỳ 
đi qua đỉnh và không chứa những đường thẳng tạo nên 
mặt nón, chỉnh là các phần hay các hốc của mặt nón, 

Cũng không loại trừ khả năng là Mênekhomơ đã tìm 
thấy các thiết điện nón thông qua chính bài toáu gấp đói 
một khối lập phương. Điều này cũng có (hÊ xảy ra với 
xác xuất khá cao. Trong thời cò đại rất nhiều người 
nghiên cửu các bài toán lớn. Những bài toản này thường 
dân đến những bài toản khác mà việc giải chúng, người 
ta hy vọng sẽ đơn giản hơn. Bài toán gấp đôi một khối 
lập phương và tìm hai trung bình nhân của Hippôerat mà 
chúng ta xem xét bây giờ đã xây ra phư vậy. 

LẼ tất nhiên những người Hy Lạp cô đại chưa có Khải 
niệm vẻ các phương trình đường cong. Nhưng những 
tính chất của các đường cong mà chúng ta mô tả được 
nhờ các phương trình, thì những người lly Lạp cò đại 
cũng đã biết cách biểu hiện. Điều đỏ thực hiện được 
qua đại số tu từ. 

Chẳng hạn, đường cong được xác định hởi phương 
trình thứ nhất trong công thức (3) được xác định đặc 
trưng bằng một tỉnh chấi mà người Hy Lạp cò đại phải 
biển như sau: nếu từ một điềm tùy ý lrên đường cong, 
bạ một đường vuòng góc xuống trục của đường cong đó:› 
thì diện tích của hình vuòng xây đựng trên đoạn thẳng 
vường góc này sể bằng điện tích hình chữ nhật có một 
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cạnh bằng aä không đòi, còn cạnh kia là đoạn hẳng kể từ 
đỉnh của đường cong đến đáy của đường vuòng góc đã 
rêu (hình 12). Chỉnh có thẻ Mêneckbomơ đã phát hiện ra 
tính chất này ở một trong ba loại đường cong do ông 


phát hiện ra. 
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Những công trình nghiên cứu của Mênekhomơ khóng 
còn lưu lại được đến ngày nay. Những gÌ mà chúng ta 
biết được về các phát mình của ỏng, là do chúng ta đã 
tìm thấy trong các công trình nghiên củu của các nhà 
toắn học khác có trích dẫn các kếi quÃ của ông. Nhưng 
các phần trích đẫn này cũng rất khác nhau. Một vài tác 
giả cho rằng nhà toán học Ủy Lạp cỗ đại phát minh ra 
tiết điện nón chỉ khảo sát các mặt phẳng vuông góc với 
một trong những đường sinh của nỏn. Khi góc irục của 
nón nhỏ hơn góc vuòng, ở thiết điện sẽ nhận được một 
elip (hình lãa). Khi góc trục bằng đúng góc vuong, thiết 
điện sẽ là một parabôn (hình 13h). Khi góc trục là một 
góc lù — sẽ có môi hipecbôn (hình 13c). Một số nhà toán 
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học khác cho rẰng chính Mènekhơmơ đã biết là cả ba loại 
đường cong đều nhận được khi cát cùng một mặt nón 
bằng các mặt phẳng khác 
nhau, Khi đó, nếu mặt phẳng 
cát khởng song song với một 
đường sinh nào, hÌ trong 
thiết điền sẽ nhận được một 
clip. Nếu mặt phẳng cảt song 
song với một đường sinh — 
thì trong thiết điện sẼ có 
nột parabôn. Cuối cùng, nếu 
mặt phẳng cắt song song với 
hai đường sính, :hì đường 
cong nhận được sẽ là hipee~ 
bôn (hình 119). Một số nhà 
toán học khác nữa lại cho 
rằng việc khảo sít đồng thời cả ba loại đường cong, 
trên cần: miôt mặt nón là kết quả nghiên cứu trong thời 
gian sau này và có liên quan đến tên tuôi của nhà toán 
học Hy Lạp lỗi lạc là ApôlôniuL vùng Pecxfch (sống vào 
thế kỷ :hứ lÍ trước công nguyên). 





Hinh 14 


NHỮNG THIẾT DIỆN NÓN (1) QUANH TA 


Các thiết điện nón đã được phải mình, Đây thực sự 
là một phát minh vĩ đại. T rong hệ tọa độ Đẻcae vuông 
góc, các phương trình mô tả các đường cong này là 
những phương trình bạc 2, vì vậy các thiết điện nón còn 
được gọi là các đường cong bậc 4. Y nghĩa của các đường 
cong bậc 2 chắc không ai có thì đảnh giá hết, Ý nghĩa 
của chúng được th hiện rong từng giai đoạn Lrong 





(1) Hay cônic (N. D). 
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cuộc sống của chung ta, Thi dụ ư? Đây là nhữn 
thí dụ. Trái Đất của chúng ta chẳng hạn, khi chuyển 
động quanh Mặt Trời zẽ vẽ nên một $#lip. Điều này cũng 
xây ra với mọi hành tỉnh khác của hệ thống Mặt Trời. 
Sự kiện này dược xác dịnh bằng định luật §èẻple thử 
nhất. (Lễ tất nhiên, chuyển động của các hành tỉnh xây 
ra theo các đường cong phức tạp hơn, vì ngeài chuyên 
động quay trôn xung quanh Mặt Trời, mọi hành tỉnh còn 
tham gia vào chuyển động tịnh tiến của toàn hệ Mạt 
Trời. Nhưng khi bổ qua loại chuyển động này, có thê 
nói về chuyển động của các hành tính theo những hình 
êlip}. 

Chuyển đông theo hình êlip đã xảy ra bởi vì tại môi 
thời điểm, mỗi hành tỉnh có tốc độ không vưct qua một 
đại lượng nào đó. Dường như nếu tốc độ rày dũ lón 
thì chuyền động đã XÔY. ra theo hình sarabôn hay 
hy pecbòn: Những thiên thể chuyể ên động doi với mội vật 
thể đứng yên kÌid và bị vật thể này hút theo d?nh luật 


vạn vật hấp đẫn, thì không thê không cớ quŸ đạo nào 
khúc. 


Thể là về bản chất, những đường cong bạc hai nắm 
trên cơ sở thế giới quan của chúng ta. Và điều này có ý 
nghĩa không phải là nhỏ. 

tiơn nữa, nếu quay parabôn quanh trục của nó chẳng 
hạn, sẽ nhận được một mài, gọi là parabolôi lròn xoay. 
Trên trục của parabolòit này có niột điểm — gọi là tiệu 
điểm — có tính chất rất đặc sắc: mọi đường thắng đi 
qua điềm này, khi được phản xạ bởi mặt trong của 
parabolôit, sẽ đi theo hướng song song với trục của pâ- 

rabôlỏit, Điền này có nghĩa là nếu làm mỘt ngọn đèn 
chiếu đưới đạng một parabolỏit tròn xcay và dặt một 
ngọn đến điện vào đúng tiềêu điềm, thì niọi ỦỨa gêng, tau 
khi được patabolỏit phán chiếu, sẽ tạo nên một chùm 
súng song song, Rồ ràng đícu này có môt ưn việt đáng 
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KỆ, vì mọi châm tỉa sảng như vậy Ít bị (án xạ trong 
không ; gian, thâm chí ở cả những khoang cách cách khá xa 

nguồn súng. Lẽ tất nhiên, thật ra chúng ta không nhạn 
được một chủm các tỉa sông song song lÝ tưởng, vì ngọn 
đèn khêng phấi là một điềm nhát sáng, nhưng chùm sáng 
gần như lý tưởng mà chúng ta có được, cũng đủ dáp 
ứng các mục đích thực tế, 

Những gương phần xạ của kính thiên văn cũng được 
sản xuấi dưới đạng gương parabôn. Công dụng của các 
gương phần xạ này trong ý nghĩa đã biết, đối lập bẵn 
với công đụng của gương phần xạ trong đền chiều. Trong 
khi ở đèn chiếu, gương phân xạ tẻa vào không gian >c 
tia sáng, thì ở kinh thiên văn, gương phản xạ lại lùn 
hợp các tia sáng đi từ vũ trụ vào tiêu điềm của đèn. 

Bây giờ chỉ cần đặt một hệ thống kính khuếch đại 
vào iiêu điềm này, chúng ta sẽ nhận được niệt thông 
tin lớn hơn nhỉ u §o với thông tin co thề nhậa được 
bằng mít thường về thiên thể mà các La sáng của nó, 
chủng ta đã tập trung được. 

Trục đối xứng mà hipecbôn không cắt qua, được gọi 
là trục áo. Nếu quay hí:ecbôn xung quanh trục ảo này, 
thì mặt được tạo thành khi đỏ (được pọi tên là mặt 
hipeebôlôit tròn xoay một lầng), cũng có nhiều ấp đụng 
thực tế, Hipecbólôit là một mặt kẻ, 

Trên mặt này có hai họ đường sinh vuông góc. Những 
đường sinh của cùng một họ thì không cắt nhau, nhưng 
những đường sinh của các họ khác nhau thì luôn luỏn 
giao nh: au, Chính tỉnh chít này đã được áp dụng lrong 
kỹ thuật. Chẳng bạn, nếu làm một cải tháp từ những 
thanh thẳng, đặt thẳng đừng, thì sẽ nhận được mội công 
trình rất kém bền vững. Nó bị uốn cong khi chịu một 
tải trọng không lớn .ắm. Xếu các thanh được sắp XẾI sao 
cho chủng tạo thành một hipecboloit một tầng, (chúng 
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chính là hai họ của hipeebôlôit) và kết nối các điềm giao 
của chúng, thì sẽ nhận được một kết cấu rất nhẹ và rất 
bìn, Nhũng tháp được làm đưới đạng những hípecbôlôit 
đặt chồng lên nhau như thể, có tên gọi là hệ thống tháp 
của kỹ sư Sukhốp (theo tên gọi của viện sĩ — kỉ sư lỗi 
lạc người Ngựa V. G. Sukhốp). 

Đường xoắn ốc, conxôi! và những thiết điện nón chỉ 
là một phần không đáng kể trong số những đường cong 
đặc sắc đã được phát hiện với ý đồ giải các bài toán nồi 
tiếng thời cô đại. Nhưng dù số những đường cong đặc 
sắc đã tìm được bằng cách nào, các nhà toán học thời 
cỏ vẫn không giải được các bài toán lớn thời cò đại. 
Chính như chúng ta đã luu ý, cần giải chúng không phải 
một cách thuần túy đơn giấn, mà là khi giải không được 
sử dụng đến các đường khúc, ngoài đường thẳng và 
đường tròn. Trả lời vấn đề này như thế nào, có hay 
không thì giải được các bài toán này chỉ nhờ các đường 
thẳng và đường tròn? 

Về cầu hỏi này, đưa va câu trả lời có, nếu bài toán 
có thì giải được, về nguyên tắc đơn giản hơn nhiŸu nếu 
đưa ra câu trả lời không, bởi vì khi đỏ chỉ cần cố gắng 
tìm tòi cách giải, và sau những nỗ lực tìm kiểm lâu dài 
chắc có thể sẽ tìm được lời giải thích hợp. 

Tình hình sẽ xấu đi rất nhiêu trong trường họp bà 
toán không giải được, tức là lời giải của bài Loán không 
tồn tại. Ở đây khi chỉ còn đối mặt với trục giác hình 
học thông thường, chưa chắc đã có thể hy vọng nhận 
được câu trả lời cần thiết. Trong trường hợp này cần 
tiến hành phân tích đại số hết sức tỈ mỉ bài toán đặt 
ra, đề đưa đặc tính không có khả năng giải được bài 
toán về đặc tính không có khả năng thực hiện các đẳng 
thức đại số nào đó, 

Thế là cần đến sự irợ lực của ngành đại số! 
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ĐẠI SỐ ĐẾN GIÚP SỨC HÌNH HỌC 


Ý đồ bắt đại số phải phục vụ cho hình học đã được 
chuần,bị trong nhiêu thế kỷ, Thoạt đầu, ý trởng này 
đã dược người Hy Lạp cô đại thể hiện một cách đẻ đặt 
đưởi dạng đại số tu từ như thường gọi. Chưa có những 
ký hiệu đại số, trừ những ký hiệu đơn giản nhất, và vì 
vậy chúng ta thấy hoàn toàn đễ hiểu là khi thực hiện 

các phép tính dại số đä biết, trên các phương trình 
mô tẢ các đường cong hình học, các nhà toán học ty 
Lập cỏ đại buộc phải dùng những cách biểu lhị bằng 
lời văn, quả công kênh, không thuận lợi và mất hết cả 
đặc tính rõ ràng. Với một ngành đại số như thế, không 
thể tiến xa hơn nữa, 

Chỉ mãi đến thể kỷ XVI, nhà loán học Pháp lỗi lạc 
Phorăngxoa VieL mới đưa thể hệ ký hiện vào. Nhưng 
theo những Liều cbuầu hiện nay của ¿ búng ta, thì hệ ký 
hiệu này, trong mội mức độ đáng kể, vẫn còn quả thô 
sơ và lhiếu gọn gàng. lệ ký hiệu như vậy mới cỏ lợi 
được chút ¡it Nhưng chỉnh nhờ có nó mà Piepheema, 
một đồng bào của Viet, đã có ý đồ hợp nhất đại số với 
hình học thành một thể thống nhất, mà giờ đây chúng 
ta gọi là hình học giải Lịch. Phecma được xem là một 
trong những người sáng tạo ra bộ môn khoa học này. 
Nhưng hệ ký hiệu Viet thiếu đẹp để, không thuận Liện 
và kém khả năng thích ứng đối với cả nhu cầu của đại 
số, lẫn của hình học, đã làm các nhà toán học và môn 
hình học giải Lích của Phecma phải thất vọng. Phecma 
là người sáng tạo ra môn hình học này. ch về mặt 
này người ta chỉ nói về òng trong các tác phẩm toán 
học — lịch sử, còn người sảng tạo thực sự của bộ môn 
khoa học này, người sắng tạo độc đáo và thành đạt, 
người ta đ*u "nhất trí kề tên Rơnẻ Đêcáäc, một người đồng 
thời và đồng bào của Viet, Đêcác đã cải biên hệ ký 
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hiệu của Viel, Trong hệ ký hiệu của Viet có những Hếng 
La tỉnh nặng nề, còn trong hệ của Đécác — là ngôn ngữ 
Pháp hội thoại nhẹ nhàng. Trong hệ ký hiệu của Viet 
có những điều kiện và mức độ phức tạp không cần thiết, 
và Đẻcác đã vửi bổ LấL cả chúng, để đi thẳng đến mục 
tiểu một cách đơn giản và trực tiếp, 

Đỏcác, con người mà những thể hệ dầy triển Vọng 
sau này đã giành cho ông một trong những vị trÌ danh 
dự nhất ở Đăngtẻông (1), là ai vày ? 


SỐ PHẬN MAY MẮN CỦA MỘT NGƯỜI LỈNH 


,„„ Năm 1918. Ngọn gió lành tháng Mười một đã quét 
sạch bóng các đường phố nhỏ của thành phố bơreL trên 
đất nước Hà Lan bé nhỏ. Người qua lại rất íL, Một người 
Huh trẻ trong bộ quân phục thuộc biển chế của sơfalgantơ 
(2) Mỏrixơ vùng Ôcan, về mặt đượm buồn, lang thang đạo 
bước đọc theo các phiến đá lát đường. Con mắt của người 
lừng trải eó thề nhận ngay được rằng mục đích đuy nhất 
của người lính là đi tìm mệt thủ tiêu khiần nào đó, 

Giờ đây anh ta đã chú ý thấy ở môi cột gỗ có đán 
đầy những tờ quảng cáo, một đám đông người tụ lập: 
đang hoa chân múa tay mội cách sôi nởi,. Người linh 
lắng nghe những câu chuyện, trên mặt lộ vẻ bục bội, 
Người la định nói chuyện bằng tiếng Hà Lan, mà rổ ràng 
là anh ta không hiểu nỏi, Nhưng rõ ràng anh la cẩm 
thấy rằng đói tượng của mọi càu chuyện trao đồi chính 
là một tờ giấy rộng đản không được chặt vào chiếc cột 
gỗ và đang kêu loạt xoạt bởi từng đọt giỏ mùa tu, 





(1) Nơi cất giữ hài cốt của những vì nhân hoặc người có 
công lớn, được thiết lập năm 1791, ở Pari, nước Pháp (N.D) 
(2) Xem phần phụ lục: 
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&TTrêa tờ ấp phích này viết gì thế?», Anh hỏi snột 
trong những người có mặt ở đây bằng Liêng Pháp, 

Mọi người không hiểu anh nói gì sao? Không phải thế. 
Một trong đám đông người được hỏi nhìn vào người 
Phải với mội vẻ hiểu kỷ, Mơsiơ (1) lính cần dịch nguyên 
bản tờ quảng cáo chăng” Ống ta hỏi người ngoại quốc 
đang có về tò mô. Ông ta sẽ địch, nhưng với điều kiện 
là người lính phải đưa cho ông ta lời giải của mọi bài 
toán đã được viết tên tờ áp phích này. 

Người Hà Lan tốt bụng đó chính là một giảng viên 
đạy vàt lý, y học, toàn học tên là ecman, còn trên tờ 
¿p bích quảng œ© là lòi tuyên bố mở cuộc thị giải 
các bài toán. Sự thật giải thưởng đặt ra có ý nghĩa tượng 
trưng hơn là thục tế. Nhưng điều có Ý nghĩa lớn hơn cả 
giải thưởng là người nhận giải sẽ được nhận luôn cả 
đanh hiệu nhà toán học giỏi nhất của thành phố. 

Huôi sáng hôm sau, người Pháp trẻ tuồi rụt rè đến 
gỗ cửa nhà Đeeman. Tất cả các bài loán đã được giả 
xong Lất cả Lừng hài mội, Sự ngạc nhiên của vị giáo sư 
thật không kề xiết. Cỉnh cửa rộng mở, nồng nhiệt đón 
khách, vị khích nước ngoài — người khách chờ mong 
của ngôi nhà. Cả gia đỉnh thận trọng liếc nhìn vị khách 
lạ lùng này. 

Không thể xảy ra câu chuyện là lạ bỗng có một người 
ngồi giải một mạch các bài toán một cách nhanh chóng 
mà ngay cả nhiều người có uy tín thực sự cũng phải nát 
óc suy nghĩ hàng tháng trời. Chỉ nghỉ riêng về điều đó, 
ngay từ đầu, Peeman đã nhận ra vị khách xiết bao 
kỳ lạ. 

Chỉ một thời gian ngắn, người ta được biết rằng người 
Pháp trẻ tuôi đó tên là Đẻcác, sinh trưởng ở Turăng, 





(1) Ngài, tiếng Pháp (N. D). 
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đã từng học trong Trường trung học La Phơiesơ, Chính 
tại đày, anh đã nghiên cứu toán học. 

Chuỗi ngày buôn chắn của cuộc sống đồn trú đã bị xáo 
trộn. Đecác trở thành vị khách thường xuyên trong căn 
nhà Becman. Những giờ phút kéo dài trong những buồi 
đàm luận và toán học trong khi giải những bài toán hợp 
« mốt » thời bấy giờ, trong những: buỗi trao đôi về bản 
chất và công dụng của toán học. 


Ngay từ thời còn trong trường trung học, khi côn là 
một người trẻ tuổi đi tim chân lý, sự thiểu lương ứng 
cực kỳ giữa đặc tính chặt chế của phần cơ sở, nà lầu 
đài toán học được xây trên đó, với tính què quặt của 
chính tòa làu đài đỏ, đã làm cho Đèecác sửng sốt, Cần phải 
eo một cấu frúc nào đó, chặt chế hơn cho phép củng cố 
phần cơ sở của nó. 

«Từ thuở nhỏ — Sau này Đècác viết — tôi đã được 
nuôi lưỡng cho khoa học. Và vì mọi người làm cho lôi 
tin rằng: khoa học sẽ cho sự hiền biết rõ ràng và tin 
cậy hơn tất cá những gì có trong cuộc sống tuyệt đẹp, 
nêp tôi đã có một sự nỗ hrc khảe thường đề nghiên cứu 
nó. Nhưng khí tôi đì kết thúc hết khóa học mà người 
ta (hưởng cho mục tiêu của nó là đạy toán cho các nhà 
khoa học tương lại, thì quan điểm của tôi đã hoàn toàn 
thay đồi. Trong trạng thải đầy rẫy những nghĩ ngờ và 
sai sót, lôi cảm thấy từ khái vọng ham hiểu biết của 
mình, mình phải phục tùng một lợi ích — phải khám phá 
sâu sắc hơn phần còn đốt nát của mình. Hơa nữa, tôi còn 
là xuột học trỏ của trường phí Chân Âu lỗi lạc và tôi 
cho rằng, nếu ở đàu đó trên Trải ĐẤt này có những nhà 
thông thái, thì chính những nhà thông thái ấy phải nằm 
trong trường phái Châu Âu. 

lôi học tất cả những gì mà người ta dạy cho, nhưng 
tôi vẫn chưa thỏa mãn với điều đó. Tôi đọc hết mọi 
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cuổn sách mà có thể may máún rơi vào lay lôi, những 
cuốn súch được cho là hấp dẫn nhất và khoa học nhất ». 

Không thôa mãn với thần học và Iriết học, Ð vác quay 
sang toàn học và buồn rầu khẳng dịnh rằug: trên cơ sở 
sảng tạo chặt chế này, rgười ta chưa xày đựng được gì 
hơn là ứng dụng Lloán học vào cơ học thực hành, 

Nhưng nhiều ý tưởng kiên trì dang mang lại những 
thành quả tốt đẹp, và cuối cùng, người ta bắt đầu phác 
thảo được những ranh giới của tòa kiên trúc, đù còn quá 
xa với mức hoàn thiện dáng mong đợi, nhưng đù sao 
cũng đã íL nhiều tương xứng với những ý dỏ thiết kế. 
Theo lời nhà bác học, sau này sau những sự kiện đã mô 
là ở rên, khi ông đang ở thành phố Unma, ông đã trải 
qua ba giấc mơ khác thường, đề thể hiện ra một khoa 
học mới «kỳ lạ» đối với ông, 

Có thể nhật xét là đã có một sự khuếch đại nào đó trong 
sự thủa nhận này, nhưng hoàn toàn rõ ràng là thời ký 
tập frunz sáng lạo cao nhất, thời kỳ hào hứng gần tới 
sự phấn chấn cao độ nhất — đấy chỉnh là thời kỷ có sự 
xóa nhòa rauh giới giữa ước mơ và hiện thực, khi cuộc 
sống trổ thành ước mơ, và ước mơ trở thành cuộc sống 

Phát mình của Đêcác gồm những gì? 


CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO VĨ ĐẠI 


Chúng ta gọi đó là hình học giả: tích, Như mọi kết 
quả sáng tạo thiên tài khic, công trình sáng tạo này đơn 
giần môi cách thiên tài, Ăngghen đã gọi phái mình ra 
hình học giii tích (của đại lượng biến thiên Đẻcác) là 
một bước nqgoặt Lrong toán học, Ông viết rằng chính nhờ 
phét nình này mà phép biện chứng và chuyên dộng đã 
được đưa vào Irong loàn học, và điều đó, ngày lặp tức 
dẫn đến sự phải triển của các đại lượng vò cùng bề 
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Người ta thường cho rằng nhà bác học Ảnh vĩ đại Niu- 
lơn và nhà triết học Đức vĩ đại Leibni là những người 
Sáng lạo ra phéij tính các vô cùng bé (phép tỉnh vi 
phần và tích phản), Ăngghen nhấn mạnh rằng, khởi dầu 
cần kê đến phát minh của Ðeecác, còn NÑiutơn và Leibnit 
chỉ hoàn thiệu một cách trọa vẹn, chứ không phải mình 
ra phép lính này. 

Ý tưởng cơ bản của Đêcác, nhĩ chúng ta đã nói, là buộc 
đại số phải «làm Việc» trong hình học, Đại số làm việc 
với số phương trình, còn hình học làm việc với điềm, 
đường, và mặt, Liêu hệ hai ngành với nhau — đi`u đỏ 
có, nghĩa là Lìm ra một phương pháp so sánh các hình 
mẫu dại số với các hình mẫu hình học, và sau đó khi 
thực biện các phép tỉnh hình thức nào đó theo các 
quy luật nhất định trên các hình mẫu này, các kết quả 
của các phép tíah này sẽ được giải (hích vì mặt 
hình học, 

Thật khó kề về bản chất của hình học giải tích bởi 
những thuật ngữ đã được tiếp nhận trong thời ĐÐècäe. 
Những kỷ hiệu toán học của thế kỷ thứ 17 cũng khó sử 
đụng như vậy. Như chúng ta đã nói, chính Ðecác, trong 
một mức độ đẳng kà, cũng đã hoàn thiện thêm hệ thống 
ký hiệu. Nhiều ký hiệu mà giờ dày chủng ta hiện dùng 
đã được thực hiện từ thời ĐÐẻecác, nhưng cũng còn nhiều 
ký hiệu khảe biệt với những ký hiệu hiện nay của chúng 
ta. Chúng ta sẽ nói và thực chất phát minh của Đècác 
bằng ngôn ngữ hiện dại. 


Đối với những ai đã lừng làm queu với phương pháp 
tọa độ, những sự kiện mà chúng tôi sẽ không báo, 
sẽ không có gì mới mc, Nhưng chúng lôi cũng khẩn 
khoản khuyên họ đọc thêm một lần nữa về phần 
này, đề có được một bức tranh đầy đủ hơn, Đày là một 
mong muốn khần thiết. Ở trên chúng ta cũng đã nói về 
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mội vài sự kiện như Vậy, nhưng không đi vào chỉ tiết — 
Chúng la đã nhắc võ phương trình parabôn trong hệ 
Lọa độ Đêcác vuông góc, phương trình đường xoản ốc 
Acsimét trong hệ tọa độ cục, 


Khái niệm số và hình là những khải niệm cơ bản 
trong toán học. Mỗi hình có thà đặc trưng bằng những 
tham số xác định — độ dài, diệu tích, thể tích. Nhưng 
các tham số này không cho khả năng, phân biệt hình 
này với hình khác, nếu các tham số của chủng là như 
nhau. Cửng cần biết cách xác định vị trí của hình trong 
không gian bằng các số. Điều này được làm trong 
phương pháp tọa độ (hay trong hình học giải tích. Đối 
với chúng ta, giờ đây hai thuật ngữ này là đồng nhất). 
Phương pháp tọa độ sẽ thống nhất công cụ hình thức 
phát triển cao của đại số với trực quan hình học. Nắm 
được phương pháp Lọa độ, điều đó có nghĩa là đã biết 
cách hợp nhất hai chất liệu này thành một thề toàn vẹn 
trong cách hình dung của mình. Khả năng nắn vững 
như Vậy sẽ đạt được đo kết quả lập huyện làu dài và 
cố định hưởng chặt chẽ. 

Mỗi hình hình học là một tập hợp của các điểm, Đề 
xúc định vị trí của hình trong không gian nhờ các số, 
cần biết cách xác định vị trí của các điểm trong không 
gian nhờ các số. Tùy thuộc vào chỗ điềm nằm ở đâu — 
trên đường, trên mặt, hay trong không gian ba chiều, 
cần lấy một số lượng tương xứng của các số: một số — 
đối với điềm nằm trên đường, hai số — đổi với điểm 
nằm trên mặt, ba số — đối với điềm nằm rong không 
gian. (Chi tiết hơn về các đicu này, sẽ nói ở phần sau }- 
Khi đó, một mặt giữa các điềm, và một mặt khác giữa 
lập hợp các số sẽ thiết lặp nên mỘi sự tương ứng đơn 
trị tương hỗ nào đó. Sự tương ứng này — là cơ sở 
trong phương pháp lọa độ. Nó được gọi là hệ thống tọa 
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độ. Tày thuộc vào chỗ chúng ta chọn điềm ở đâu và 
thiết lập mối tương ửng cụ thể như thể nào, chúng ta 
SẼ cỏ một hệ tọa độ cụ thề nào đó, Chúng fa sẽ bắt đầu 
từ một hệ tọa độ đơn giản nhất — hệ tọa độ Đêecäc vuông 
góc trên mặt phẳng. 





Hình 15 Hình lỐ 


Chủng ta lấy hai đường thẳng Ox và Oy (hình lỗ) 
vuông góc với nhau, và gọi là các trục tọa độ, tương 
ửng là trục hoành và trục tung. Giao điềm O của chúng 
sẽ gọi là gốc tọa độ. Nếu M — là một điềm tùy ý trong 
mặt phẳng. thì chúng ta sẽ gọi các khoảng cách tương ứng 
đển các trục tọa độ là các tọa độ x, y của điềm đó. Tọa đỏ 
x được gọi là hoành độ, tọa độ y được gọi là tung độ 
của điềm M. Chúng ta sẽ ghi nhận điều đó như sau : 
M(x,y). Nếu có nhiều điềm, chúng ta sẽ ghi các chỉ số 
ở cúc tọa độ: 

Mi(xt, y1), Mạ(x2, y2),... Tùy thuộc vào chỗ điểm nằm ở 
đâu, mà các tọa độ của nó sẽ có các dấu khác nhau. Chẳng 
hạn, trên hình lỗ, cả hai tọa độ đều dương, Đày là 
trường hợp điềm nằm trong phần tư thử nhất của mặt 
phẳng. Người ta gọi mỗi phần của mặt phẳng, nhận được 
khi chia mặt phẳng bởi các trục tọa độ, là một phần tư 
vửa mặt phẳng. Nếu điềm nằm ở góc phần tư thứ hai 
thì hoành độ của điểm sẽ âm, còn tung độ của nó sể 
dương... 
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Đối với các điềm nằm trên trục hoành, tung độ sẽ 
bằng: không, còn đối với các điềm của trục tung, hoành 
độ sẽ bằng khỏng. Cả hai tọa độ của góc tọa độ đều 
bằng không. 


Mỗi đường trên mặt phẳng là một tập hợp (quỹ tích) 
của các điềm. Cũng như mỗi điềm, mỗi đường tùy ý 
cũng có thể xéc định nhở mội tập hợp số nào đó — tức 
là những tọa của uó. Nhưng khi thừa nhận điềm như 
hình mẫu hình học cơ bản, và xem đường như một tập 
hợp của cóc điềm, chúng fa sẽ làm hơi khác đi — đặt 
tương ứng với mỗi đường một phương trình nào đó 
(phương trình của đường này), Nếu điềm nào đó thuộc 
vào đường, thì các tọa độ của điềm phải thỏa mẫu 
phương trình của đường đỏ. Như thể phương trình 
của đường — đó là điều kiện mà các tọa độ của điềm 
tùy ý thuộc đường phải thỏa mãn, và các tọa độ của 
điềm không thuộc đường, sẽ không thỏa mẫn. 


Hày giờ, chúng ta SẼ giải một vài bài toán cơ bẩn. 
Cần lưu ý HH chúng ta sẼ giải một bài toán ứng với 
mỗi sự sắp xếp của các điềm đổi với các Irục tọa độ. 
Nhưng chúng ta phải luôn chú ý rằng những biểu thức 
giải tích mà chúng ta sử dụng, sẽ không phụ thuộc vào 
sự sắp xếp như vậy. Và như thế, các công thức cuối cùng: 
các phương trình cũng sẽ đúng với mọi sự sắp xếp tùy 
ý của các điềm. 


1. Khoảng cách giữa hai diềm. 


hở sử chủng ta có hai điểm Mi(Xi, Vị) và Ma(X;, Y2) 
ào đó (hình 18). Tử hình vẽ, đễ thấy rằng 
MỊN =Xa—xi, NMạ=yYyz—vi¡ Khi đó, theo định lý 
Pitauo, chúng ta sẽ nhận được công thức phải tìm 


M¿M¿ = Y(x¿ — xU)Ê + (Y— Y)? @) 
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Công thức này đúng với mọi sự phân bố tùy ý của 
các điểm, khòng chỉ riêng đối với trưởng hợp được 
minh họa trên hình Về, 

9. Phương trình của đường trỏn 

Giả sỲ r — là bán kính của đường tròn, Ö(â, b) — là 
tâm của đường tròn, điểm M(x, y) — là một điểm tùy 
ý trên đường tròn. hi đó, theo công thức (4) xác định 
khoảng cách giữa hai điềm, chủng ta nhận được (sau khi 
đã bình phương bai về): 


(x—a)?+(y— b}*=r? (5) 
Phương trình này có thề viết đưởi đạng: 
x? + y? + Ax-+ By + =0 (8) 


Trong đó: A = —2a; B— —2Ùb; C=a?-} b?—r? 
3. Phương trình dường thẳng: 


Giả sử Ì là một đường thẳng tùy ý, tạo với trục hoành 
một góc và cắt trục tung một đoạn dài b; M(x, y) là 
một điểm tùy ý của đường thẳng (hình 17). 





# “(%9} 
8 
ø Aj2x 
Hình 17 Hì.h 18 


: Trong trường hợp này, như đã rõ ràng từ hình VỆ 
NM=y—b, BN =X, VÌ VậY : 


y=kx+b ứ) 
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Trong đó ktgz. Phương trình này có thề viết lại 
như sau: 


As+ ly+C=09 (8) 
Phương trình (8) có thê đẫn về đạng (7) nếu đặt: 
k=~—= Khổ 2 )›—=— ., 
B IỆ) 


Mọi phương trình đạng (8) là phương trình của đường 
thẳng, và mọi phương trình dạng (6) là phương trình 
của đường tròn. 


-Bây giờ chúng (a sể giải bài toin sau đây : tìm quÿ 
tích (tập hợp) các điểm mà tỉ số khoảng cách đến 2 điềm 
đã cho là một đại lượng không đỏi. 


Khi chủng ta nói «lim» thì điều này có nghĩa là: 
trước hế:, chúng ta phải làm sáng (Ô, xem có chăng một 
tập bợp các điểm đã nỏ: trong số các đường cong mà 
chúng !a đã biết. Khi sử dụng phương pháp tọa độ, 
chủng ta phai tìm được phương trình của tập hợp phải 
tìm và làm sing LÔ : phương trình vừa tìm được có trùng 
với mội trong cíc đạng phương trình chúng ta đã biể: 
hay không. Nếu trùng — thì bài toĩn đã được giải, Nhưng 
nếu không trùng, (hì điều này vẫn chưa có nghĩa là 
không có đường cong cần tìm, trong số các đường cong 
đã biết. Cần phải kiỂm tra thêm xem có thê đưa phương 
trình vừa tìm được về đạng mộ: (rong số những phương 
trình đã biế: bằng phép biến đổi hệ tọa độ cho thích 
hợp hay không? Nếu không thể đưa về được, thì chúng 
ta đi tới mộ' quỹ tích mới của các điềm, 

Như thể, chúng ta sẽ chọn trên mặt phẳng một hệ tọa 
độ Đêcc vuông góc nào đó, Bhông làm giảm tỉnh tÔng 
quái, giả sử rằng các điểm đã cho nằm Lrên các trục tọa 
độ. Khi đó, tọa độ của chúng sẽ như sau : A (a,0), B(,b) 
hình 18. Giả sử Mx,y) là mộ: điểm tùy ý thuộc quỹ 
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tích các điềm phải lim. Nhi đó, (ương ứrg với bài 
toàn, thì: ởi 
——=À (9) 
BM 
Trong đó ^ — là tọa độ lớn của (ỉ số đã cho. Theo công 
thức (1), chúng íA có: 
AM =Y(x—a)? + y? 


BM —=YV: + (y — b) 


Nếu thay các biều thức này vào đẳng thức (9), sau đỏ 
bình phương cả 2 vẽ và chuyển mọi số hạng sang vế 
trải, thì chúng (ta sẽ nhận được: 

(1—^A?) (Œ? + y?) — 2ax + 2A?by -} a2 — Ä?h? = 0 (12) 

Có thể có 2 trường hợp xây ra: 

1) À= 1, Khi đó, phương trình (10) sẽ có dạng : 

Ax++By +C=0 
trong đỏ =— 2q, Ù =2Ùb, C= a?— b, 

Nhưng đây là phương trình (6), tức là phương trình, 
của đường tháng. Đấy chỉnh là một kết quả mong đợi› 
vÌ vỏi À = 1, quỹ tích của các điền phải tìm chính là tập 
hợp các điểm cách đu điềm A và điềm B, và như đã 
biết, đó chính là đường thẳng vuông góc với đoạn AI 
và di qua điềm giữa của đoạn đó. Như thế giờ đày Khi 
sử đụng phương pháp tọa cộ, chúng ta đã khẳng định 
được sự kiện: tập hợp cúc điềm cách đìu hai đầu mút 
của một đoạn thẳng, chính là một đường thẳng. LỄ tất 
nhiên, sự kiện đơn giàn này đễ đàng xéc định được nà 
không cần để) phương pháp tọa độ. Nhưng còn có nhi n 
sự kiện khác nửa mà ớ đó, vai trò của phương pháp 
tọa độ là ở chỗ không thê có phương pháp nào khác 
thay thế được. 


BÀI 


2. Xe l, Trong trường hợp này, phương trình (10) 
có thỀ đưa v2 dạng : 


x2+y? + Àx+ Dy +O=U0 
Trong đồ : 
2a 24?) —_ 2° —‹A?Ù? 


=— == C=—= 
kả 
1—?” 1—)? 1—1ˆ 
Nhưng đày lại là phương trình (6), tức là phương trình 
° ` ` ~ * - , ` ˆ. ˆ 
của đường trỏn, Như thể, quỹ tích cần Lm chính là một 
đường tròn, 











Đường tròn có nhiều định nghĩa, Đường tròn được 
định nghĩa hay được xác định theo cách vừa làm ở trên, 
có tên gọi là đường tròn Apôlôniu! (đặt theo tên gọi của 
nhà hình học vĩ đại nhất của Hy Lạp có đại, Apôlônnt 
thành Dêcgơ), 


Nhiều bài toán khác cũng được giải bằng cách tương 
tự. Nhưng công đụng của hình học giải tích không chỉ 
hạn chế Irong phạm vì «nhàn biết » dạng đường cong 
dựa theo phương trình của nó, lúc là so sánh mỗi phương 
trình m1 nhận được với các phương trình đã nhận đưo2 
từ trước. Khi có một phương trình, nếu phương pháp 
của chúng ta cho phép, chúng ta có thể tìm thấy mọi 
tỉnh chất hình học khách quan cơ bản của đường cong. 
Khi bit được các tính chất này, với cơ sở cần thiẾt, 
chúng là có th tìn được bản chất vật lý của các tỉnh 
chất đó. 


THẾ GIỚI TRONG CÁC TỌA ĐỘ 


Sa: khi đã bắt buộc đại số phải làm việc trong lĩnh 
vực hình học (và không chỉ trong hình học, mà cả trong 
vật lý, hóa học, sinh da địa lý ...), vẻ thực chấu Đề- 
các đã thấy trước được nhiều quan điềm mà chúng tâ 
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cho là thành tựu của những thời kỳ sau sày. Chẳng hạn, 
khi nghiên cứu những quy hiật từ duy của cón người, 
đặc biệt nhứng quy luật thục hiện cúc phép iính số học, 
chúng ta đã đi tỏi những mô hình xác định của các phếp 
tính và tìm thấy khả năng bái máy phải thực hiện các 
phép tính này. Đối với này tính, loại thông tình nào được 
đưa vào máy, điều đó không quan trọng chỉ cần thông 
tin này cớ những thuộc tính lôgice — hình thức thuộc 
phạm vì xử lẻ của móy, Máy «xử lý» hại mọi thông tín theo 
các quy luật người ta đã « đạy » cho và đưa ra kết quả 
đã tính được, côn cách giải thích kết quả này như thế 
nào tùy thuộc vào người đã cung cấp thông tin cho máy, 


[rong Irường hợp chúng ta đang xem xét. đại số học 
đang đóng vai trò của cái máy toán bọc như vậy. Đối 
vỏi nó, nhìng đối tượng khác phau — hình học, vật lý 
hay mọi đối tượng nào khóc — có Ý nghĩa cụ thề như 
thế nào, diều đó khòng quan trọng. Mỗi lần những đối 
tượng đó có những thuộc tính đã cho và dựa vào phạm 
vi xử lý của đại sö, chúng sẽ được &chiếc mày » đại số 
xử lý, giống như mọi đối tượng khác có của, những 
thuộc tính như vậy. 

Toán hợc, nhìn teàn bộ — cÑng là một dạng nhận thức 
thực tế, Đặc điềm đặc trưng của loán học là đẹc trưng 
trùu tượng của chân lý toán học (ngoài ra. đặc tính 
Irầu tượng này vượt xa hẫn những gì được thấy trong 
cúc ngành khoa học khác), cũng như quan điểm định 
lượng — không gian đặc sắc với mọi hiện tượng của thế 
giới bên ngoài. 

Đại số — đó là một lĩnh vực toán học, trou£# đó những 
đặc điềm của toán học được thể hiện ›nột cách rõ ràng 
nhất. Nó đạt đến một mức độ trừu tượng mà hình học 
chưa đạt đến được, Những đối tượng của hình học đù 
vao vẫn còn khả cụ thể — đó là những hình dạng không 
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gian của thể giới biện thực. Tư đuy trên những loại hình 
như thể — đỏ tà một thuộc tính khóng tách rời được 
trong từ đúy con người, vì Lhể, về nguyên tắc, không 
thẦ có toán học nếu không có hình học. Nhưng khi chỉ 
còn là một lĩnh vực của toán học với những đối tượng 
nghiên cứu cụ ihệ, hình học phải chịu ảnh hưởng của 
mội lĩnh vực hoàn toàn thoái khôi đặc tính cụ thề như 
thế. Đó là điều không thẻ tránh khỏi. Lãnh vực toán 
học nhĩ vậy, trong (rường bợp cụ thể này, chính là 
đại số. 

Không nên nghĩ rằng đo kết quả phát mình của Đêcác, 
đại số học đã bát hình học phải phụ thuộc mỉnh, Không 
có sự khống chế và bát phục tùng như vậy. Chỉ có sự 
hợp nhất của hai lãnh vực thành mội thê toàn vẹn dưới 
đạng bộ nôn hình học giải tích — một sự hợp nhi có 
lợi như nhau, cả cho đại "ỗ lẫn cho hình học. Khi chuyền 
từ hình học sang đại số, qua công cụ là phương pháp 
tọa độ, thoại đầu đường như chúng ta hoàn toàn quên 
mất rằng chúng ta đang tiếp xúc với hình học. Những 
sau đó, khi đại số học đã đến giúp đở chúng ta tìm ra 
một vài kế: quà nào đó, nhất thiết phải quay trở lại 
hình học, đề nhận thức xem kết quả nhận được có ý nghĩa 
81 tong ngôn ngữ của hình học, Nếu khôag có sự quay 
trở lại fiv, nếu thiếu sự cần thiết của sự quay Irở lại 
như vậy, thi rổ ràng là hình họ. giải tích thật chẵrg 
cần thiết. 

Giờ đây thật khó iưởng tượng lại có một lãnh vực 
trí thức nào lại không có mội dạng nào đó của hình học 
giải tích. 


Khi chúng fa nhìn vào đường cong nhiệt độ theo đồi 
một bệnh nhàn nào đó, thì đỏ chính là bình học giải 
tích, Ở đây, trên trục hoành là yếu tố thời gian, Lrcn 
trục tung — là nhiệt độ. Šau khi liếc nhìn đường cong 
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nhiệt độ này, ngay lập tức mỗi bác sĩ sẽ hình đụng rổ 
rằng về sự tiến triền của bệnh tật, íL nhất theo một cách 
thức thề hiện của bệnh đỏ. 


Khi người hoa tiêu vạch trêu bản đồ tuyến hành trình 
của con :àu — thì đó cũng là hình học gi. tích. Bề mặt 
quả đất được mìính bọa một cích sơ bộ trên mặt phẳng, 
kết quả là la nhận được tấm bản đỏ địa lý. Các tọa độ 
của mỗi điểm trên tấm bản đồ này là những bàm nào 
đó của các tọa độ địa lý (vĩ độ và kinh độ) của điềm 
tương ửng trên mặt đất, và khi mong muốn, có thề xem 
như chúng bằng chính cđc tọa dộ này. Mỗi tuyến hành 
trình — đó là một đường cong nào đó, Đường cong, trong 
mức độ rào đó, sẽ phụ thuộc vào mục đích đặt ra cho 
người hoa tiêu. Nếu mục đích này là hướng con làu đi 
theo một đường đi ngắn nhất lrên mặt đất, thì sẽ nhận 
được một đường cong. Nếu đòi hỏi con tàu cắt mọi kinh 
tuyến Yới cùng một góc độ, (điều này làm đơn giản hóa 
nhiệm vụ của người cầm lái — chỉ cần giữ vững bánh 
lái suốt thời gian trên nuôi raumbơ (1) thì sẽ nhận được 
một đường cong có tên gọi là đường tà hành (lôcxôđrô- 
ma). lrên những đường cong khác nhau, đường tà hành 
như (hế được thể hiện theo nhiều vẻ khác nhau. Người 
hoa tiêu cần biết cách nhìn nhận phương, trình của đường 
trong bệ lọa độ đã đưa trên tấm bản đồ như thế nào. 
Khi biết phương trình, anh ta sẽ tỉnh được tọa độ cúc 
điểm mà đường cong đi qua, và vì vậy, anh ta sẽ đánh 
đấu được những địa điểm mà con tàu sẽ đi qua. Khi biết 
phương trình, anh ta eó thể tính được (một cách chính 
xác hay gần đủng) độ đài cung đường cong, và vÌ vậy 
sẽ biểu được thời gian mà con tàu, khi đi theo quỹ đạo 
đã định, sẽ đến một địa điềm nhất định trên mặt đất .. 





(L) Xem phầa phụ lục (N. D) 
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Còn những con tàu vũ Irụ bay như Lhế nào, {heo những 
quŸ đạo nào và lỉnh toán những quỹ đạo này ra sao? 

Nhữn¿ con (àu vũ Irụ bay theo các quấn đạo xác định 
theo guy luật vận vật hấp đẫn, Nều nói về một con fàu 
riêng biệt và một hành tỉnh độc lập mà con tàu bay 
ngay gần nó, thị quỹ đạo là một trong những đường 
cong bậc 2. Quỹ đạo như vậy sẽ có phương trình 
xác dịnh trong một hệ tọa độ nào đó liên quan đến Trải 
đất, Mặt Trời hoặc với những vì sao «bất động» khác. 

' Hình học giải tích cho khả năng tìm được phương trình 
này, và hơn nữa còn chỉ rõ vị trí của con làu lại inọi 
thời điềm bất kỳ. 

"Nhưng cận phải nói rằng, mỗi hành tính, mỗi con tàu 
vũ trụ — đó không phâi là những điểm, và vì vậy đường 
đi của con tàu — đó không phải là những đường cong 
bậc 2 lý tưởng, nhận được tương ứng với 'định luật vạn 

vật hấp dẫn. Cũng như vậy, con tàu cũ trụ chuyên động 
không phẩi trong trường của một hành tỉnh, mà của 
nhiều hành tỉnh. Quỹ đạo chuyển động của nó phức tạp 
hơn nhiều so với đường cong bậc 2 sơ cấp. Vì vậy không 
thê lính toán quỹ đạo như vậy nhờ đựa vào hình học 
giải tích mà chúng ta đã lùn quen ở trên, Còn nhiều 
phương pháp nghiên cứu toàn học hiện đại, mạnh hơn 
nhiều, đến giúp sức, nhưng cơ sở của nhiều phương pháp 
mới ñy vẫn là phương pháp tọa độ đã nêu. 


TRÁI ĐẤT TRÊN ĐẦU NGÒI BÚT 


Phương pháp tọa độ đã cho phép nhà thiên văn Pháp 
Lơveriè() đưa ra giả thuyết về ảnh hưởng của mội hành 


(1) Leverriee (1811 — 1877), thành viên Viện HLKH Pari 
(1848) (N.D.) 
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tỉnh chưa biết đến quỹ đạo chuyển động của hành tỉnh 
Uran trong khỉ ông nghiên cứu đặc tính không chính 
quy trong chuyên động của bành tỉnh này (tức là độ 
lệch của quỹ đạo chuyên động của hành tỉnh so với 
quŸ đạo dự tính mà nó phải có, đựa theo định luật vạn 
vật hấp dẫn). Chẳng bao lâu, hành tỉnh mới ấy đã 
được phát hiện, Đó là hành tỉnh Nepfun (Hải vương lĩnh), 
như mọi người đều biết. Thàt tuyệt vời l Nửm vui của 
những nhà khoa học thật là vô hạn. Loveriè đã phát 
hiện ra mệt hành tính mới ngay «[rên đầu ngòi bút »Ì 





Thế là thế nào ? Một phít hiện khoa học bình thường 
tr Hay cũng có thể đỏ là một 'sự lãng mạn của nội 
chiến công khoa học? Vậy thì sự lắng mạn là gì VÀ 
nhùng gì lại không phải là sự lăng mạn? 


+ 
® w 


-„Ắ Những gợn sóng lrắng lrên đỉnh những lần són g 
nhẹ lấp linh dưới những tia mặt trời chói chang, trưởng 
như không gì chịu đụng nói, và ba chiếc thuyền buồm 
nhỏ nhắn, kiu điểm, với những cánh buôm no gió, đầy 
tự bào, đang láng lễ lướt trên bề mặi vô hạn của đại 
dưcng kỳ điệu, Giỏ địu đàng nhưng sòi nội ca bài ca 
vô tận của mình giữa nhũng cảnh buồm kéo căng, và 
anh thủy thủ cháy nắng, để râu, ngồi trên chiếc thuyền 
tron (rong khoang dưới chân cột cờ, đang căng mát 
nhìn khoảng khêng xa xìm đang bị che khuất bởi màu 
li >írh lơ, với nšm hy vẹre ta thiết là cuối cùng, 
sẽ nhìn thấy mảnh đất rày, cho đù đỏ là mảnh đất 
hoang đại và lạnh lùng, nhưng vẫn là mảnh đất chờ 
tuong và hy vọng từ làu,., 


Hoặc như trong tiều thuyết người anh hùng thời 
đại» của Lecimnohntôp: 


«.. Và giờ đây, ở chính nơi đây, trong bức thành 
buến te rầy, lướt nhanh qua những chuyện đã xây ra, 
tỏi thưởng tự hồi : Vì sao tòi lại không muốn bước vào 
con đường rộng mổ cho tôi, nơi những nicm vui thầm 
lặng xà tôm hồn thanh thần đang đọi chờ tôi... Không! 
tôi không thể sống với số phận rày. Tôi giống như một 
thủy thủ, sinh ta và lón lên trên boong (àu cướp, lâm 
hồn đầy nhũng giông bão và những trần chiến đấu. Bị 
ném lên bờ, anh ta buồn chắn và khỏ sở, đườog như 
trên đòi chẳng có một rừng cây râm mát, một mặt trời 
thanh bình chiếu síng cho anh ta, Suốt ngày, anh ta 
đi đẹc theo tờ cát ven biển, lắng nghe tiếng rì rào 
đơn điệu của những làn sóng biển và líng nhin vào 
khoảng xa mù sương, chờ dợi, liệu giữa đường phản 
cách giữa khoảng mầu xanh đa trời với vũng mầu xanh 
xâm kia có thoáng hiện chăng một cảnh buôm mong 
đợi, thoạt đầu nó giống như một cảnh hài âu, nhưng 
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ïñ nhiều cũng đã tích biệt với lần bọt sóng, và thoáng 
chốc đã lướt tới những bến bờ xa vắng...» 

Ai đám nói rằng: đây khòng phải là lắng mạn, ? 
Đicu này đã, đang và sẽ thật lỉng mạn, như tầm cao 
mà tiến bộ khoa học kỹ thuật có thê đạt được, Đó là 
tính lãng mạn của biìn cổ, tính lãng mạn của những 
cuộc du lịch và những phát hiện địa lý. Đỏ là Ginyn 
Vecnơ và Main Iidơ. Đó là Cuc và Lapêrudơ, Đó là 
những hòn đảo phủ đầy những rừng cây kỳ lạ và những 
đảo băng xanh, cao... 

Nhưng, côn nếu như thể này : 

«+ Dưới chao đeẹu trắng, ngọn đèn tổa ảnh sáng yếu 
ớt trong cắn phòng nhỏ chất đầy những giá sách và tủ 
sách, Mặt làm đề tung tung những tờ giấy viết, Lrên 
đỏ chẳng có gÌ khác ngoài những công thức và những 
đồng giải thích ngắn gọn. Ngồi bên bàn là một người 
trẻ tuôi (hay đó là một người đã có tuôi, hoặc đầu lóc 
rối bù, hoặc đầu tóc chải chuốt binh thường như mọi 
người khác). Ông ta lúc thì lái húi viết trên những trang 
giấy, lúc lại ném những tờ giấy đầ viểL dở vào giỏ 
đựng rác đặt dưới gầm bàn, lúc đứng dày, đi quanh 
phòng, và lúc lại nằm xuống chiếc di văng... 

Hình ảnh Lơveriẻ trên một trăm năm rước là như 
tây. Tên tuồi của nhà nghiên cứu, tên tuỏi của nhà du 
lich đã được bao quanh bởi vầng hào quang thơ mộng — 
lãng mạn, nếu ông ta, sau những cuộc viễn đu làu đài, 
đầy nhũng phiêu lưu và mạo hiềm, đã phát hiện ra một 
quần đảo mới, một lục địa mới, một đầy núi mới, 
Phát hiện của Lợveriê, rộ ràng chúng ta không xếp vào 
lớp những phát hiện đầy tính lãng mạn, Ít nhất ngay 
từ khi mới nhìn thoáng qua. Thể thì vì sao ? Chẳng lẽ 
đó không phải là một chiến công ? Chẳng lẽ đó không 
phải là một thắng lợi của trí tuệ và lòng Kiên Lri 7 Chẳng 
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lẽ, nhà bác học, khi lướt pgòi bút trên mặt giấy, trong 
lòng lại kém hơi hộp hơn người thủy thủy ngồi trên 
chiếu thùng trong khoang dưới chân cột cờ của chiếc 
thuyền buồm nhỏ nhẹ? Ủon người đã tặng cho nhân 
loại cÑä một hành tỉnh ! Chúng ta không có quyền tước 
đi vầng hào quang thơ mộng — lãng nạn của con người 
ấy. Đó cũng là Laperudo, cũng là Cục, 

Nhưng khi hàn hoan với phát hiện của Lơveriẻ, vì sao 
chúng ta lại lắng quên rằng phát hiệu này hoàn (oàn 
khòng phải là phát hiện duy nhất „cùng loại. Từ thế kỷ 
17, dựa vào lý thuyết hấp đẫn của mình, I. Niuton đã 
đưa ra giả thuyết rằng Trải Đất không phải là hình cần, 
Thực thế, vì phần xích đạo của quả đất chịu những lực 
ly tâm lớn đối kháng với các lực hút về phía tâm, so 
với các phần gần cực, thì rõ ràng là chúng cũng sẽ cách 
xa iâm hơn. Rhi biể¡ tốc độ quay của Trái ĐẤU và các 
kích (hước cửa nó, sẽ có thể tính gần đúng đại lượng co 
nén này. 

Viện bàn lâm khoa bọc Par¡ đã ¡ô chức nhiền đoàn 
nghiên cứu chuyên đề với mục đích phát hiện đặc trưng 
cong của kính (uyến bằng cách quan trắc trực tiếp trên 
bề mặt quả đất. Các đoàn nghiên cứu chuyên đề đã tiễn 
hành quan trắc ở các vĩ độ khác nhau và đã xác nhận 
giả thuyết Niutơn là đúng. 

3ặc biệt, ngay cả viện sĩ trẻ tuỏi Môpectuy cũng là một 
thành viên của một đoàn nghiên cứu chuyên đề ở vĩ độ 
cao. (Ống đứng đầu đoàn nghiên cứu chuyên đề). Bảo 
cáo của Môpectuy trên phiên họp của Viện Làn làm đã 
gây một chấn động lớn. Nguyên là trước đó không lâu, 
một đoàn nghiên cửu chuyên đề do Caxini đứng đầu đã 
tiến hành những đo đạc độ cung của vĩ iuyến trêu lãnh 
thồ nước Pháp, Đoàn đã nhận được những kế( quả có 
liên quan đến độ cong của kính (tuyến trên Hình thồ này. 
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Sau khi ngoại suy những kết quả nhận được ra toàn 
kinh tuyến, Caxini đi đến kết luậu là Trái Đất không 
bị nên đẹt mà ngược lại, lại bị kéo dài dọc theo trục 
quay của mình, 

Phát hiện của Mỏpectuy đã bác bồ kết luận thật đăng 
tức cười này một cách rực rở. Vỏnte, người bạn (hân 
của Môpectuy, đã chúc mừng òng nhân thành tựu khoa 
học xuất sắc này và nhân địp ông ta đã «nén đẹt được 
quá đất, mà không nhất trí với bá tước Caxini», Nhưng 
vài nàm sau, Vônte đã cắt đứt quan hệ bạn bè với nhà 
bác học. Yà như thường lình, trong trường hợp này, 
những lời tán tụng cũng đần lui bước, nhường chỗ cho 
những lời công kich. Môpectuy Hù ai2 Ông ta là người thể 
nào? Và ông (a đã làm gì? Kết quả đã xuất hiện những 
câu thơ sau đây, đầy tính châm biếm chua cay, rất đặc 
Irưng của Vônte : 

Vị sứ giả của ật lj, nhà pượt biền dũng cắm, 

San khi dã lùng chỉnh phục được cả nút non pà 
biền cả, 

Và kéo lẻ chiếc máu đo góc giữa tuyết trắng nà 
đầm lâu 

Chút nữa trở thành người Lòparở (), 

Sau bao thất bại đã thừa nhẠẬn rằng : 

Nintơn chẳng biết gì pì chẳng bạo giờ bước ra 
khói cửa. 

Chúng ta cũng chẳng can ¡hiệp vào cuộc tranh cãi của 
hai con người lỗi lạc này. Đó chỉ là những việc làm 
riêng tư của cá nhân họ, Nhưng điều đáng quan tâm 
lại là : những lời châm biếm ý nhị ấy đã lưu ý đến một 


(1) Xem phần phụ lực. Chú ý rằng đoàn nghiên cứu chuyển 
đề hoạt động ở vùng Laplandi. 
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điềm đạc trưng nhất trong một sự thạt là : Niutơn không 
bước ra khỏi cửa, nhưng đã thực sự xác định được 
tỉnh đẹt của Trái Đất, Chỉ xác định ngay trên đầu ngòi 
búi1 Giống như Ioveriêẻ đã lâm sau này! Nhưng có 
điều kỳ lạ là: về Lơveriẻ, người ta nói cụ thỂ trong 
văn bãn, trong đó người ta muốn nhấn mạnh khả năng 
to lớn của toì+n học. Còn về Niulon, người ta nói khả 
nhiều, và thậm chí — cũng là tẤt nhiên thôi — còn nhiều 
hơn cả so với Lơveriẻ, nhưng không rõ tại sao, người 
ta lại không lưu ý thấy chính phát hiện của Niutơn 
cũng chỉ cùng loại với phát hiện của Lơveriê, và ông 
đã phát hiện trước Lơverie đến hàng mấy chục nắm. 
Mà những thí đụ tương tự có khá nhiều. 


Nhân đây cũng cần nói thêm mội điều. Tương ng 
theo Niutơn, khi bị nền đẹt đọc theo trục, Trải đất cớ 
đạng êlipxôiL tròn xoay, tức là mặt được tạo thành do 
xoay êlip xung quanh trục nhỏ của nỏ (hinh 198). Trẻn 
những tấm bản đồ chính xác hơn so với những bản đồ 
trong đó Trái Đất được xem như có đạng hình cầu, 
hành tỉnh của chúng ta được thừa nhận là có dạng 
êlipxôi như vậy. Đó là elipxôil chuuên ngành. 


Nhưng nếu đòi hỏi một mức độ chính xác cao hơn, thì 
Trái Đất cũng không phải là có hình êlipxôit tròn xoay. 
Nó chỉ gợi lại hình êlipxỏit một cách gần đúng. Dạng thực 
đúng của Trái Đất — đó là mọt dạng riêng của qua đất, 
và do nguyên nhân đó mà có tên gọi là dạng ghêôf. từ 
œ ghêôit», khi dịch, có nghĩa là bề mặt giống như Trải 
Đất. Đây không phải là bồ mặt được tạo nên bổi những 
lũng sâu và các vùng nhô cao của trái đất, Chúng ta sẽ 
nhận được ghẻôi nếu chúng ta cắt toàn bộ Trải Đất 
bằng một mạng lưởi những kênh rạch nhỏ và dẫn đầy 
nước vào đó. bày giờ, sau khi bo đi những gì cao hơn 
mặt nước, chúng ta sẽ có một ghôöit. 
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Ÿ tưởng Trải Đất có dạng khôag chính quy đã được 
nhà toán học và cơ học Pháp Laplaxơ tiên đoàn từ lâu. 
Chính ông đã đẻ nghị gọi lê: dạng như thế là ghôôit. 
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Nhân tiện cũng cần nói rằng: điều ước đoán là chúng 
ta cỏ quan hệ đến vật thể khô ›g chính quy cũng có phần 
quan trọng không kém gì việ: phát hiện ra Hi vương 
tỉnh. Phát hiện này cŸng đựa hoàn thành ngay trêa đầu 
ngòi bút nhờ công cụ toin học hiệta đại thời Laplaxơ. 
Không thể tưởng được cỏ ngành toin học này nếu không 
có phương pháp tọa độ và một hệ quả lự nhiên của nó — 
phép tỉnh vi phân và tích phân. 

Việc sử đụng phương phán tọa độ không chỉ góp phần 
tự động hóa, đơn giá hóa cách giải bài toán hình học, mà 
trong một mức độ đáng kể, nỏ còn giúp cho chính sự 
trực quan hình học. Nều chúng ta chưa quen hình dung 
mỗi hàm một biến dưới đạng một đường cong phẳng 
nào đó (hình 20), và mỗi hàm hai biến dưzi đạng một 
mặt nào đỏ (hình 2L), (ở đìy cũng sử dụng đến phương 
pháp tọa độ trong không gian), thì thật đáng nghỉ nườ là 
liệu chúng ta có biết cích phít hiện thấy những tỉnh 
chất đơn giản nhấtcủa các hàm đó không? Mỗi lần nấy 
sinh ra câu hỏi: cách hình dung nào đó cho ta khả năng 
ước đoán được các tính chất nào đó của hàm số, thì 
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ẳ à Ý hĩ khiê mx K xéó \ 
chắc là ý nghĩ không cần có sự hình dung tương ứng, sẽ 
không còn trong dầu óc chúng ta. Sau này, khi quay trở 
lại các bài toán lớn thời cỏ đại và những hệ quả đo các 
nhà toán học kiên trì không muốn từ bỏ cách tìm kiểm 
lời giải các bài lotu rày, chúng la sẽ thấy rõ phương 

, ˆ `. ba .. , 
pháp tọa đệ hoại động ở đó ra sao. Bây giờ, chúng ta 
sẽ quay trở lại với nhân vật chính của chúng la, mà 
khá lâu chúng đã bị biệt tăm. 


NHÀ BÁC HỌC "ĐACTANHAN 


Có chuyện gì đã xảy ra đối với người đã sáng tạo ra 
ngành hình học giải tích kề từ khi chúng ta lạm đề ông 
yên nghỉ vào cuối năm 1818 trong một thành phố Hà 
Lan, với người thầy và người bạn l2eeman của mình ? 

Những Ý tưởng vẻ ngành toán học mới vẫn chưa đạt 
đến tình trạng để có thề mô tả chúng đưới dạng những 
lập luận toán học hay triết học. Đi°u đó mãi đến năm 
1637 mới xây :a, khi viết tác phầm cơ bản «những thử 
nghiệm» của mình, Đẻcác đưa vào một chương nhỏ với 
tên gọi là chinh học», Nhưng những quan diềm cơ bản 
chứa đựng trong chương «hình học» này thực ra đã 
được lưu ý từ khi người lính tình nguyện còn ở Bređơ 


Trung đoàn Đẻcác phục vụ lúc đó không hoạt động 
ì. Xứ Hà lan quê kệch thời đó cũng đã được ông tìm 
biều khá đầy đủ. Đặc biệt, Đêcác bắt đầu hiểu ngôn ngữ 
Hà Lan một cách tàm tạm và bắt đầu nói được bằng 
ngôn ngữ này. Nhưng từ chân trời xa, những nước châu 
Âu hiện rõ đần, nước này lại hấp dẫn hơn nước khíc. 
Người lính trẻ liền quyết định đi sang Đức vói lỷ do 
là sẽ phục vụ trong đội quân Nhà Thờ. Vào thời đó, 
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cuộc chiến tranh Ba Mươi Năm (1) đã xây ra. ĐỀ tránh 
những vùng chiến sự, cần phải đi lheo con đường vòng 
— qua Côpenhagben, Đanxich, Ba Lan, llunggari. Sau 
khi đã đến nước Đức, Đêsic đăng ký vào đội quân của 
công tưởc Macximiliam Bavacxki. Nhưng ý đồ bảo vệ 
quyền lợi của hoàng để Đức Phecđinăng, mà nói riêng; 
quân đôi được tập hợp lại là đề phục vụ ông ta, thật ít 
hấp đẫn Đêcác. Mục đích của Đêcác hoàn toàn khác — 
ông muốn mở rộng sự quen biết của mình với giới khoa 
học, và điều này tốt nhất là tiến hành ngay trong triều 
đình của hoàng để. 

Như chúng ta đã nhận xét ở trên, Íécúc đã đến thăm 
Unma, và đúng tại đìy ông đã mộng thấy ba giẤc mộng 
«tiên tri» nòi tiếng của ông. 

Giờ đây người ta lưu giữ được rất it những nguồn tín 
đảng tin cậy về việc Đêzác tham gia vào cíc hoạt động 
quân sự. Có thê là ông đã tham gia vào một trong những 
trận đánh chủ yểu của cuộc chiến tranh Ba Mươi Năm — 
trân đánh ở Núi Trắng, ngoại ô Praha. Chúng ta chỉ 
biết những gì đã xây ra sau trận đánh này. 

Rởi bỏ đội quân mà ông đã chân ngấy, những diễn biến 
quân sự (đối với ông) cũng đã lùi xa, và cũng có thể là 
sau khi từ biệt nước Đức, ông đĩ trở vẻ nhà. 

Sau khi đã vượt qua biết bao nhiêu trở ngại do chiến 
tranh gây ra, cùng với người hầu của mình, người linh — 
nhà bác học trẻ tuồi cuối cùng đã đến được Phơri- 
xianđia(2) và thỏa thuận với thuyền trưởng của mội chiếc 
tàu nhỏ một khoản liền vừa phải đề làm mạt chuyến 
ngang qua nước Pháp. 


() Xem phần phụ lục (N.D) 
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Con tàu nhỏ bé chỉ có khả năng chạy đọc theo ven 
biền. Ngoài thuyền trưởng và một người phỏ của ông, 
đội thủy thủ chỉ còn vài thủy thủ với nhiệm vụ là trông 
coi các cánh buồm trên hai cột cờ không cao lắm và. 
làm vệ sinh mặt boong tàu đã nứt nẻ. Người ta đần hành 
khách vào nột khoang nhỏ ở đuôi tàu, Đên sau, sau 
cơn miệt môi, trằn trọc trên chiếc giường gỗ trong khoang 
tàu chật hẹp nhưng thoảng mát. Đêcác bước lên boong 
tàu. Tựa khuỷu tay vào chiếc dây thừng làm lan can bao 
quanh lcong, Đéc¿c say mê lặng ngắm biền Bắc trong 
cảnh đêm khuya, Ánh trăng rực chiếu vạch trên mặt 
nước đen sẵm nột vạch sáng lóa, lấp lánh thành nhịp 
đều đặn theo những con sóng rung rỉnh, như vẫy gọi 
một cái gì đó»chưa từng biết, bí an, vĩnh hằng. Đôi khi 
một làn sóng tới. ồn ào vỗ vào mạn tàu, tung ra muôn 
vần giọt nước lấp lánh, cho người mơ ước vượt biền 
biết cải hương vị mát và mặn tử vùng đáy sâu bí ìn 
của biền. Đôi khi từ trong sự huyền ảo của ánh trăng 
kỳ diệu, mặt biển đột nhiên bị chia cắt bởi cải vây sác 
phọn và kiên định của một cư dân bíiần nào đó trong 
biền cả, và rói đỏ, mặt biền lại chết lặng trong cảnh bất 
động — lung linh của mình. Xa xa, đến lận cuối chân 
trời, nhũng điềm sáng lấp lánh, Có thê, đó là những 
ánh lủa trên boong của những con tàu lớn đang vượt 
biển. Cùng có thể đó là những chớp sét của một cơn 
đông xa xăm và không nghe rõ liểng. 

Đứng khuất trong bóng của một cánh buồm lớn nghiêng 
nghiêng trên J;oong tàu, Đêcác chậm chạp điểm lại trong 
trí nhớ những sự kiện vừa thoáng qua trong cuộc đời 
người lính; những hình ảnh của thời thơ ấu xa xưa Lrỏi 
trôi qua trên mảnh đất ILavê bé nhỏ, bên bờ một dòng 
suối tuyệt đẹp : những nšm thắng theo học những vị tu 
sĩ đỏng Tên m:: trong triết học của mình, họ không nâng 
cao thêm phủng qua: piệm đã được thừa nhận chung 


về ý nghĩa và nội đung của céc khoa học đñ đưcc giảng 
dạy, nhung lại hiều rất rõ những mục tiêu mà họ phải 
đẫn đát học trỏ trình đến, và nắm vững những ¡ hương 
tiện nhờ đó có thề đạt được nhùng mục liêu này... 

Cần phải có n:ột sự nỗ lục tự giác như thế nào đó đê 
thoát khỏi cảnh mê muội và lắng nghe thấy những lời 
nói từ buởng lái vọng lại, Đêcác đã nhận ra giọng noi 
của thuyền phỏ và người thủy thủ râu đen, vai rộng đã 
từng làm anh ngạc nhiên bởi nét mặt đặc biệt của anh 
ta, ngay từ lúc họ đang cbất hàng lên tùu. Với vẻ hững 
hờ, vô tư, nhưng :gay lúc đó Đêcúc cũng đã nhận ra vẻ 
chăm chủ khác thường thật khó dấu kín của anh ta, mặc 
dù anh chủ ý nhiều hơn đến chiếc rương to nặng mà 
người lầu của anh đang thận trọng từng bước trên chiếc 
cầu tàu, đề mang “lên tàu. 

Hai người nói chuyện bằng tiếng Hà Lan. 

— Ảnh tin là [người Pháp khong hiều tiếng Hà Lan 
hay sao ? 

— Người thuyền phó hồi. 

— Đúng thể đây, đúng như bây giờ đang là đêm lối 
vậy — Người thủy thủ trả lời — Ngay từ khi ở trên cẳng, 
tỏi đã cố ý néi to thêm cho tên Guđen cao ngỏng đang 
đứng cạnh anh linh đề bắn thận trọng vì cái mũi nhọn 
của anh lính còn đài hơn cả thanh kiếm đài của hẳn ta, 
nhưng cả anh lính lẫn người bầu anh ta chẳng tỏ ra là 
hiều gì cả. Còn nếu những lời nói ấy là nhằm chỉ vào 
chủng †a, chắc chắn thì dù là chàng trai nào, cũng đã lao 
vào trận đánh lộn rồi. — Nhưng điều đó cũng chưa nói 
được gì cả, — Thuyền phó phản đối. Nhưng, — thuyền 
phó nỏi thêm sau một phút lặng in, — Cũng có thể là 
anh nói đúng. Dù sao đối với chúng ta cũng tốt hơn. 

Những tiếng roi chuyện im bặt, Vài phút sau, thuyền 
phó lại bắt đầu. 


LƯ 


— Khi nào anh muốn thanh toán bọn hắn? Thuyền 
phó hỏi. 

— Ngày mai, lúc chập :ối — Người có râu đen trả lời. 
Cần sao cho bọn chúng chưa Èịp trốn vào trong chiếc 
hóm của mình. TẨỏi đã bảo chào Guđen. Chúng tôi đẩ 
Sẵn sảng. 

— Thuyền trưởng có biết khỏng ? 

— Guden đã nói cho ông ta. Chỉ có việc m đi. Chiếc 
rương sẽ thuộc về Lôi. Những thứ còn lại, những người 
khác có thể chia nhau, 

Lại im lặng, rồi thuyền phó lại phá vỡ cảnh bn lặng' 

— Hãy làm đúng như thuyền trưởng đã nói. Đừng quả 
đáng, Qui Đen ạI Người ta đã có lần sắp xếp cải án tử 
hình Vácphôlômêi thần thánh cho anh, trong khi anh 
còn hòng lần tránh nhiều bẩn án khác. Hãy thử xem. 
sau lần thứ hai, anh lại đang chờ đợi cái án lần thứ ba 
dấy. Anh sẽ tự đưa mình vào địa ngục thỏi Í 


Đêcác nghe thấy rõ người có râu đen thể đài qua tỗ 
mũi và tiếp đó thở phì phì về bực bội. Không nên lãng 
phí thời gian. Thận trọng lần theo từng khoảng sẵm lối 
đen tối niất bên hoong, Đéc¿c về đến cửa khoang phòng, 
nhanh nẹn đớrg của cài chặt tFen, và cố khòng gây 
ra một tiếng động thùa, ach đánh thức người hầu đậy. 
Vốn hiều bict tiếng lià lan mà anh đã nhanh chóng 
đạt được nhờ sự giúp đồ to lớn và chỉ tình của Becman, 
đã có lẹi cho ath xiết bao. Ngỏi sao hộ mệnh đã 
n:ay nắn thúc đây anh lén boong tàu, đúng vào lúc 
những tên cướp thiểu thận trọng đang chính xác thêm 
kế hoạch hành động độc ác và tàn bạo của mình, mới 
lÿ điệu làm sao ! Một kế hoạch đối phó đã được nhanh 
. hónp tạo ra để chống lại kế hoạch của bọn cướp này. 
thí có tính thần tốc và sự kiên quyết mới có thề đảm 
bảo cho kế hoạch này thành công. 
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Hạng đông, những đường hờ biên khúc khuỷu hiện rổ 
bên phía trải boong tàu. Gió đã đói hưởng và toàn đội 
thủy thủ đã đưcc gọi lên trên boong, về phía cánh buôm, 

Khi thuyền trưởng xuất hiện trên bơong, con têu đã 
Lưởi đ u đ u xa bờ, tránh xa đọi cát đã nồi cao trên 
mặt biên, 

Hỗng nhiên, những cánh của ra vào của khoang hành 
khách bật mở và cả hai người Pháp lao nhanh lừ trong 
khoang ra. Hằng một đòn khéo léo, Đẻcác đã quật ngũ 
thuyền trưởng, dong thời họng súng trong tay người hầu 
đã chỉa thẳng vào thái đương người bị ngã. Một tay 
súng, mội tay biếm, nhanh như chớp, Đêcác đã quay 
ngoặt lại bọn còn lại và quátto bằng tiếng Hà Lân : 
« Đứng im, lũ vỏ lại! Hơi nhúc nhích là chủng ta sẽ 
bắn vỡ đầu "thuyền trưởng của lũ bay ». 

Những tèn cướp hoàn toàn bất ngờ, đứng im như chết, 
San khi bước lén chỗ thuyền trưởng đứng, Đêcác bạ 
lệnh đöỏi hướng buởm, vòng ngoặt về phía trái, và chẳng 
mấy chốe, con làu đã nhẹ nhàng xô vào dải cát ven bờ, 
Cha nòng súng musơket (1) vào tên thuyền trưởng, 
Đêcác hạ lệnh cho người hầu của mình ném mọi hành 
lý lên bở, rời khỏi tàu, nhảy lên bờ và hướng họng 
súng vào tên thuyền phó. Sau đó, đến lượt anh nhảy lên 
bờ. Sau khi vứt l;ỏ thanh kiếm, tay trải anh lấy ra một 
khầu súng thứ lai, 

Đưới sự điều khiển của ba tay súng, những tên cướp 
lại kéo buồm, rời xa bở và một lúc sau đã đi xa dần. 

Những con người đũng cảm đã được tự đo. Mối đe đọa 
bởi những (tên cướp vung nắm đấm dọa dẫm và phun ra 
những lời chửi rủa, cắt cứ theo hành động sau đó của 
chúng, cũng không còn liàa họ lo lắng nữa. Trước mát 





(1) Xem phần phụ lục 
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họ là nước Pháp, Chỉ một vài ngày đường và rồi mảnh 
đất Turăng thân thuộc lại đang tay đón đứa con hiến 
động của mình cùng pgười hầu chung thủy của anh. 


Chắc có lẽ chÑng có một quy luật chặt chế nào giữa tính 
táo bạo của những iư duy khoa học với ¡ính dũng cảm 
cá nhân của nhà bíe học. Nhưng trong phần lớn các trường 
hợp mà chúng ta dä biết, cả hai đặc tính có mối liên hệ 
trực tiếp với nhau. Đêcáe, nhà bác học đũng cảm và một 
con người không hề biết sợ — là như vậy. Chính ông đã 
kê lại trong các hòi ký của mình về cuộc tiếp xúc với 
những tên cướp trong chuyến du lịch đường biên. Nhờ 
thanh kiếm mà có lễ òng năm được kỹ thuật sử đụng đến 
trình độ của Đactanhan, ông đẩ buộc những tên cướp 
phải cật bến, tạo điều kiện cho ông và người hầu lên bờ. 
Cũng có thề ông đã láng nghe được câu chuyện giữa 
những iẻn cướp khòng phải trong bóng đêm tối đen, 
cũng có thể ông đả buộc được iên thuyền trưởng phải 
phục tùng mệnh lệnh của mình không phải bằng cách hăm 
dọa hắn, như chúng la đä vừa kề trên đây, nhưng câu 
chuyện sau đây lại có thể xảy ra. 


Sau nhiều năm sống ở Pháp, Đécác đã đi du lịch ở 
Italia. Ống đã đến thăm Rôma, Vơnidơ, Phơlore: xia, 
Lôrectô (Lörectô được xem như đã (hực hiện lời nguyện 
của mẫu (hần Lôrec:ô từ khi trong những giấc mơ (iên ứri 
để hé mở cho ông thấy thực chấ: của ngành khoa học mới, 
vạn năng, theo như lời ông nói). Cuộc sống ở Pari đầy 
những (hú tiêu khiên (hanh nhã, những cuộc tranh luận 
khoa học và nghệ (huật. Đêcắc ngày càng (hiên về ý nghĩ 
phải trính bày những quan điỀm của mình trén giấy. Nhiều 
bạn bè của ông cũng khuyên ông như vậy. Nhưng nước 
Pháp với đặc tính không thỀ dung thứ về mặt (ôn giáo 
và chủ nghĩa iuyệ: đối phi tôn giáo thật ít thuận lợi đối 
vưi mục tiêu này. Đẻcäc lại nghĩ về đất nước Hà Lan 
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đáng yêu và mến khách mắ ngay cả cuộc LiẾp xúc với 
những tên cướp không (hề xỏa nhòa những Ý nghĩ tốt 
lành về đãi nước này trong ông. Đây là một đất nước 
có môi không hai, « có thả tận hưởng sự tự do đầy đủ, ở 
đảy cỏ :hề hoàn toàn yên tâm mà ngủ» — Ống đã viết 
như vày. 

Đccác, một con người vĩ đại, không quen ngồi yên một 
chổ, thoạt dẫn chuyền đến Đorơiơrekhơ, đến Becmen, 
người bạn cũ của mình (theo mức độ thời gian của tình 
bạn, chứ không phải (heo tuôi lảe). Một thời gian sau đó, 
ông lại chuyên (ù ĐÐorotorekhơ đến Phơraneke, tiếp đó 
lần lượt ong đến sống ở Ainx'ecđain, Lây đen, Deventơrơ, 
corekhơ, Gacievicơ,... 

ở đây, trên đất nước llà Lan, Đêcắc đã viết tác phầm 
«iiph học» của mình, ãmmội tác phẩm hoàn toàn không 
lớn lắm, nhưng có quyều được coi là hạt ngọc trai của 
các tác phẩm hình học. 

Đèẻcäc, theo chính lời ông kề, chính là một kẻ ¡hù của 
phung cuốn sách đày, Ông rói rằng rhững thế hệ sau này 
sẽ c¿m ơn ông không những vì những gì ông đã viết, mà 
vì cả những gì ông đã không v:ết ra, vì chính bằng cách 
đó òng đã tạo cho bọ khả năng và sự thôa đáng đẺ tiếp 
tục suy nghĩ rrột cách độc lập, lẽ tất nhiên là bằng những 
quan điểm ;»à ông đã đặt nền tảng cho họ. 


MUỐN TRỞ THÀNH NHÀ TOÁN HỌC GIỎIi 


Nhà bác học chỉ đến nước Pháp một vài lần và trong 
từng khoảng thời gian ngắn. Nhưng các bản luận văn 
của ông được giới khoa học ở các nước châu Âu say sưa 
đọc, tên tuổi của ông được nói tiếng khấp thế giới. Nữ 
hoàng Thụy Điển Crix:ina mời ông sang ở Xtôckhôn. Trong 
số những công việc khác mà Đecác đã nghiên cứu ở 
Xtúckôn, có cá công trình về dự án điều lệ của Viện hàn 
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lâm khoa bọc Tbụv Điển. Nhưng việc nghiên cứu chính 
của ông, theo ưéc vọng của Nữ: hoàng, lì thường xuyên 
cùng bà nghiên cúu triết học. Đẻc¿c buộc phải từ bỗ 
những thói quen của mình. Ngay từ nhỏ, ông đã có thôi 
quen síng sáng nằm bán lại trên giường đề suy nghĩ về 
các vấn đề loán học, vật lý, triêt học. Ni:ững giờ phút 
sáng sớm này là thời gian Eun việc có biện quả nhất, 
Những ý tướng được hình thành vào những giờ phút này, 
sau đó chỉ cần súp xếp cho có trình tự và ghi chép lại. 

Thói quen này, Đêcác buộc phải chấm đút. Cần phải 
theo gương vị Nữ hoàng hiếu động, đậy từ sáng sớm và 
5 giờ đã phải bắt đầu học tập nghiên cửu cùng bà. Ẩhi 
đó với vẻ (rào phủng chua chất, Đêcäc đã nói rằng : Nếu 
muốn trở thành một nhà toán học giỏi và giữ gìn được 
sức khỏe lâu đài, thi chỉ nên ròi bồ chiếc giường khi 
“ắm thấy đã đến lúc cần phải làm như vậy. 

Bị cẩm lạnh trong một chuyến đi đài ngày viếng ihăm 
cung điện trên một chiếc xe ngựa lạnh lẽo, nhà bác học 
chuyển sang chứng bị sưng :hỏi và chín ngày sau khi 
thụ bệnh, ông đã qua đời. Đó là ngày 11 thắng hai năm 
1650. Còn thiếu 3 tuần nữa ông mỏi tròn 54 tuôi, 

Sau đó 16 năm, năm 1665, đi hài của ông mới được 
chuyển về ari. Đầu tiên, quan tài của ông được đặt trong 
nhà thờ Paven, san đó, vào năm 1667, lại được rời về 
nghĩa địa của những danh nhân vĩ đại của nước Pháp — 
nhà thờ Giơnevơ thần thánh, vị bảo trợ của Par, điện 
Păngtêông nồi Liếng, nơi hài cốt của nhiều bộ öe lỗi lạc 
của THẾ Pháp đã tìm thấy chỗ yên nghỉ cuối cùng của 
mình. 


THỜI GIAN CĂN CHO NHỮNG BẬC VĨ NHÂN 


Chúng ta sẽ không viết vẻ lịch sử toán học. Nhiệm vụ 
của chúng ta là tìm trong lịch sử phát triển lâu đài của 
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toän học những (tình tiết, những trích đoạn, có thẻ xem 
là liêu biểu, dưới đạng hấp đẫn nhất — hấp dẫn và lý 
thủ không chỉ chỉnh đối với các nhà loán học, mà ngay 
c với những người đù chỉ cỏ quan hệ xa xôi với toán. 
Cho dù chúng lướt khả nhanh về một trong những phát 
mình vĩ đại nhất trong lịch sử toán học, nhưng vẫn hoàn 
toàn tố ràng là chúng ta không thề trảnh không nói đến 
hoàn cảnh làm xuất hiện nguyên nhân của phát mình này- 
Có phải phát mình đó đã có đo có một nhà bác học lỗi 
lạc như Đêc¿e chăng? Thế nếu như không cỏ Đêc¿c 2 Và 
nếu như Đêc¿e lại ra đời muộn hơn độ vài thế kỷ ° 


Chắc có lề cũng sẽ có một vài sự thay đời nào đỏ. 
Cũng có thể mộc vài kết quả nào đó nhận được đưới đạng 
khác đi. Nhưng về bản chất, mọi kết quả vẫn không thay 
đòi. Nếu không có Đêcác thì đã có một nhà bắc học khác, 
hay nhiều nhà híe học khác, biết cách biêu biện những 
yêu cầu cấp thiếi nhất trong thời đại của mình. Phát 
mình của Đécác hoàn toàn không phải chỉ là hệ quả của 
chính phẩm chất cá nhân Đêcác. Nó đã được chuần bị 
sẵn sàng bởi cả một qui trình phái triền lịch sử của xã 
hội loài người. Khi cho phép mình được phép lập luận 
chặt chế như vậy, chúng ta có thể nói, nếu không cở 
Ợclit thì cũng không có Đêcác, Hay nếu như có Đêcác mà 
không có những yêu cầu phải có phát mình của ông, thì đó 
cũng không phải là chính Đêcác đã từng có trong lịch sử 
phát triển của toán học, 


Thế kỷ 17, mà một đại điện điền hình lò ĐÐecác, chỉnh 
là một bước ngoặt không chỉ trong toán học, mà cả 
trong khoa học tự nhiên nói chung. Nguyên nhân của 
sự phét triền vũ bão trong khoa học Lự nhiên vào 
thế kỷ thứ mười bẩy chính là nguồn đự trữ kính tế phát 
triỀn khác thường của các quốc gia chàu Âu, trong 
đó có một giải cấp mới đã bước vào vũ đài hoạt 
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động chính trị — giai cấp tư s sản, Trong khi tÌm kiếm 
những con đường mới đề phái triền, giai cấp này đã phá 
vỡ hàng rào trở ngại nà (tầng lợp quí tộc trung thể 
kỷ đã đặt lrên đường đi của mình. Là một bộ phận tiến 
bệ thất thời đỏ, giai cấp tư sáp đã đũng cẩm phả 
YỠ mọi giáo điểu của nhà thờ Cơ đốc gio, người phục 
vụ trung thàrh của chế độ chuyên chế quí lộc, nhưng 
khôrg còn thíc: hợp với phũrg yêu cầu đòi hồi của một 
giai cấp ammẻi. 1ÌÊ giới quan khca hẹc, lrặc SỰ nguyễn 
rủa của nhà thờ tỏi giáo, được giai cấp lư sẵn khẳng 
định là một trong nhữrg phương tiện thống trị cơ bản 
của mình. Ở nhiền nưẻc, nhữrg liền họp khoa bọc. 
những viện hàn lim vỏi sự ủng hộ và trợ giúp hào hiệp 
của các trùm tư bản tài chính, đã được thành lập; nhu 
tạp chí khkeahece bắt đầu được xuất bản; sự trao đỏi ý 
kiến giữa cíc Ibà bếc bọc trở nẻn sinh động, thư từ 
trao đỏi uhộn nhịp. Cơ học đặc biệt phát triển, Nhũng 
luận điểm của ró cỏ ảnh huổng nở rộng đến mọi hiện 
tượng của cuộc sống, cho dù khéc xa với hẳn chất của 
cơ học. Đối với thời bấy giờ, đó ức một biện tượng 
tiến bộ, và làn mẩi san này, cách giải thích thể giới một 
céch máy móc — cơ học mới kìm hấm sự phát trin thể 
giới quan khoa học. 

Những lài toán mới đặt ra trước mit các nhà nghiên 
cứu. đã đòi hỏi phải có rhữfg Lhươrg ryhếp nghiên 
cứu mới. Những Thương hấp ca người Hy Lạp cô 
đại và của những rhà béc hẹc trurg chế kỷ khôrg thê 
đáp ứng thỏa đáng rhững yeu cầu mới đã nảy sinh. 
Những phương phép nghiên cứu cñ. mang đặc trưng 
qu¿ chật hẹp, chỉ thuận tiên cho việc giải nhúng bài 
loàn hạn chế hoặc đẫn đến việc dựng hình quả mệt môi 
cồng kênh. 

Một vẻu cầu lạo ra những phương pháp nghiên cứu 
mới, có khả năng ứng dụng rộng rãi nhất, lại đủ đơn 
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giản và gọn gàng, chít chẽ, đã được đất ra cho nền khoa 
học mới. Thể kệ mưởi bảy đã được đánh đấu bằng sự 
ra đời bởi ba sing tạo tuyệt vời của trí tuệ con người, 
cả về mặ( sức mạnh và giá trị, là phép lôgaríL, hình học 
giải tích, và phép tính các vô cùng bé (phép tính ví phân và 
tích phân). Ba phát mình này có thể xác định một ctch ngắn 
gọn như sau: phươag pháp tiến hành tính toán hiệu quả và 
kinh tế nhất, phương pháp đưa những tiền bộ đa dạng 
của thục tế cuộc sống vẻ những quy luật chung của đại 
số học, và cuối cùng là phương pháp giới bạn, phần ảnh 
chính xác nhất đặc tính liên tục của các quá trình 
cơ học. 


Việc phát mình những phương pháp nghiên cứu mới, 
chứng tò thời kỳ hưng thịnh của ioán học, và đẫn đến 
một sự phát triều vũ bão hơn nữa — chỉ trong vònG vài 
chục năm, những phương phíip nghiên cứu mới đã cho 
phép nhận được một số lượng lớn những kết quả mà bao 
thể kỷ trước, những phương pháp nghiên cứu cä không 
thể đạt tởi được. 


PHƯƠNG TRÌNH 


Hây giờ, chúng ta trở lại với những bài toán lún của 
chúng ta và đặi lại câu hồi: có th hay không có ¡:Ÿ 
giải chúng bằng compa và thước kế? Giờ đây, khi đã 
làm quen vỏi phương pháp tọa độ, chúng ta có thề hy 
vọng tin thấy câu ra lời cho câu hỏi này nhờ đại 
số học. 

Nói riêng, chúng 'a phải làm gì khi giải một bài toin 
nhờ comjpa và lhước kế? Chúng ta về những dường 
thẳng, đường (ròn, tim những điềm giao của chúng. Qua 
những điềm vừa tìm được chúng ta Tại vẽ những đường 
ihẳáng mới, đường (tròn mới, Chúng ta lấy những điềm 
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này làm lâm phững đường tròn mới, chúng ta chọn 

những điềm :ùy ý nào đó trên mặi phẳng, Lrên đường thẳng, 

đường tròn đã cho, ... Chúng ta sẽ chọn trên mặt phẳng 

một hệ tọa độ Đẻcác vuông góc nào đó. Khi đó, mỗi điềm 

trên mặt phẳng này sẽ được xác định bởi một cặp tọa 

độ (a, h\, mỗi đường thẳng — sẽ có một phương trình : 
Ax + By +C=U 

Mỗi đường tròn{cỏ nội phương irình : 

x¿+y? + Ax+ By +C=0 

Nhũng hệ số của những phương trình này là những 
số xác định. 

Giá sử bây giờ chúng la có một cặp đường thẳng nào 
đó đo chúng ta cho hay về nên: 

Aix+ HBịy + CO=0 
Àzx + Bay + Cạ—=0U (11) 

Tìm giao điểm của chúng — điều đỏ có nghĩa là tìm 
nghiệm của cặp phương trình tuyển tính đã viết. Rbi 
khủ y từ (11) chúng ta đi tới đẳng thức : 

(AIB¿ — A:Bi)x + (C¡B¿ — Q¿Bì)y =0 (12) 

Sau khi giải phương trình (12), chúng ta sẽ (mm được 
y từ môt phương trình (ủy ý của (11). 

Như thể, việc tim giao điềm của hai đường thẳng nào 
đỏ dẫn đến việc giải một phương trình tuyến tính (12) 
mà các hệ số của chúng là những hàm hữu tÏ nguyên 
nào đó của các hệ số của cặp phương trình (11), (tức là 
các hàm số nhận được (ừ các hệ số đã cho nhờ các phép 
tính cộng, trừ và nhân). 

Giả sử bây giờ chúng ta cho hay vẽ một đường thẳng 
và một đường tròn. Phương trinh của chúng ta là: 

Aix + By LC=0 


n x? + v + A¿x + Hạy + Cạ=0 (d3) 


Đề lìm các giáo điềm của chúng, cầẦn giải hệ phương 
trình này. Nhằm mục đích này, chúng ta tùn y phương 
trình thử nhật và thể vào phương trình thứ hai : 


HC Ä¡Y +úi 
ì Bị 
Aix+d-G¡ \f 
“t+Í 1X -Ì =) + Asx — bạ Ä¡x +C¡ + =0 


Chúng ta viết lại phương trình cuối này dưới đạng : 
(A?+ B}) x? + (2AiÖi + À¿B — A:BIB;)x + C? — 
— (1Ö; + C;B‡ = 0 (14) 
Chúng ta đä đi đến phương trình bậc hai. Các hệ số 
của phương trình này là các hàm hữu (Ï — nguyên của 
các hệ số trong các phương trình (13). Sự thậi, so với 
phươngtrì nh (12), các hàm hữu tỉ này chứa cả phép tính nâng 
lên lũy thừa (ở đây là lũy thừa hai) của các hệ số trong 
các phương trình (13), Nhưng có thể xem phép tính này 
như phép nhân lặp, vì vậy định nghĩa đã cho trước đây 
về hàm nữu tỉ — nguyên vẫn đúng, 
Chủng ta viết lại phương trình (L1) đười đạng : 
ax? + 2bx +c=0 (13) 
_ Những nghiệm phương trình này là : 
Bế b—¿ 
xe J (hả nc (18) 


a 


Chúng ta nhớ rằng các hệ số a, b, e là những hàm 
hữu tỉ nguyên của các hệ số trong phương trình (13). 


Giả sử bây giỏ cho bai đường tròn: 
x? + y? + À¿x + By ‡ =0 
x? +y? + Aax + Bay +  = 0 (1) 
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Đẻ tìm các giao điềm của chúng, cần giải các phương 
trình đối với x vò y. Dường như là chúng ¡a có bai 
phương trình bậc hai, vì vậy, có thể, việc giải sẽ dẫn 
đến một phương írình có bậc không thấp hơn bốn. 
Nhưng điều đó không hẳn như thế. Thật vậy, chúng ía 
trừ phương trình thứ nhấi cho phương trình (thứ hai và 
chủng ta viết thêm vào kết quả với một irong hai phương 
trình (17), chẳng hạn với phương trìch thứ nhấ:: 

x? + y? + AÀix+ By +C:i—0 
(Ái — A¿)x + (Bị — B¿)y + C—C=0 (18) 

Các hệ số của phương (rình thứ bai là các hàm bữu 
1Ï — nguyên của các hệ số trong các hệ phương trình (17), 
Dễ thấy rằng hệ phương trình (18) tương ứng với hệ 
phương trình (17) (nếu hạn chế trong những nghiệm 
hữu hạn của các phương trinh). Nhưng hệ (18) là hệ 
phương trình dạng (13), mà chúng ta đã làm quen. Vì 
vậy, việc giải hệ này, và do đó cũng là việc giải hệ (17), 
sẽ dẫn đến việc giải hệ (13) với các hệ số là các hàm 
hữu tỉ — nguyên của các hệ số (rong các phương trình (17). 

Chẳng bạn, nếu chúng ¡a cần vẽ mội đường thẳng đi 
qua hai điểm đã cho (các tọa độ của chúng đã biết), hay 
một đường trỏn có bán kính đã cho với têm ở trên một 
điềm đã biết (các :ọa độ của tâm và bắn kính cho trước) 
thì chủng ta sẽ đi tới cậc phương trình đường thẳng và 
đường tròn có các hệ số cũng là các hàm hữu tỉ — nguyên 
của các tọa độ và bản kính đã nói. 

Như thế, (rong bước đầu, việc giải bài toán bằng com- 

và (hước kẻ sẽ dẫn tới hoặc là việc giải phương 
trình (12) (tuyến tính), hoặc là việc giải phương trình 
(15) (bậc hai), 

Điều gì sẽ xảy ra ở các bước sau? €ó thể xảy ra là 

qua các điểm vửa tìm được, chúng ta vẽ các đường thẳng, 
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bay các đường (rên, Chúng ta đi tới các phương írinh 
đạng (12) hay (15), nhưng bây giờ các hệ số của các 
phương (rinh này sẽ là các hàm hữu tỉ — nguyên của 
các hệ số trước đây, của các hệ số mới nào đó mà 
chứng iã gặu phải trong khi giải bài (oán, và của các số 
đạng (16). Chẳng hạn, giá sử chúng ía nhận được phương 
trình đạn sau: 
— bị + YbỆ — ae x?-Ƒ — bạ -† vhậ —- a;(. x 
ai 32 


xXx-+t1=0 (19) 


Chúng la viết lại phương trình này như sâu : 


bị bạ /bŸ — aiCI 
— 2® ———x+ TC c acc x°— 
“œ q; ayụ 


Bình phương cả hai về lên: 


b b 2 b‡ — ãici 
(=#T- +1) =—}—_——x'+ 
ai 8a 8i 


bý — aạc :bỆ — a¿cL v$ — âac 
+- 2 ^=ˆ x2 -_ 2 \ bỳ 101 V2 2C2 xì (20} 


n aịA¿ 


Chúng ta sẽ đưa các số hạng không chứa cắn bậc hai 
sang vế trải, và một lần nữa chúng ta lại bình phương 
cả hai về. Chúng ta sẽ đi tới phương (trinh bậc Š: 


ĐạXŠ -} pịX” +}... + Dpịx + Fe =0 (21) 


Có thì cho rằng phương (rỉnh cuối củng được đẫn tới 
đạng có mẫu số chung và mẫu số này được bỏ qua. Rhi 
đó, rỡ ràng tất cả các hệ số sẽ là các hàm hữu tỉ — nguyên 
của 4t, bị; c¡, 4¿, b¿, c;. Phương trình này, khi đi ngược 
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lạ chẳng ta cỏ thề đi tới đẩy các phương trình bậc 
hai (20), (19). 

Chúng ta lưu ý rằng bặc =ủa phương trình (21) bằng 
ổ tức là 23. Điều này (ương ứng với chỗ là phương (rỉnh 
bậc hai (19) đã được bình phương đến bai lần. Và như 
sẽ thường thấy, bài toán được giải bằng comjpa và thước 
kẻ sẽ dẫn tới việc giải phương trìna đại số (tức là 
phương trình có về trái là một đa thức) bậc 2°. Các hệ 
số của các phương trình này là các bàm số hữu tỉ — 
nguyên của các tham số được xác định bởi các điền, 
cúc đường thẳng, đường tròn, ... dy ý đã chọn không chỉ 
trong bước đầu tiên, mà cả ở các bước tiếp sau. Vi các 
tham số này là tùy Ý nên chẳng cỏ khẻ khăn gì đặc biệt, 
nếu cho chúng là các số nguyên. Nếu bài ion được giải 
bằng compa và thước kế với bộ các tham số tùy ý, thì 
lẽ (ẤL nhiên nó cũng sẽ giải được khi c:e tham số này 
là những số nguyên. 


Như thế, bài toàn chỉ giải được bằng compa và thước 
kế khi phương trình đại số: 


a¿xP + aixe~! +... -E aa =0 (4, s=0) (22) 
vởi các hệ số nguyên, có bậc đạng n —=2* và qui được 
về đẩy các phương trình bậc 2. Điều kiện dã nêu cũng 
sẽ là điều kiện đủ về tính giải được của bài loán bằng 
compa và thước kẻ, 

tần chủ Ý rằng chúng la có các tham số mà hàm của 
chúng là các hệ số của phương trinh (22) là các số nguyên 
tùy ý, Có thể xây ra trường hợp là trong khi lựa chọn 
tùy tiện các tham số như vậy, các hệ số của phương 
trinh không thể nhận được céc g:a irị tùy ý, độc lập 
với nhau. 

Lại thêm mội điều chú ý nữa, Có thể xây ra trường 
hợp là bậc phương trình mà việc giải bài toán sẽ được 
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dẫn đến, lại không bằng 2È (1). Nhưng điều này không 
có nghĩa là bài toin không được giải bằng compa và 
thước kẻ, Nếu như trong khi lựa chọn tùy ý các tham 
số nguyệc, phương trình (22) có nghiệm hũu È, thì bài 
ta¿n đương nhiên giải được bằng comya và thước kẻ, 
Trong trường hợp này, người ta nói rằng phương trình 
được qui về (rường các số hữu tỈ. 

Như thể một điều kiện đủ đề phương trình (29) với 
bậc không là läy thừa của hai, là không :hề giải được 
nhở comnpa và thước kẻ, là không thể quy được về 
trường số hữu tỉ. : 

Chúng ta quay trở lại ba bài to¿n l?n. 

1. Bài toàn gấp đôi mọt hình lập phương 

Nếu chúng biểu thị cạnh của hinh lập phương đã cho 
là a, cạnh của hình lập phương phải tìm là x, thì lương 
ứng với điều kiện của bài loán, 

xŸ — 2a8 — 0 

Đày là phương trinh đạng (22). 

Hậc của phương trình không phải là lũy thùa của bai, 
Đồng thời phương trình không có nghiệm hữu tỉ với số 
nguyên a nào. Vì vậy, bài toìn gấp đôi một hình lập 
phương bằng conpa và thước kẻ là không giải được. 

2, Hải toán chỉa ba một góc 

Giả sử 3œ — là độ lõn của góc cần phải chia làm ba 
phần bằng nhau. (Chúng (a biểu thị độ lớn này qua 3x 
từ trước để sau này không phải viết số 3 ở mẫu số), 
Giả sử 

cO§ ở = D 


(1) Nguyên bản là 2". ở đây sửa lại cho nhất quáa trong 
cách trình bày của tác giả (N. D.) 
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Chúng la đưa thêm ký biệu : 
CoSz = X 


Nếu chúng la biết cách dựng x, thì chúng ta cũng biết 

cách dựng góc s, tức là một 

_—_—Ý2 phần ba của góc đã cho. Thật 

vậy, chúng ta đặt một đoạn dài 

CN: ai x (đoạn OÀ). Ở điềm A chúng 

4 la dựng môi đường vuông 8 gó2 

và với độ mở (1) của coinpa 

bằng đón vị đo, chủng 1A sẽ 

tìm giao đi) na trêa đường này (điềm BỊ. Góc AOB bằng 
œ (hình 22). 


Mặt kh:c, 


Hình 22 


cøs 3x  coã(2z + z) 0822, co — Sin20.. sing == 
= (to8?%z — sin°«)uosx — 9sin?aeosz 
=(3%;081xz — l)vosw — 3(1 — ©0s2x)cOsz 
= feosx — 3eos — 4xŸ — 3x 
Như thế: 
4xÌ— 3K —p = 
Đìy là parờng trình mà việ: giải bài toìn chỉa ba một 
góc đÌ quy tới. Bạc của phương trình không phải là lãy 
` kà ` Ẵ " .ˆ*. Ề ... ° , 
thừa cũa hai, Gaaz với đì? đó, vỡi mọi e1ch lựa chọn 
s v + BI S H h ^^ 
tùy ý củi tham số p, phưưng trình không qui được Về 
trường ca: số hữa tỈ, Đu đó chứng tổ rằng bài (ošn 
chia bì một gỏ› bằng comnpa và thước kẻ là không giải 
được. 


(1) Khầu độ (N, D.) 


3. Bài toán của phương hình tròn. 

Giả sử r — là bán kính của hình tròa đã cho, x — là 
cạnh của hình vuông phải tìm Khí cân bằng diện (ích 
của chúng, chúng ia sẽ có : 


x° — ri? — lì (23) 


Việc giải bài toán được qui về phương trình như thể. 
Như đã làm trước đây, chúng (a sẽ đặt bản kinh r bằng 
một số nguyên tủy ý. Chúng ta sẽ không nhân được 
phương trình (22), vì irong phương trình trày, các hệ số 
là những số nguyên, còn trong phương trình (23) thì 
không thế, Nhưng liệu có thề bằng cách nâng lên lũy 
thừa nhiều lần, có thÊ quy nó về nhiều đạng (22), tức là 
về dạng phương trình có các hệ số nguyên không? Nến 
điều này có thề làm được, thì khi đó trước hết chúng 
ta cần làm sảng (Ó: bậc của phương trình nhân được 
có phải là lũy thừa của 2 hay kbông? Nếu không, thì 
liệu có thỄ quy nó về trường số các hữu tỉ hay không? 
Nhưng vấn đề liệu có thầ quy phương trình (23) (với r 
nguyên), về đạng phương trình đại số với các hệ số 
nguyên hay khòng, những để dàng hình dung, sẽ dẫn đến 
vấn đề là liệu số w có đúng là nghiệm của phương trình 
đạng đó hay không? Số là nghiệm của phương trình 
đại số với c¡c hệ số nguyên, được gọi là số đại số, còn 
các số không phái là nghiệm như thể, được gọi là số 
siêu ĐậI. 

Như ihế, khả năng giải được hay kLông có khả răng 
giải được bài (oắn cầu phương trình tròn bằng comra 
và thước kẻ sẽ đẫn đến vấn đề bản chất của số œ — đỏ 
là số đại số hay số siêu việi? Nếu như đó là số đại số, 
thì vấn đề giải bài toàn bằng eomya và ¡hước kẻ đôi hỏi 
có sự nghiên cứu tiếp tục. Nếu như số zx là số siêu việt, 
thì vấn đề sẽ có câu trả lời phủ định — bài toán cần, 
phương trình hình tròn bằng compa và thước kể là không 
giải được. 

83 


Chỉ mãi đến øim 1882, nhà toán học Đức Linđoman 
mới chứng mình được lính siêu việt của số œ. Bài toán 
cầu phương + hình tron không giải được. 


Nuư chúng :a đã thấy, qua phương phíp tọa đệ, các 
hài :oin l?n thời cả đại đã dẫn chúng ;a đến việc khắc 
s4{ các phương trình đại số. Đặc biệt, nếu các hệ số của 
phương trinh như vày là cúc số nguyên, thì vấn đề đầu 
Hên nảy sinh khi đó sẽ là : những số nào eó thể là nghiệm 
ca phương trình này ? Chúng ta đã gọi các số đó là 
những số đại số. Các số côn lại là những số siêu việt 
Một trong những số siêu việt là số x. Trong giáo trình 
o1: học cao cấp, người :a chứng mình rằng số có thể 
biểu điển như giới hạn. 


1 \I!lx 
e= lim ( + vị) 
x—s X 

cũng là số siêt việ:, Gòn những số siêu việt khác không HD 
CÓ, ngoài ra chúng còn nhiều hơn nhiều so với các số 
đại số. Nếu lấy hủ bọa, một điềm trên trục số thực thì 
xác suấi đˆ số tương ứng với điềm này là số đại số sẽ 
bằng không, còn xác suất đề số này là siêu việt, sẽ bằng 
đơn vị, :tức là hầu hể: các số thực đều là các số siêu việt 
Các số đại số có (hÂ đếm được, tức là có thề đặi mố: 
tương ttrng đơn trị với các số tự nhiên. Còn các số siêu 
việ: không thể đếm được như vậy. Ñgười ta rỏi tập hợp 
cúc số đại số là đếm được, còn tập hợp các số siêu việt 
là khôn đếm được. 


GALOA 


Phương trình đại số với các hệ số nguyên — đó không 
phải là kếi quả cuối cùng, cần thiế;, mà việc nghiên cứu 
vấn đ3 khả năng giải được (hay tỉnh khã quyết) bằng 
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comra và thước kế của các bài toán lớn thời cô đại phải 
quy về. Trong trường hợp tông quát, khi (rong quá 
trình xây dựng) các điểm, các đường thẫn;, đường iròn 





được chọn một cách tùy ý, hãy đúng hon, có (hề không 
nhất thiết là các số nguyên. Phương trình như thể đã 
nhận được tử một phương trình bậc bai nào đó bằng 
cách bình phương lên nhiều lần. Ngược lại, có một 
phương irình đại số, nếu chúng !a liên tiếp lấy căn bậo 
hai, thì cuối cùng sẽ dẫn tới một phương rình bậc hai 
có nghiệm, được biều diễn qua ccc hệ số của phương 
trình đại số ban đầu với đây các dấu căn thức bậc hai. 
Trong trường hợp này người (a nói rằng phương trình 
đại số giải được dưới dạng những căn Lhức bậc hai. Như 
thế, vấn đề bài loán giải tưới: hay không giải được 
bằng compa và thước ké sẽ dẫn đến vấn đề: phương 
rình đại số tương ứng với các bài toán rày, có :hê giải 
được hay không giải được đưởi đạng căn thức bậc bái. 

Thế ihì những liêu chuẩn đề phương trình đại số đã 
cho giải được bay không giải dược đưới đạng những cản 
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thức bậc hai lä như (nế nào ? Câu trả lợi cuo vấn đề nay 
mà xem như một vấn đö phụ, chứ không phải là vấn đồ 
chính, đã được giải đáp trong lý (huyết Galoa. 

Galoa là ai? Chắc có lẽ thật khó tìm thấy mội học sinh 
trung học lại chưa từng nghe thấy vẻ lý thuyếL Galoa, 
ho%c chưa từng biết đến (êu tuôi Galaa, Hàng cbục cuốn 
sách cực hay đã viết về ông, Có thể xem mội irong những 
cuốn sách hay nhất là cuốn sách của nhà vật lý Ba Lan 
lỗi lạc L.êôpôn Inphenđơ : œEvarit Galoa, người đúc cử 
của các thần lính ». Thật khỏ nói về Galoa hay hơn ngòi 
bút của Irnphenđơ đã m'êu lẢ, 


Galoa đã bị tử thương trong trận đấu súng tay đôi khi 
ông vừa bước qua tuổi hai mươi. Lúc còn sống, Galoa 
được gọi là một người cộng hỏa cuðng (ỉn, Sự say mê và 
niềm fiỉn đä cho ông sức mạnh, còn thí độ không dung 
hỏa với chế độ phần động của óng quả (hật không có giới 
hạn, Có nhi*u cơ sở đề giả định rằng ; ( Cuộc đấu súng '(AV 
đôi xây ta là đo sự khiểu khích của những kẻ thủ chính 
trị của Galoa. những ké cố iim mọi cách đề Galoa phải 
bước chệch khổi đường đi của minh. 


Một vài giờ trước kbi tử thán đến đón đi, trong một 
bức (hư gửi cho một người bạn, chỉ trong vài trang giấy 
nhỏ, Galoa đã trình bày (ất cả những gì mÀ sau này gọi 
là lý thuyết Galoa. Lý thuyết này đã được các nhà (oin 
học quan tâm chủ ý suốt hơn môi irăm năm gần đây. 
Tiế: kiệm từng giây phúi còn lại của cuộc đời sắp chấm 
đứt, vội vã, nhiều điều R” gác nói hết được, với hy vọng 
đần đần mọi người sẽ hiều rã mình, Galoa tập trung 
toàn bộ năng lực thiên tài, viết nên một trước tác cuối 
cùng biều hiện đầy đủ tài năng của mình, 

Giờ đây không côn ai nghỉ ngờ gì nữa, Galoa (hực §ưữ 
là một nhà loiu học thiên tài. Nhưng đã có một thời, 
những ké thù của Galoa hỏng xóa coẹt tên tuồi ông, Xóa 
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sạch sự nghiệp mà ông đã đũng cẩm đấu tranh vì nó, 
cũng như giờ đây nhiễu người chưa có ý thức đầy đủ, 
lại có tỉnh tầng bốc công lao của nhà to+n học đến tận 
mây xanh, gắn eho ông những phầm chất tốt đẹp mà ông 
không h" có, làm như ông là một thiên thần bằng xương 
bằng thịi vậy. 

Người ta được biết là Galoa bai lần bị hỏng trong 
đợt thi tuyên vào trường bích khoa. Ai cũng biết : kỳ 
thi — đó là đợt bảo cáo về những trí thức của mình 
trong những lãnh vực toán học mà chương trình thi đòi 
hồi. Dây là một đợt phúc irình xem anh đã biểi tư duy 
một cách đúng đắn, có (rình tự và logic như thể rào, anh 
đã biết cách vận dụng tri thức của mình vào việc giải 
các bài toán ra sao? Trong mỗi kỷ thí, người ta có thể 
nhận thấy trong một lãnh vục nào đó, anh đã vượt hẳn 
các bạn cùng tuôi, hay thậm chí cả chính những người 
hỗi thi đến một vài nức, nhưng điều này không có nghĩa 
gì nếu anh lại là người kém đối treng các lĩnh vực 
còn lại. 

Vi sao Galoa bị hồng kỳ thí? Trước bết hẳn có thể vị 
am hiểu — rất am hiểu là đằng khác — trong các lý 
thuyết giải cúc phương trình đại số, nhưngông lại hình 
dung không ihật chúc chắn ve các lĩnh vực toán khác 
chăng. Nhưng không đúng như vậy. Một sự thật chắc 
chắn là không thể nói Galoa không am hiểu đầy đủ, và 
đối với ông, toán học chí là một cuốn sch mở và đủ 
không đọc hết, ông vẫn nhớ thuộc lòng. Ông thi hồng ư? 
Điu đó có nghĩa là những người chấm thi có lỗi, những 
người mà thỏi xấu lâu ngày làm họ đần độn, cứng nhắc 
đến mức tối đa. Có một lần, một người hỏi thi đã hồi 
nhà toán bọc thiên tài những câu hỏi qut ư là sơ cấp, 
đến mức Galoa cho r ằng trả lời những câu hồi ấy chỉ làm 
lạ thấp phầm chất của mình. Một lầu khác — người hỏi 
thi còn đốt nát hơn nữa. Ông ta không thể hiểu nỏi cả 
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những vấn đề rãi tầm thường mà thí sinh cố gắng giải 
thích cho ông ta. Galoa còn biết làm gì nữa ? Chẳng còn 
gì khúc hơn là vung tay lên và ném thẳng chiếc khăn lau 
bảng vừa đùng vào mặt vị giám khảo ngu xuân nọ. Thật 
tuyệt vời! Hoan hô ông Galoa! Đối với họ — những kẻ 
tầm thường và hủ lậu trong khoa học — cần phải làm 
uhư vày ! Galoa còn qui trẻ. Mà dường như tuổi trẻ lại 
thường có kuả năng !ạo ra những tíc phầm thiên tài một 
cách cục kỳ đơn ziản như Vậy, không chút khó khăn, 
không cần chuẩn bị từ trước. 

Các nhà viết tiểu sử Galoa thường thích kế một tình 
tiết đường như đã xẩy ra vào thời kỳ ông ở Trường 
Bách khoa (1). Lơrua, giảng viên của trường, khi bước 
vào lớp, đã tuyên bố với các học sinh là ông đã biết một 
kết quả rất hay về lý thuyết các phương trình đại số 
mà Stuôcmơ đã thu được, nhưng ông ta không thể thông 
bảo cách chứng mỉnh, vì bài báo vẫn chưa được ín ra. 
Cả lớp chăm chú lắng nghe, chỉ riêng trên khuôn mặt 
Galoa, một nụ cười giễu cợt thoảng qua, 

— Mơœsiơ (2) Galoa, — Thầy giáo quay lại hỏi — Ảnh 
cảm thấy kết quả này là sơ giản ư? Có thể là anh cũng 
biết cách chứng mỉnh nó chăng ? 

Không nói một lời, Galoa đứng dậy, bước gần đến 
bảng và cầm lấy phần. Một phút suy nghĩ, và röi dườởi 
bàn tay anh, những công thức bắt đầu xuất hiện trên 
bảng đen với một tốc độ chớp nhoáng. Một, hai, rồi công 
thức thứ ba,.. Galoa vẫn viết không ngừng. Bảng đã viết 
đầy. Bồ viên phấn xuống. bằng mội điệu bộ phong nh, 
nhà toán học phi sạch bụi phấn khỏi các ngỏn tay. 
Định lý đã được chứng mình xong. 


(1) Xem phần phụ lục. 
(2) Ngài, tiếng Pháp (N,D). 
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wwM ƒqcebook.corn/ot0anhioc29T] 


Lúc đó, Galoa mới 18 tuôi. Chúng (a cũng đã nói rằng 
vào thởi điềm này, Galoa biết khá nhiều về c‡ch giải 
các phương trình đại số. Có th là ông suy nghĩ cả những 
vấn đề được hét biểu (rong định lý Stuỏemø (về §ö 
nghiệm phương trinh nằm (rong khoảng đã cho). Xhưững 
thật khó tin là người thanh niên trẻ, chưa được chuần 
bị cơ sở toán học đầy đủ, lại có thề vạch ra đường lối 
chứng minh một định lý mà các nhà (oäp học cho là rất 
quan trọng này, Đưa ra những phòng đoàn nề: riêng, 
thâm chỉ là xác đẳng và khá tính vị, giải thỉch ở nghĩ của 
mình bằng thí dụ — điều đó có thê hiểu được, nhưng 
chứng minh những định lý ngay irên bằng đen, và ngay 
lập rức, một cách thật rổ ràng — điều này có lẽ cũng 
hơi thái qui, 


Chúng ta thường trộn lẫn một cách không suy nghĩ 
cuộc sống thơ mộng — lãng mạn của Galoa với sự nghiệp 
sing tạo khoa học của ông, và vô tình, lại thường cố 
gắng trình bày cho các bạn đọc trẻ tuôi một Galoa không 
phải là Galoa chân thực, mà là một Galoa nào đỏ được 
lô v trong trí tưởng tượng của mình. Lãng mạn thì 
lãng mạn, nhưng không nên quên rằng sảng tạo khoa 
học — đó là một loại lao động, mà không quà khuếch 
đại, có thể nói là loại lao động khỏ sai, vất vả. Thiên 
lài — trước hết là sự cần cù. Buypphỏng, một trong 
những người súng lạo ra bách khoa toàn thư, đã nói như 
vậy. Còn nhà gsing củế vĩ đại Tômảt Sđixơn không ngừng 
nhắc đi nhắc lại rằng trong mỗi sắng chế — phít mình, 
chỉ có một phần trăm là cảm hứng, còn chín mươỡi chín 
phần trăm là mö nói và nước mắt. Và đó là vòi điều kiện 
đã có sẵn một yếu tố chính nhất — khả năng và trí 
hướng vẻ toin học, Trong (on học cũng như lrong mọt 
ngành khoa bọc khác, có nhiều chất thơ miệng — lăng 
mạn, nhưng không bao giờ được phép quên tảng: nghiền 
cửu loàn học — đó không phải chỉ (oàn là những ngày 
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hội. Trải lại, đỏ thường là những ngày đài kém thơ 
mông và buồn (ẻ nhất. Khi đỏ cần thức khuya, đậy sớm; 
đọc nhiều và phải thường xuyên suy nghĩ, suy nghĩ và 
suy nghĩ. Rhông phải ai cũng đều ưa thích cách sống 
này và không phải ai cũng đều thích hợp với cách làm 
việc như thể, Trong cảnh liện nghỉ đầy đủ của một ngôi 
nhà trong thành phố, ngồi xem qua tivi cảnh lãng mạn 
của những chuyến đi nghiền cứn lrong rùng TaigA, 
đó là một chuyện, Còn chỉnh mình lê bước trong cánh 
rừng Taiga, với chiếa ba lô nặng trỉu trên vai và lùng 
đoàn muỗi đói bao quanh trên đầu, đó lại lì một chuyện 
hoàn toàn khác, 


Chất lắng nạn — thật ;uyệi đẹp, Nó lôi cuốn (oàc thế 
giới. Nó giúp cop người thoái khỏi những suy tư về 
cuộc sống vãt và, nhọc nhằn. Nó nâng cao thêm tầm cao, 
nó làm tăng phầm giả của thể giới vật chất quanh ía. 
Nhưng cùng với năm tháng, ró cũng không cắn trở ta 
thay đồi cách đánh giá và lồi nhìn nhận tỉnh iáo, phân 
biệt lúa ray với cô đại... 


Lý thuyế. Galoa, như chúng ta đã lưu ý ở trên, không 
đặt mục tiêu đuy nhất của mình là thiết lận những điều 
kiện đồng thời là cần và đủ để một phương trình đại số 
là giải được dưới dạng các căn (hức bậc bai. Đây chỉ 
là — nếu có thể điễn đại như vậy — một lrong những 
vấn đề tiện thể được giải quyết trong lý thuyết này. 
Vấn đề chỉnh của nó lại là : những điều kiện giải được 
của một phương trình đại số đướởi dạng những dấu căn 
thức nói chung là như thế nào? 
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Đối với nhũng ai chưa từng lầm quen với đối tượng 
nghiên cứu, vấn đề này như có vẻ là lùng Thể hỏa ra 
không phải mọi phương trình đại số đều giải được dưới 
đạng căn thức bay sao? Chính phương trình bậc hai (15) 
giải được dưới đạng căn thức, các nghiệm của nó tìm 
được theo công f›ức (160). Chẳng lẽ không tìm được các 
cóng thức tương đương cho các công trình (22) tùy ý 
hay sao ? 


Hóa ra lại đúng là không thê, Các nghiệm của phương 
trinh tồn tại, chúng là những bàm xác định của các hệ 
số, nhưng không nhải đối với mọi phương (rình đều có 
thể biểu thị cúc Thàm này qua các căn (hức, giống như đã 
làm đối với phương trình bậc hai, Những biỀu (hức tương 
tự có the tìm được đối vỏi phương trình bậc hai, ĐÑõ 
ba và bậc bốn. Còn đối với phương trình bậc ö và các 
bậu cao hơn, Irong trưởng họp cung, khỏng thể tìm 
được. Nhưng cho đến khi nhận thức và chúng mình 
dưực điều này, đã bao năm tháng qua đi và trong suốt 
thời gian đó, bao người đã loay hoay :ìm cách giải một 
phương trình tùy Ý, cải tiến hệ thống ký hiệu đại số 
đưa (hêm những khểi niệm toán học mới. Lịch sử phát 
triền những ý đồ rày đáng chủ ý và có tính chất giáo 
huấn không kém gì những Ý đồ tùn kiếm lời giải các 
bài toán nói tiếng thời cỗ đại. khững trang hấp đẫn nhất 
trong cuốn lịch sử phát triền này ở gần thế kỷ 16. 
Chúng ta sẽ thử hé mở: chủng. 


THỜI KỲ SÔI ĐỘNG 


‹ Halia ! Thời đại phục hưng! Thời kỷ mà theo lời 
nồi của Ăngphen, là rãi cần thiết cho những vĩ nhâo và 


đã sinh ra những vĩ nhân khoa học, thần linh và điền 
hình. 
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Người fa chỉ tách riêng vài trục năm trong trang sách 
đã mốc từ nàm 1492, khi con người đầy cảm hứng (1) với 
khiL vọng hiểu biết đặt chân lên boong của một trong 
ba chiếc thuyển buờm mà chúng ta đọc (rong những 
trang sách trước, trên mặt Đại Tây Dương rộng mênh 
mông, và sau nhiều tháng vượt biển đầy khó khăn, đã 
đến được bờ biền châu Mỹ. Còn ít thời gian hơn nữa 
nếu kế từ chuyến vượt biển vòng quanh thế giỏi của 
Magicnlăng. Con tàu đuy nhất còn lại trong số năm con 
tàu xuất phát, sau khi đã vượt qua l:àng nghìn trở ngại 
nặng nề, lại đã cập bến Tây-HBan-Nha, nơi ba nắm Lrước 
đầy nỏ đã ra đi. Con tàu — hay đúng hơn lÀ những 
mảnh vỡ thâm hại của mội hạm làn đã lừng rạng rỡ mội 
thời — cập bến nhưng trên vị trí chỉ huy, vị đỏ đốc chưa 
hề biết sợ (2) đã không còn nữa. Đô đốc đã hy sinh trên 
những hòn đảo cho đến khi đỏ vẫn chưa từng biết đến. 
Sau này, nhũng đảo đỏ được gọi tên theo tên gọi của 
vương quốc TâyBanNha : Philip H. 

Thiên anh hùng ca chói lòa trong lịch sử pghệ thuật 
1:aHa, gắn liền vỏi tên tuổi của Haphaen và Lêônađơ 
Vanhxi, cũng vừa kết thúc, nhưng Mikenlănggiolô và 
Tixiêng vẫn đang tiếp lục sảng lạo những công trình sing 
kàc bất tử của mình. Người la đào thấy những 
bức lượng cô, khắc họa con người vòi lẤI cả những 
đường nét lộng lẫy không thể lặp lại với vẻ đẹp 
thể xác và lâm hồn hài hòa. Những bản luàn văn triết 
học và những tác phẩm văn học nghệ thuật được 
tạo ra, trong đó chủ nghĩa triết học kinh viện, được 
nhà thờ xem như tiên chuần số một và lrong suốt m:ấy 
trăm năm được xem như chiếc nói của mọi tư tưởng tự 


(1) Côlômbô (Tác giả) 
(2) Magienlang (Tác giả) 
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đo, đã bị chế giễu một cách cay độc. Cái mới hầu như 
bao trùm lên kháp mọi tầng lớp đân gian. Gái mới được 
xem như một đấu hiệu đảm bảo giải phỏng khỏi £ch áp 
búc đẻ nặng từ trong bóng đêm sân thẳm thời Trung 
thế kỷ. Cái mỏi, dưới. quan điềm lĩng mạn và hạnh phúc, 
được căm xúc như một ngày hội thục sự. Sự phục hưng 
của các khóa học, mà một ngành trong đó là toán học, 
được bắt đầu. Những suy diễn lo¿n hce là bắt buộc cho 
tất cả. Toán học, đó là chúa tÈ, đó là người lập pháp 
hợp pháp. Nhưng toán học không rút ra các kí luận 
của mình theo quy luật biêu hiện của riêng mình, n.à là 
đưới ảnh hưởng của các nhu cầu sống, dưới ảnh hưởng 
của thực tế. Nử hoàng, đồng thời cũng là một người 
phục vụ. 


Ĩ}— 
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Những tình tiế liên quan đấn việc phát mỉnh ra 
phương pháp tông quát giải phương trình bậc ba và bậc 
bốn là đầy chất lăng mạn không tả xiếL. 

Những người Ai Cặp từ thời cồ đại đã cỏ th giải các 
phương trình bậc mô:, tức là các phương trình dưới 
dạng : 

š ax + b=U (24) 
trong đó a, b, e— là nhữn, hệ số nào đó, còn xX— là 
ần số, chưa biết, Lễ (ấH nhiền thời đỏ chưa thỄ nói về 
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hệ thống ký hiệu, cho phép viết phương qrình bậc mội 
đưới dạng (29). Người Ai Cập đã phát bíu các quy tắc 
bằng lời, theo đớ có thề tìm ra được số nghiệm của 
phương trình (24), như (rong ngôn ngữ hiện nay của 
chúng ta. 
Những người cô đại cũng đã có thể giải cả những 
phương trình bậc bai : 
ax? + bx +oc=0 (25) 
và một số phương trình bậc ba dạng đặc biệt (Người 
Babilon cũng biết cách giải các phương trình bậc ba 
này). Nhưng mọi ý đồ giải phương trình bậc ba tông 
quu( dưới dạng : 
ax3 + 3bx? + 3cx + đ=0 (8) 
đều không đại kết quả. Đặc biệt, nguyên nhìn có thì là 
đo mãi đến cuối thế kỷ 16 — đầu thê kỷ 17 còn chưa có 
ngành đại số kí hiệu. cho phép biều điển mội cách Hiếi 
kiệm những ¿ư đuy (oán học như đã làm trong các phương 
trình (24). (25), (26). Hệ thống ký hiệu bằng chữ, như 
chúng (a đã lưu ý ở trên, mãi đến cuối (hế kỷ 16 mới 
xuất hiện. Trước đó, những phương trình được hình 
thành dưới đạng giải thích bằng lời văn, không đễ đàng 
tiếp nhận, đã không gợi ý gìvề phương pháp giải chúng. 
Cần phải là người thông thạo cách tư đuy (on học, biết 
cách ghí nhớ tập hợp nhiều đữ liệu khác nhau, để có 
thề đưa chúng về hệ thống phương trình sau đó lự đặt 
cho ›anình nhiệm vụ tìm kiếm cách giải phương trình. 
Các nhà toán họ. lialia trong nửa đầu và giúa (hế kỷ 
18, nà câu chuyện kẻ của chúng ta sẽ nói về họ, cũng 
không dùng đến hệ thống ki biệu đại số. Vì vậy, cần 
phải khâm phục một sự thật là họ đã tìm ra được cách 
giải các phương irình tổng quái, đầu tiên là phương trình 
bậc ba, sau đó là phương irinh bậc bốn. Gie phương 
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trình cơ bậc cao hơn bốn, như sau này người (ta đã làm 
sáng (ổ, là không thê giải được đưới dạng tổng quát 
nhờ các căn thức, 


NGƯỜI NÓI LẮP VÀ MỘT THẦY THUỐC 


Chuyện xảy ra ở Brẻsi vào đầu thế kỷ 16, khi có cuộc 
xâm lược của người Pháp vào đãi Halia. Người ta đã 
tìm thấy Nicôlô Táctalia bên cạnh người cha đã bị giết 
chết. Thanh giáo rộng bản của người linh Phtp đã đâm 
trủng người cha và chạm vào khuôn mặi bá nhỏ. Câu 
bé bị chấn thương và chế: khiếp giữa vụ trìm sát và 
cướp bóc chưa từng thấy, đã bị choáng ngất di, và kết 
quả đã đề lại đấu ấn nặng cho cậu. Cậu bé bắt đầu bị nói 
lắp và khuyết Lật sau này đã gây cho cậu biế: bao phiền 
muộn, đã gin bỏ với cậu suốt đời. 

Táctalia, theo tiếng Hialia, có nghĩa là người nói lắp. 
Câu bé mở côi được gán biệt danh này, và cìi lên đó 
gắn liền với cậu suối đời, như chính tên riêng của cậu, 
{t người còn nhớ đến tên thải Phôntana của cậu. 

Thật khó đoán nỏi hoàn cảnh nào để kích thích niềm 
say mê (oán học ở một càu bé không được giáo dục đầy 
` đã và kbông được học hành mội cách chính quy, hệ 
thống. Phải chăng đó là đặc nh bầm sinh ? Câu bé ngày 
càng mê say với học (ập mà đường như chẳng (bích hợp 
với hoàn cảnh của cậu. Cũng chẳng liên quan đến công 
việc mà câu phải làm. Cam chịu ngồi yên đâu đó tận 
cuối ngòĩa trang đã bỏ hoang, trên mệt tấm bia đầy bụi 
đất, cậu có thể đăm chiêu suy nghĩ bàng giờ và nắn nót 
ghi chép những dấu hiệu và những chữ số khó hiền với 
mọi người xung quanh. Sự im lặng ẩm đạm, những bụi 
cây trắc bách điệp và những cây bách râm rạp với loại 
cây lơ hỏng có hương vị thơm thơm quấn quanh, hóa 
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ti ễng kẻu ru rít đều đều của những con chỉm đơn độc— 
(Ấ: ca chỉ gợi cảnh bình lặng và buồn nản cho trải tim 
đau kho của người thiểu niên đang lớn, Những Lếng ö ón 
ào, đa tạp ngoài chợ, tiếng roi ng của những người đắt 
la, dếng chúi nhau giữa những người hàng xóm đang 
cãi lộn trong các đường phố hẹp và vòng vẻo, đều 
không vẳng lới đây. Chính cuộc sống đã chăm chút đề 
tạo cho cậu bề mồ côi khả năng lập trung cao độ, mà 
là điều kiện tiên quyết cho mọi công việc lao động tri 
óc nghiêm túc. 

Chẳng bao lâu, mối hoài nghị do tính mè say kỷ quặc 
của người thanh niên nói lấp gây ra cho nhữug con 
người lầm thường đã phải lùi chỗ eFo sự ngạc nhiên; 
rồi đến thời kỷ khàm phục thực sự — Tactalia thường là 
người chiến thẳng trong các vòng thi toán cả với những 
người cùng tuỏi, lẫn với những người lớn tuôi hơn 
nhiền. Chỉ irong một thời gian, với anh, niềm vinh 
quang của nhà toán học độc nhất vô nhị đã được khẳng 
định một cách chắc chăn. Chỉ còn chưa có địp, chưa có 
lý do để cả nước nhắc đến tên tuôồi nhà toìn học rẻ. 
Nhưng chẳng mấy chốc, cši dịp ấy — củi lý đo ấy đã 
xuất hiện. 

Một người đàn Bolônhơ, tên là Phiôri nào đó, chưa 
nồi liếng irong bãt kỳ một lĩnh vục hoạt động nào, bồng 
phát hiện thấy mình có thiên lài lỗi lạc, và năm 153ã đã 
tuyên bố thách thức thi đấu với bất kỳ ai diịm chống 
đối lại đanh biệu thiền tài của mình. Thực chất của 
cuộc thách thức là gì? Do đâu mà mỘt con người cho 
đến lúc đó vẫn hoàn toàn chưa ai biết tới, bỗng lại qui 
tự tin đến như vậy ° 

Tacialia tự đặt những càu hồi như thế, khi anh biết 
được những lời thách đấu. Yài ngày suy nghĩ, so sinh 
các sự kiện, vếu iố và rồi mội bức iranh íI nhiều đúng 
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g+ thật, giải thích sự đẳng cảm của một tên đốt nát đã 
được phác họa. Một thời giần rước, giảo sư nồi tiếng 
của trường đại học lông hợp Đôlônhơ Xoxipion đe] Pherô 
đã qua đời. Ngoài ra, người la còn kề lại rằng vị gio 
sư quá cố đã nắm được bí mặt của cách giải phương 
trình tòng quải bào ba, Vào thời Trung thế kỷ, nhà bác 
học không vôi vã chia sẻ những bỉ mật mà mình nắm 
được với những người xung quanh. Việc nám biết điều 
bỉ mi này tạo cho ông những điều kiện thuận lợi so 
với nhiều người khắc, Chẳng hạn, ông có thể thách thúc 
những người ham thích vào các vòng thí toàn (nếu điều bí 
mật có liên quan đến toán học), và khi đã là người chiến 
thẳng, ông có thề giành được vinh quang của nhà toán 
học vô dịch, ngoài ra còn nhận được những giải (hưởng 
nhằm rao cho người (hẳng cuộc. 


Jài ioìn tìm cách giải phương trình bậc ba tông quất 
khi đó chiếm vị trí trung tàm của các vấn đề toán học, 
và nếu một ai đó vững vàng hiyên bố ở một cuộc tranh 
luạn — quyề, đấu, thì không nghỉ ngờ gì nữa, shinh 
nưười tuyên bố mở cuộc thí đấu này, hoặc là đã hoàn 
toàn giải được bài toán, hoặc là đã đạt được một vài 
bước liễn bản chất trên bước đường giải bài toán này. 

Sau khi được biểL Phiôri rãi gần gũi với vị giáo sư 
đã quà cổ, Tacialia hoàn loàn sung suốt và sáng suốt 
mội cách khác thường, đã kết luận là trước khi chết 
Aơxipion đel Pherô đã thỏng báo cho người quen thàn 
của minh vẻ phương pháp giải phương trình bậc ba, 

Nhà to1n học trẻ đã nỗ lục hết sức minh đề khám phá 
bí mật lời giải của phương trình bậo ba và vài ngày 
trước cuộc thi đấu, anh đã tìm thấy điều bỉ mật này. 
Tac(alia chỉ cần hai giờ để giải cả 30 bài toán mà đối 
thủ đề ra cho mình, trone khí đó đối thủ không giải 
được một bài (oẳn nào của Tactalia, Phương phảp do 
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“TFaclaha (ïm ra tốt hơn nhiều so với phương pháp mẻ 
Ph›riô nắm được và cho phép anh giải được cả những 
„bài toán mà nhà toán học kêm côi kía đã bất lực. Lẽ tất 
nhiên, đó không phải là phương pháp tông quất nhất, 
bao gồm tất cả cức trường hợp riêng, có thể, bằng một 
công thức duy nhất. Đối với Tactalia, mỗi trường hợp 
đều có những khó khăn đặc biệt và ông phải cố gắng 
khắc phục nhờ một số phương thức đặc biệt. NhưnE 
chủng ta cũng chẳng đòi hỏi phải có những nỗ lực lớn 
đề chuyển những kết quả nhận được ra ngôn ngữ đại 
số hiện đại của chủng (ta và xem xéi mức tồng quải cần 
thiết trong các suy điễn toán học. 


Lời giải tông quát của phương trình bậc ba đã tìm ra. 
Nim vinh quang của Tactalia — nhà toản học có một 
không bai — đã lan khắp Italia và đặc bi¿t đã vọng đến 
tai một thầy thuốc và nhà chiêm tính nồi tiếng khắp thể 
giới là Giêrônin ô Cacđanô. 

Đây thực sự là một con người khác thường và duy 
nhất, đứa con để trong thời đại của mình. Chúng ta 
biết ông như một nhà toán học, tác giả của cuốn sách 
nồi tiếng «alrs múgne» (€Nghệ thuật vĩ đại »), trong 
đó có chứa cả phương pháp giải phương trình bắc ba đo. 
ông viết thêm, Còn chính ông, nếu dựa theo một cuốn 
sách khác của ông, cuốn « Về cuộc sống của tôi», thì òng 
không coi mình là môi nhà toản học, mà danh hiệu chân 
chính của mình, ông nhìn thấy trong ngành yY- Ông đã 
chữa khỏi bệnh cho một số vị (ai mắt có chúc vụ cao, Irong 
đó có cả những vị đại điện cao cấp trong nhiều quốc gia 
châu Âu, do đó, òng trở thành một trong những vị 
khách morg muốn nhất trong các cũng điện của các 
nhâu vật quyễn quý. 

Vi y hẹc trong thời Trung thế kỷ bầu như đặt mọi cơ 
sở nên lắng cửa mình trên các «sự thật » chiêm tỉnh và 
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thần bỉ, nêu chiếm tỉnh học không còn xa (ạ đối với 
Giêrôninô Cacđarô, Nhiều huyền thoại về ông, như một 
nhà chiếm tỉnh lỗi lạc, đã được hình thành, trong đó 
đặc biệt có một huyền thoại nói rằng chính ông đã lập 
nên biểu tử ví Coơđốc. Điều đó được xem như một lội 
bất kính và người phạm tôi bị đe đọa phải chịu hình 
phạt nặng nề của nhà thờ (vào thời đó, với những tôi 
lỗi trơng tự có thề bị thiêu đưới đàn lửa). Chắc rằng, 
chỉ có sự bênh vực của những chiếc ô cao, đã từng chịu 
ơn chữa chạy của vị thầy thuốc và pháp sư nỏi tiẾng, 
mới cứu ông thoải khỏi dàn lửa. 


Theo một huyền thoại khác, Cacđanô đã lập nên một 
biều tử vi riêng của mình, trên cơ sở đó, ông đã tiền 
đoán ngày và giờ chết của mình. Người ta kể lại là vào 
đúng ngày giờ đó, đề khòng hạ thấp thanh đanh nhà tiên 
tri vĩ đại của mình, Caeđanô đã tự sát. Chắc có lẽ đây 
cũng là mội chuyện hư cấu, kết quả quá mức tưởng 
tượng có thỀ có của một nhà viết biên niên sử phi tôn 
giáo đỏ. 

Sau khi biết về chiến thắng của Tactalia, Cacđanô 
bằng mọi cách, cố gắng tìm hiểu mọi bí mật của Taeialia. 
Nhưng một thời gian dải, ông vẫn không đạt được. 
Tactalia không để lộ phát minh có lợi cho mình. Nhưng 
cuối cùng ông không thầ chống đối mãi lại mọi sự lung 
lạc của một cuộc tấn công có kế hoạch và được tổ chức 
tốt. Dần đần, lúc nửa kín nửa hở, lúc mập mờ hoàn toàn; 
Tactalia đã lộ cho Cacđanô biết điều bí mật của mình. 

Sự công phẫn của Taclalia — người nói lắp — đến mức 
nào, khi sau đó một thời gian, ông được đọc (rong cuốn 
gách « Ars magna» vừa xuất bản (năm 15415) chính 
phương phíp do ông tìm ra, những với đòng gbỉ chủ 
là phương pháp này tác giả cũng đã được người bạn có 
uy tín lớn là Nícolỏ Tactdia ở Brẻsi thông bảo cho. 
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Tương ứng với quan điềm của những người sống lrong 
thời Trung thể kỷ, điều này cũng lương đương với mỘt 
sự phần bội, còn đoạn ghi thêm, liên quan đến uy tín, 
được xem như là một lời nhạo bảng công khai. Ngay tức 
khắc sẽ có mội cuộc (ranh luận, ngay tức khắc sẽ có 
môi cnộc quyết dấu toán học, trong đó Taclalia sẽ dạy 
cho tên vô liêm sỈ và tráo trợn guả đảng này một 
bài học Ï 


€UỘC TRANH LUẬN : QUYẾT ĐẤU 


Quảng trường trước mặt nhà thờ Maria thần ihánh 
đang sỏi động, giống như một tỏ kiến đang lúc nhộn 
nhạo. 

Những người dân thành thị ăn mặc đẹp để, phô (trương 
sự giàu có, những người nghèo ăn mặc rách rưởi, 
những nyười lính trong bộ quân phục — tất cả đứm đông 
pgười màu sắc súc sở, đa dạng, la hét ồn ào này đang 
sôi động bởi cùng một cẩm giác chung. Ánh mắt của 
phần lớn đảm đông người như bị hút về phia cồng 
chính vẫn chưa hé mở. Trên một chiếc bảng gỗ cao đựa 
vào một trong hai côi đèn lớn đứng ngay trước lối ra 
vào, trên góc có ghỉ một thông báo là đúng 5 giờ, trong 
nhà thờ Đức Mẹ Gia tô sẽ bắt đầu cuộc tranh luận giữa 
ngài Tactalia nồi tiếng với vị thầy thuốc lừng đanh 
Cacđanô. 

Nhữrg cuộc tranh luận trong thời kỳ Trung thế kỷ 
luôn là những buỏi thi tài. 

~— Biểu diễn đầy hấp dẫn. Đề tài tranh luận mang 
nét đặc trưng rất đa dạng, những nhất thiết phải có tỉnh 
khoa học. Thời đỏ, người ta hiểu khoa học là những øì 
nằm trong danh mục của bảy nghệ thuật tự do. Một bộ 
phận tất yếu của gia đình nghệ thuật này, lẽ tất nhiên, 
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là thần học. Những cuộc tranh luận về thần học rất 
thường xuyên. Ñgười ta tranh luận về mọi vấn đề. 
Chẳng hạn, loài chuột có thể giao tiếp với các vị thánh 
được không, nếu nó chịu lễ rước thánh thể; người 
thường đân Cumxeơ cỏ thề tiên đoán ngày ra đời của 
lixuxơ Cơrit được không; vì sao các anh, chị của Đấng 
cửu thế không được liệt vào các vị thánh... 


Về cuộc tham luận đó điễn ra giữa nhà toin học nòi 
tiếng và vị thầy thuốc lừng đanh không kém kia, người 
ta chỉ phát biểu những dự đoán chung nhất, vì chẳng ai 
hiểu gì về # nghĩa của cuộc tranh luận, Người ta nói 
rằng một trong ha: người đã lùa đối người kia (nhưng 
cụ thê ai lừa và ai bị lừa, thì họ không rõ). Hầu như tất 
cả mọi người tụ tập trên quảng trường đều hiểu biết 
rất mơ hỏ về toán học, nhưng mọi người đều sốt ruột 
chờ đợi cuộc tranh luận bắt dầu. Cuộc tranh luận bào 
giờ cũng luôn luôn vui vẻ, luôn có nguyên cờ đề cười 
nhạo kẻ khôu›g may, cho dù người đó đúng hay sai, 

Khi đong hồ trên tòa thị chính điềm năm Liể¡:g, cửa ra 
vào rộng mở, và đám đông ki vào phỉa trong đại giio 
đường. Dọc theo hai phía của đường trục nối lín lỗi 
vào bàn thờ, ngay cạnh hai cột bên, người ta đãi dựng 
hai bục cao, đùng cho những người tranh luận. Những 
người có mặt cười nói ön ào, không chủ ý những gì 
được bày đẹt trong nhà thờ. 

Cuối cùng, phía trước ấm lưới sắt dùng đề phân cách 
gian bày tượng thánh với phần còn lại của giáo đường, 
đã xuất biện người mỡ rao của (bành phố trong chiếc 
áo khoác snàu fñn thẫm và với giọng oang oang tuyến bố: 

« Thưa các nhà cầm đồ khả ái, thưa các công dân của 
thành phố Milan được thần linh bảo trợ Ì Hãy giờ trước 
mật sác vị, nhà toán học nồi Liếng Nieôlô Tactalia (hà nh 
Brẻsi sẽ phái biều. Đối thủ của ông trong cuộc tranh 
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luận cũng là nhà toín học và vị thầy thuốc Giêrônimô 
Cacđanô. Nicôlô Tactalia buộc tội Cacđanô là trong cuốn 
sách « Ars magna » của mình, ngài Cacđanô đã công bố 
phương )pháp giải phương trình bậc ba của ông ta, ông 
lactalia. Nhưng chính ngài Cacđanô không thề dến tranh 
luận ngày hôm nay và đã cử học trò là ngài Luigiơ 
Pherari lhay mát cho mình. Và như 4hể cuộc tranh luận 
được tnyên bố hắt đần, các thành viên của cuộc tranh 
luận được mời lên diễn đàn ». 

Một người vụng về, mũi quặp, râu xoăn, mái tóc lúc 
đỏ đã điềm hoa râm bước lên bục điển giả ở bền trái 
lối vào. Má trái ông ta có một vết sẹo đài, kéo đến lận 
dưới cầm. Phía chân bục còn có người bạn đường, rất 
giống òng ta, nhưng hơi trẻ hơn và đáng điệu có về điềm 
đạm hơn. 

Phía trên bục đối diện, một người trẻ tuồi, khoảng 
ngoài hai mươi, vẻ mặt tự tin, cặp mắt nhìn có vẻ lừ đừ, 
đang chậm chạp bước lên điển đàn. Mỗi cử chỉ của anh 
ta đều loát lên vé tự tin chắc chắn là từng hành động, 
từng lời nỏi của mình sẽ được đón tiếp một cách trân 
trọng. Ñi`m tin này càng được củng cố vì bục điền đàn 
của anh được bao quanh bởi một vòng dày đặc những 
bạn bè và người thân, sẵn sàng ủng hộ mọi bằng chứng 
của anh bằng những hành động mạnh mẽ hơn cả mọi 
những quỷ kế, lời bàn, trong trường hợp cần thiết. Liếc, 
mắt thoảng qua họ, rồi Pherari hướng mắt nhìn vào 
phía đối (hủ có râu, nhưng chẳng có gì đắng hấp dẫn 
của mình. 

Tactalia bát đầu. 

— Thưa các ngài, các thị đàn của thành phố Milan, — 
giọng nỏi của ông khàn khàn và không (o lắm, Ông cố 
gững khắc phục tật nói lắp một cách khó khăn — Cle 
công dân của thành phố Milan kính mêền, chắc các ngài 
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đã biếc rằng 13 năm irtrởe đây, :ôi đã từng tìm ra phương 
pháp giải phương trình bậc bà và sử dụng phương pháp 
này, khi đó tôi đã giảnh được thắng lợi trong cuộc tranh 
luận với Phiôri, Phương pháp của tỏi lỏi cuốn sựt chú ý 
của người đồng hương Cacđanô của các ngài, và ông ta, 
xacđano, đã dùng mọi nghệ thuật quỷ quyệt của mình đề 
tim biết bí mật của tôi. Ông ta không từ bỗ mộ. sự lùa 
bịp nào, ột sự gian trì nào. Các ngài cũng đã biể:, ba 
năm trước đây, tại Ñiurơbec, cuốn sách về các qui tắc 
4lại số của Cacđanô đã ra đời, trong đó phương pháp 
.ủa tôi, bị đánh cắp một cách trắng trợn; biến thành vật 
sở hủu của họ. 

Taetuia ngừng lại, đỀ'lấy hơi. Qua nét mặt của những 
người có mặt, ông nhận rõ nếu không lộ vẻ không tin, 
thỉ còn là một đấn biệu gì đó tệ hại hơn, một sự thêng 
cảm pha chút diễu cợt: Điều đó càng làm ông lúng túng 
h2n và ông ta hấi đầu nói lắp một cách thám bại hơn 
nhỉ u so với phần đầu bài phát biều của ông. 


— Tôi đã thích Cacđanô và người học trò của ông ta, 
mà giờ đìy đang đứng rước mị: các ngài mộ. cuộc thi 
đấu. Tôi đề nghị họ giải 31 bài (o1n. các đòi (hú của tôi 
vững đề ra cho tôi ngần ấy bài. Thời hạn đồ giai các 
bài toán đã được quyể. định là lỗ ngày. Chỉ trong 7 
ngày, côi đã giải dược phần lớn cúc bài toán mà Gacđanô 
và Pherari đã đạt ra, Tòi đã in lời gidi và nhờ người 
cuay giấy chuy2na đến Milan, Nhưng tôi phải chờ đúng Š 
th‹ng mời nhận được lời giú các bài Ø1 của mình, Tự 
đi u này đã vi phạm du kiện (hỉ đấu, những chiếu cỡ 
đến snức độ chưa hoàn thiện về các (rí (hức toi học của 
cáo đối chủ của tôi, tôi sẵn sàng bổ qua điều kiện này, 
cho đù vì thể iôi có thì bị ihua trong cuộc thị đầu: 
hưng những bíi (oán do lôi đề ra lại không được giải 
đúng. Đi'u đó cho tôi ey sở đề thích thức cả hai người 
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đến tranh luận — quyếi đấu công khai, nà Ireng CuỆc 
tranh luận này, các ngài, các công đân kinh mến của 
thành phổ Mihin có vinh đự đưcc tham dự. 

Tac(alia am lặng và với bàn tay rưn run, ông rúi ch.ếc 
khăn mều từ Irong cò ;ay ¿o rộng, lau khô vầng lrín 
đẫm mỏ hôi, 

Người trẻ tuỏi, bằng lay phải, làm một cử chỉ rất 
điệu bộ, không tự nhiên và với về kiêu căng trịch thường, 
sau khi liếc nhìn ngài Tacialia bất hạnh, khẽ hất cái đầu 
đang ngửng cao một cếch tự hào về phía sểu, vÀ nói 
bằng một giọng nam trung với âm ér » cố uốn, 

— Thưa céc ngài vô cùng kính mến ! Ngay nhũng còu 
nói đầu tiên trong bài phát biều của mình, đối thủ có 
nhiều uy (ín của tôi đã tự cho phép mình phát biển bao 
nhiêu điều vu khống cho tôi và cho người thày của :òi, 
nhưng những lý lẽ của ông ta lại quả vô căn cứ và 
- không nhất quán, làm tôi chẳng khỏ khản gì béc hỗ 
ngay đ;ều buộc tội đầu tiên, và dễ đàng chỉ cho các 
ngài thấy ró sự thiểu xíc đứng của đần luệc lội thứ hai. 

— Trước hết có thể nói về sr lừa gạt nào, nếu Nicólô 
Tactalia hoàn toàn iự nguyện (rao đỏi phương phép của 
mình với cả hai tiầy trò tôi ? Bên cạnh đó, trorg trường 
hợp khi phỉa ông ta không có sự chân (hành hcàn teàn 
và khi ông (a muốn lừa gạt chúng (ôi, :hì sau khí v:ết cẻêrg 
thức toàn bọc đưới đạng mật mã trong những vẫn chư 
bỉ hiểm và tối nghĩa, liệu ai có (hề phủ định được rằn;, 
con người đã phìn rõ sự thật sau chững cêu thơ bí hina 
và rối rắm này, sẽ chính là tác giả của phát mích, rerg 
mức độ tương đương với người đã đi đến phí. mình 
này, mà không cần đến những vần thơ, nhúng đ;ều m 
chỉ bóng giỏ nào ? 

— Đối thủ của tôi thể hiện khá nhiều tỉnh không cao 
thượng, khi nhìn chúng tôi chỉ như phùng tên ăn cắp 
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vô liêm sỉ, những (rong cuốn sách « Nghệ thuật vĩ đại», 
người thầy của tôi, hoàn toàn không nghĩ gì về quyền 
lỌi cá nhân mình, đã hoàn toàn gắn cho Taeialia niềm 
vinh dự hát mình mà chính người thầy của tôi cũng có 
quyền đưcc hưởng một phần không kém. 

Pherari, sau khi thọc tay vào (úi ngực, rút ra mỘI 
cuốn s¿ch nhỏ, mở ra và bắt đầu nỏi : 


-- Đây, Giêrônimô Cacđanô đã biểu về vai trò của vị 
đồi tlủ của chúng tôi trong việc phái mình ra quy tắc 
đại số như thể lào, Người nói, không phải cho Dự ưỜi, 
cho Cacđanô, — Pherar: cao giọng cho mọi người hicu 
là những lời đưới dây được trích đẫn từ trong cuốn 
sách, — « Vinh đực phát mình mội kết quả tuyệt đẹp và 
dírg ngạc nhiên, vượi quá sự sắc sảo của con người và 
mọi :ài năng có thể có của mỗi người, đó là thuộc VỀ 
Tác al?a, người bạn tôi, Phát mình này thải sự là mội 
uón quà tặng của Đức Cha Trời, Cách chứng mình 
tuyệt đẹp mà ông đã đạt được như vậy đủ nói rằng, đối 
với ông không có gì là Không đạt được ». 

Cũng bằng một điệu bộ khêng tự nhiên, Pherari hấn 
những sợi tóc xeàn tuyệt dẹp từ liên lên và LIẾp ¡ục. — 
Đối thủ của tôi, như tt cả cóc ngài đã nghe rõ, đã buộc 
tội tôi và người thầy của tôi là dường như chúng tôi 
đã dưa ra lời giải không dúng các kài toán của êng lu 
Tôi muốn Xinho(1) Taetala ø äiihích: thế rào là lợi ga 
không đúng 9 Nghiệm của một phương irình có phải là 
không đúng chắng, khi ihể nó vào phưong trình và thực 
hiện mọi phép tỉnh đã viếi treng phuong trình này, 
chung ía đi đến một dỡng nhất thúc ? Và nếu xinho 
Taetsl?a nuốn hcin tcần nEẩt guín, thì ôrg ta phi “hÊn 
đếp điều chủ Ý là vì sao, chúng tôi, thung người ần Gã]» 


() Ngài, tiếng kialia (N, D) 
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:heo lời nói của ông ta, lấy cập phát mình của ông la 
và sử đụng những phái minh này đề giải những bài toàn 
do chính ông ta đề ra, lại nhận được kết qua không 
tin cậy. 

Và thể thì chỉ cổ một trong hai kết luận — hoặc là những 
kế. quả thực sự không đúng, và khi đỏ, những phái 
minh của Xinho Tactalia hoàa toàn không còn là mội 
phát minh nữa, hoặc là những kế. quả này là dũng. 

Tiếng ön ào lau kháp đảm đông người đang có mặt. 
Những người nghe bát đầu irao đỏi môi cách ,inh động 
và hướng ánh mắt nhìn sảng khoái về phỉa con người 
trẻ tuổi và với vẻ giễu cợt, nhạo bảng, về phía đối chủ 
kém phần đường bệ kia. 

— Nhưng chúng tôi, — Pherari tiếp tục : iức là người 
thầy của tôi và tôi, không cho rằng phát mình của xinho 
Tactalia là kém phần quan trọng. Phát mình này thật 
là đặc sác. Hơn nữa, trong một mức đô đìng k^, đựa (rên 
nó, tôi đã tìm ra phương phíp giải phương trình bậc 
bốn, và trong cuốn «Aršs magna » thầy ¡ôi có nói đến 
điều này. 

bằng một cử chỉ đầy điễn cảm, Pherari -bï vào cuốn 
sách đang mở rộng : 

— Thể dì Xinho Taeialia muặn gì ở chủng tôi nữa ? 
Qua cuộc tranh lun này, ông (a muấn đại được cÍt gL? 

Tiểng ồn ào trong đại gio đường càng tăng (hêm. Uất 
cao giọng nói oang 0ang của mình, khó khăn lắm người 
mm? rao IMỚI cÓ thẢ làu những tiếng ởn ào (ạm líng 
mẬt chút. 

— Thưa các ngài, thưa các ngài, — Taciatia không th 
tìm được những lời thích hợp, — Tỏi xin cíc ngủ hày 
làng nghe tỏi nói. Tói không phỏủ định ráng đối (hủ trẻ 
tuổi của iôi về mặi suy điễn lôzic và iãi hùng biện, rấi 
vững vàng. Nhưng không nên thay (hệ bằng chứng ¡oin 
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học chân thực bởi cách suy điễn lôgic và tài hùng biện, 
ảnh hưởng nhiều đến cảm tính hơn là sự suy xét, Những 
bài toán tôi ra cho acđanô và Pherari [đã được giả' 
không đúng, và tỏi sẽ chỉ r điều này cho các ngài rõ. 
Thực vậy, thí đụ, chẳng hạn, chúng ta lấy mội phương 
trình trong số các phương trình đã được giải. Như đã 
biết, nó... 

Tiếng ön ào không thề trổởng tượng nồi vang lên khắp 
đại giáo đường. hoàn toàn nuất chứng phần cuối câu 
nói của nhà toán học bất hạnh này. Những người bạn 
của Pherari gây cảnh ồn ào nhiều nhất. Trong mỹ hỗn 
loạn những lời nói vẳng đến tai Taetalia, ông hiều rằng 
những người có mặt đòi bầu ra những phíp qưan, có 
am hiểu vẻ toán học, đề có thề nói xem trong những ý 
kiến chống đối của mình, Taclalia đúng đến mức nào. 

— Thưa các ngài, — cố (dön hết sửc lực của mình, 
Tac:alia thét to lên, — Tỏi không đồng ý với bất kỳ sự 
lựa chọn các pháp quan như thế nào ở nơi đây, ở thành 
phố Milan này. ử đây, tôi không biết mộ! ai và tôi có 
thề khẳng định trước rằng mọi sự xẻi xử ở đây đều sẽ 
được ước định sẵn và không khích quan, 

Người ta không đề ông nói tiếp. Đùm động người với 
khát vọng ngày càng lăng, đòi Taelalia phải im tiếng, đề 
đến lượt PPherari được trinh bày. 

Tactalia buộc lòng phải nhượng bộ. 

Được tiếp lời, Pherari nói thoải múi, đường như 
không phải (rong cuA› tranh lưận nà trong giảng đường 
của trường đại học. Anh bắt đầu từ những điều sơ 
đẳng trong cơ học và (oán học, phân tích một cách say 
sưa những công (rình của Aecsimél và Âvisenna (1), Ảnh 





(1) Tên La-tinh hó: của nhà triết họ: và bắc học Truag Á 
thế ký 11 Abu Ali Ibônơ Xinư (N. D). 


107 


Hiên hệ những chân lý toán học với những chân lý thần 
thánh, thiêng liêng. Say sưa lôi cuốn mọi người khác và 
lỏi cuốn cả mình, anh xa đần khỏi chủ đề của cuộc tranh 
luận đến mức, chỉ trừ Tactalia, không còn aị trong số 
những người có mặt hiểu được ý nghĩa của cuộc tranh 
luận, và thực sự, tranh luận về vấn đề gì. 

Đảm đông say sưa hò reo sôi động cuối mỗi phần nỏi 
trong bài phát biểu của điễn giả được ưa chuộng. Còn 
về phía Tactalia, chỉ vọng đến những lời đe dọa, và cớ 
thể phông đoán được rằng, chính về tỏn nghiêm của 
đại giáo đường đã kùn hầm những kể Ủng hộ Pherari 
nhiệt thành nhấ: khỏi cuöng vọng trừng phạt ngay lặp 
tức người nói lắp, kể đã đấm nghỉ nườ sự thông thái của 
bai công đân đáng kinh trọng nhất ở Milan. 


Sau khi liếc nhìn người anh dang đứng ở chân bục 
điễn đàn và đang làn: hiệu eho êng biết đã hết hy vọng, 
và nhận thấy có iếp tục tranh luận thêm cũng hoàn toàn 
vô ich, Taclalia vội v rút khỏi bục diễn đàn. Cả bai 
nhanh chóng xuyên qua đám đông người đang miễn cưỡng 
nhường lối cho họ, và xuyên qua tiền sảnh phía bắc, đề 
ra quảng trường. Sau lưng họ đảm người chào mừng 
« Người chiến thắng» cuộc tranh luận Iuigiơ Pherarí, 
«Chàng thanh niên tươi thám với giọng nói địu đàng, 
và khuôn mặt tươi trẻ, với phững khả năng rộng mở và 
ý chí của một con quỷ» bằng những tiếng hò reo và 
những tràng vỗ tay sôi động, như nhưng người cùng thời 
với Pherari đã viết về anh ta như vậy. 

Cuộc tranh luận mà giờ đây, sau hơn 400 năm trôi qua 
vẫn dang tiếp lục gây thêm những cuộc ranh luận mới 
nữa, khi đỏ đã kết thúc như vậy. Trong cuộc tranh luận 
đầu tiên vào năm Íõ48, ai đúsg ? Phát mình ra phương 
pháp giải phương trình bậc ba thục sự thuộc về ai? Giờ 
đây, chúng ta nói chắc chắn — Nicôlâ Taetalia. Chỉnh 
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ông ta đã phát mình ra, còn Oacđanô đã lừa đoạt phát 
minh này của Taetalia, Và nếu giờ đây, chủng ta gọi 
công thức biểu điễn nghiệm của phương trình bậc ba 
qua các hệ số của nỏ là công thức Cacäauô, thì đây là 
đo sự bất công mang tính chất lịch sử. 

Nhưng có đúng đây là một sự bất sông chăng 2 Tỉnh 
toàn mức độ đồng góp trong phát mình này của tửng nhả 
toán học như thể nào? 

Uũng có thẻ, cùng với thời gian, chúng la sẽ có thể 
trả lời câu hồi này một cách hoàn toàn chính xác, Mà 
cũng có thể với muôn đời sau, đây vẫn còn là một điều 
bí ¡mật ... 


CÔNG THỨC CACĐANÔ 


Nếu sử dụng ngôn ngữ toán học hiện đại và kệ thống 
ký hiệu hiện nay, thì việc rút ra công thức acdanô có 
thê tìm được nhờ những lập luận sau đây, trong một 
mức độ nào đỏ khá là sơ cấp. 

Giả sử chúng ta có phương tr.nh bậc ba tông quải : 

axổ -E- 3bx? -L 3ex + đ = 0 (27) 


Nếu chúng ta đặt: 
b 


x=y —— 


a 
thì chúng ta sẽ dẫn phương lrình (27) về dạng : 


y°+ 3ny +g=0 (28) 
trong đó : 
Ta 
báo a a? 
bề be d 
2 = —— —3— — 
q=2 ¬% ¬ + : 
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Chúr g ta đua thêm Ên mời t phờ đẳng thức : 


y=u—-F 


u 


Rbi đưa biỀu tức này vào phương trình (28) chúng 
ta sẽ nhậ › được: 
(u3)? -+/2qu3 — pề = Ú (29) 
Từ đó: 


uỶ= — q-+LYq? + p3 
Vị vậy : 


an 
V—q+ vự?+ p 
Nếu rhận cả tử số và mẫu số của số bạng thứ hai với 
biểu thức 


y =Ï p3 VNPT ĐỒ — 


« 


Y—q + Wq +pề 
và chủ ý thêm rằng biểu thức nhận được trong kết quả 
đối véi u là đối xứng đối với céc đấu «-+‡ » và « — », thi 
cuối cùng chúng 1a sẽ nhận được, 


: ———————= ==. 

y=Ï—q + Ÿq? + pŠ +Ï—q— Ÿ4? + pề 
Bây chính là công (húc Cacđanô nồi Uếng. Nếu lại 
chuyỀn từ y về x, thi chúrg :a sẽ nhận được công thức 

x¿c định nch;zệm cỦa phương trình bậc ba lÈng quất. 

Người (hai h n;ên (rẻ (nổi đã đối xử nội cách nhẫn 
tfm véi Tactelia, rõ làng kLôrg phải chỉ có khả năng 
nói đài và nập nờ. Trorg toán hẹc lúc đỏ, anh cũng 
đễ đàrg £m bu nLư arh đã để đài g nắm bắt trúng thị 
hiếu của đím bịrh dfn, Một thời gian ngắn kề từ kùi 
Pher ari đuẹc biết về ¡ huong phép 1Èng quát giải phương 
trình hậc }a, arh đã tìm ra nay J bương phép giải phương 
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trình bậc lên. Cacđ:rô đã đưa phương †Ùp rày và 
sích của minh, như Filcrari đã tuyên bố trong buôồi 
tranh luận vỏi Tactalia. 

Phương phép cây là gì? 

Ở trên chúr g ta đã (Lấy, thờ nội † kép ¡kế hoàn tcàn 
không phức :ập lim, Thuơng mình bậc Pa (28) có thế 
đưa về Thươrg trình Lậc hai (9) đối với ân số uŠ, 

Bây giờ hoàn (oàn tự nhiên, Pherari sẽ (im khả năng 
đưa grhương †rìrit } ậc Lốn công gui về nột phương trinh 
bạc ba nào đo, 

Giả sử : 


ax4 + 4bx2 + 6cx? + 4dx -L e—0 (3U) 
— là nột phương trình tÈrg quái. Nếu đặt : 
h 
x=y—— 
a 


Thì phương trình (30) có thề đua về đạng : 

y* + 2py? + 2qy +r=0 (31) 
trong đỏ p, q, r — là riữrg hệ số phụ thuệc vào a, b,€, 
d, e. Dễ ihấy rằng phuorg trinh tây có (hÈ viết ở đạng 

(y? + p+ Ð? =2Iy? — 2gy + # + 2p + p — r (32) 

Thất vậy, chỉ cần thục rgbiệm: † kép tính bi h rEươrg 
đề nổ đấu nóc ớ ha trở. Phi đó (ẤL ca cóc t6 bạng 
clủa tt lưcrg bễ triệi Liên :}zu, và chỉrg ta sẽ quay 
trở lại phuorg trình (31), 

Clúng lá chọn thim: tổ [ co co vế hãi của phương 
trình (t2) là nội bì h pưcng đầy đủ đôi véi y. Như 
đã liết, đicu kiện cần và đủ đề thực biện yêu cầu này 
là tiệt thúc của c(c Lệ tố của tr, lức kậc lai (đối vói 
y) ở vế qbái, phái bằng không : 

q? — 2t( -+ 2L p?—r) =0 (33 


là)? 


Đày là một phương trinh bậc ba đầy đủ mà chúng 
ta có thể giải được. Chúng ta sẽ lim một nghiệm của 
nhương trình này và thay vào phương trình (ở3), mà 
giờ đây sẽ nhận dạng : 

2 5 q 2 
@?+p+Ẻ=2((y — 
š 2L 

Từ đó : 

_n LỆ 
vv2ty+p+t+ va =0 

Đây là một phương (rình bậc lai, Sau khi giải phương 
trình này, chúng ta sẽ tìm được nghiệm của phương 
irình (31), và vì vậy, sẽ lìm được nghiệm của phương 
trình (30). 










⁄Z. 
4£) 





Toàn bộ cách giải thật rất đơn giản, nhưng biết bao 
nhiêu sự kiện bỉ thẳm, và đôi'khi hài hước nữa, đã đi 
kèm theo phải minh này. Nhưng cho đù những sự kiện 
này như thể nào, chúng vẫn đời đời được chúng ta ghỉ 
nhớ, như những sự kiện được điềm lô bằng một vằng 
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hào quang có chất lĩng mạn cao. Đỏ là chất lĩng mạn 
của sự tìm tòi, chất lĩng mạn của m)¡ chiến công khoa 
học, chất lắng mạn của vẻ đẹp và tỉnh hấp đẫn, giống 
như chất lỉng mạn của những chuyến đu ltch vòng quanh 
thể giới với những phái kiến địa lý. 

Những phương trinh bặc ba và bậc bốn đã giải được, 
Nghiệm của các phương trình này, cũng nh:ir những 
nghiệm của phương trình bậc một và bậc hai, cô thể 
biểu thị qua c1e hệ số của cíc phườag trình này bằng 
một số hữu hạn cáe phép tính cộng, trừ, nhàn chia, nâng 
lên lũy thửa và lấy căn theo bậc tương ứng. Nhưng 
chắc mỗi người đều cảm (hấy kỳ quíc đếu mức không 
thầ tưởng tượng được, nếu có ai đó quả quyết rằng sau 
đó, chẵng cần làm gì nữa, chẳng phải tìm tòi gì thêm 
nữa, và các phương trình bậc cao hơn bốn chẳng đáng 
chủ ý nữa, Nhà toin học chẳng còn là nhà toìn họ», nếu 
cuối cùng sau khi đã giải quyết dược vấn đề lim nghiệm 
của các phương trình bậc ba và bốn, lại khỏng muốn 
biết đến phương trình bậc nắn, bậc sảu và cc bậc cao 
hơn nữa sẽ được giải như thế nào ? 

Qui trình sáng tạo trong toin học cũng giống như mọi 
quả (rình sáng lạo khic, Khi nhà văn bắt đầu suy nghĩ 
về sáng tác một (ác phầm nghệ thuật, ông ta thường mới 
chỉ hình đung một cách lờ mờ về số phận những nhân 
vật của mình. Nhưng khi các nhân vật được hình thành 
đã sống một cuộc sống của mình, (thì nhà văn, dù mong 
muốn thể nào, vẫn không thê dùng ngòi bút của mình đề 
cản trở, vẫn không cỏ quyền thay đôi cuộc sống riêng 
của các nhân vật khác đó, 

Trong toàn học cũng vậy, những ai không biết tập 
trung sức lực củ: mình đề làm gì, thì rổ ràng, đó khôn ‡ 
phải là một nhà toìn học, hay nếu là một nhà toïa học 
thì đó là nhà to1a học thủ c:ru, khô›g síng tạo. ao vào 
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giải quyết một bài toán nào đó, trong một v nghĩa đẩ 
biết, nhà toán học — sáng tạo không còn quyền hạn đối 
với chỉnh mình. Khoa học toán học dẫn đắt anh ta đi 
theo mình. Toán học sẽ tự nó đặt ra cho nhà toán học 
hàng nghìn vấn đề gắn bó với nhau một cách chặt chẽ, 
và số lượng những vấn đề được đặt ra sẽ Lăng nhanh 
với tốc độ tăng số lượng những tảng tuyết lăn từ đỉnh 
núi xuống. Không nên nghĩ rằng khoa học toán học như 
vậy tách rời với cuộc sống Tn tế. Chỉnh toán học được 
ny sinh từ cuộc sống thực tế này, và nến toán học đẫn 
đắt nhà nghiên cửu đi theo mình, thì điền đó có nghĩa 
là chính cuộc sốrg thực tế đang dẫn đit nhà nghiên cửu 
đi theo nó. 


TƯỢNG ĐÀI TRONG CÔNG VIÊN VUA CHÚA 


Một tượng kỷ niệm được đựng trong công viên vua 
chúa ở Ôxlô, Trên bệ đài — một khối hình hình hành 
được đểo gọt một cách thô kệch — là một bức tượng 
của con người trẻ tuỏi, để trần có đáng điền kinh, hai 
chân đạp lên hai bình quân bài bị lật ngửa. Đó là 
Aben. Những con bài lật ngửa biểu thị ý nghĩa gì, 
rõ ràng, chỉ có nhà tạc tượng, người đã tạo nên nó, 
mới hiểu được. Còn những người đã ngắm nhìn bức 
tượng, rõ ràng lại giải thích ý nghĩa và giá trị của 
những hình quân bài bị lật theo cách suy nghĩ của riêng 
mình. Có thể chăng đó là hai vấn đề quan trọng nhất 
mà Aben đã giải được. Lý thuyết các hàm số êliplie và 
vấn đề giải các phương trình đại số đưới đạng những 
căn thúc ï ? Hay có thê chăng đó là hai kể thù quỷ quyệt 
nhất của con người, đã từng chiến thắng cả thiên tài 
trẻ tuồi ; cài chết và sự lãng quên ? Aben đã chiến thắng 
cả kể thủ thủ nhất và thứ bai, giành lấy sự bất tử trong 


114 


trí nhớ của những thế hệ đời sau nhờ những phát mir.h 
lỗi lạc của mình, 

luy nhiên, trí tưỡng tượng phong phú của tác giả tượng 
đài vẫn có thề đồn hai hình quân bài - bị lật ngửa vào 
thế bi, không chỉ vi ý nghĩa mập mờ. Nhà thề thao đang 
trang trọng ngồi (rên bục tượng đài kia, chỉ với trí tưởng 
tượng rất sinh động, mới có thể thấy có những đường 
nét giống với Aben, Không, Aben không phải là một nhà 
thể thao. Và ngay vẻ ngoài của anh cũng không toát ra 
vẻ quả quyết — kiên định, giúp anh kbả năng vượt qua 
mọi trở ngại gặp phải. Trên bức chân dung duy nhất 
cỏn lại đến ngày nay của nhà tošn học, được fạo nên 
Irong lhời gian anh đến Pari, chúng la thấy đó là một 
(hanh riên nhút nhát, rất đáng yêu, có nụ cười dễ gây 
thiện cảm và mội mi (óc dày mềm mại, mảâu tro. Bệnh 
tật biểm nghèo (chứng viêm phôi và một dạng lao tiềm 
tàng) đã làm bao mòn sức lực vốn đã không vững vàng 
của nhà toán học. Aben mất vào tuỏi 26, ngày 6 tháng 
tư năm 18:9. 


TRƯỜNG, NHỚM, VÀ SỰ MỞ RỘNG 


Về những phảt minh của Aben, chẳng hạn, về những 
gì có liên quan đến các hàm êlipiic và tích phân éliptie 
thật khó nói. Cần phải đưa rất nhiều những định nghĩa 
và giải thích mới có thể trình bày thực chất cơ sở những 
kết quả của ông một cách xác đảng. Về những phát minh 
khác, cc Hên quan đến việc chứng minh đặc tính không 
có khả năng giải các phương trình tông quát bậc cao hơn 
bốn đưởi đạng căn thức, chúng (ta sẽ cố gắng kẻ ở đày: 
nhưng chỉ giới hạn trong những nét chung nhất. 
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Gia sử chúng tr có một phương trình đại số tồng 
quát nhất đối với bậc cao hơn bốn ; 


a,x" + ñixhÍ +... an =0; n>ố 4) 


Như K.F.Gauxơ, nhà (oin học lỗi lạa người Đức trong 
thế kỷ 18 — 19, đã chỉ ra, phương trình này có n nghiệm. 
Cúc nghiệm này có thể là thực, ảo, tràng nhau hay khíc 
nhau, 

Khi giá thiết rằng các nghiệm của phương trình (34) 
là khác nhau, chúng ta phải cho rằng các hệ số của 
phương trình này là hoàn toàn tùy Ý. 

Chúng ta sẽ gọi tập bợp P nào đó các số, có những 
tinh chất sau đây, là một trưởng: — 

1. Nếu a thuộc Ï và b thuộc P thì a-+b thuộc P và 
ab thuộc P; 

9. Nếu a thuộc P thì —a cũng thuộc P, và a-! cũng 
thuộc P (với na =2 0). 

Giả sử P là một trường nào đó, Chúng ta lấy căn bậc 
hai tất cả các phần Llử của (rường này, và thêm vào 
trường đó tất cả các căn bậc hai nhận được, cùng tất cả 
những số nhận được là từ tập hợp đã mở rộng như thế 
bằng cách thực hiện nhiều lần các phép tính cộng, trừ, 
nhân, chia (trừ phép chia cho số 0). Chúng ta sẽ nhận 
được một trường mới, được gọi là rường hay sự mở 
rộng rađican của trường Ð. Một cách tương tự, có thể 
nhận được trường mở rộng rađican khi lấy căn bậc 3, 
căn bậc 4,... 

Giả sử bây giờ chúng ta có phương trình (31) nào đó, 
với các hệ số thuộc trường P. Giả sử phương trình này 
có nghiện biều điển được dưới đạng những căn thức. 
Điều đó có nghĩa là nghiệm như thế thuộc trường nhận 
qược từ trường P đo kết quả liên tiếp mở rộng rađican 
ngoài ra mỗi sự mở rộng tiếp sau nhận được từ trường 


116 


đo kết quả của sự mở rộng ở lần trước dẫn tới. Khi 
xem xét những trường này, chúng ta sẽ phải hiện thấy 
nối Hiển hệ của chúng vỏi các khái niệm rất quan (rọng 
của đại số hiện đại, như khái niệm nhóm, ước chuần tắc 
và nhóm — thương. 

Giá sử chủng ta có tập hợp © các phần tử có bản 
chất tùy ý a, b, c,... Giả sử mỗi cặp phần tử a. b của 
tập họp này lấy theo một thứ tự xác định, được liên hệ 
với một phần tử nào đó, mà chúng ta gọi là ¡ích của 
các phần từ a, b, và ký hiện là ab, Trong trường hợp 
tồng quát thì ab s- ba. 

Tập hợp Ô được gọi là một nhóm khi và chỉ khi bốn 
điều kiện sau đây (c¿c tiên đề nhóm) được thực hiện: 


1. Tích của hai phần tử của tập hợp P lại thuộc vào 
chỉnh tập họp này: ab = c. 


2. Định luật kết hợp được nghiệm đúng : 
(ab)c = a(Œbc) 


3, Đơn vị của nhóm, tức là phần iử e có tính chất là 
đối vời mỗi phần tử a của tập họp, đều nghiệm đúng 
đẳng thức: 

ae =a 


4. Đõi với mỗi phần tử a thuộc tập họp © đều có lồn 
tại phần tử a-! thuộc tập hợp này (phần tử nghịch đảo), 
sao cho 

8a”! =e 


Nếu đối với mỗi cặp phần tử a, b của nhớm, đẳng thức 
ab —= ba đều được thực biện, thì nhóm được gọi là nhóm 
gino hoán hay nhóm Aben, 

Nếu một bộ phận của nhóm, đến lượt mình, lại là 
một nhỏm với phép nhân như thế, thì bộ phận này được 
gọi là nhóm con của phỏm đã cho. 
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Nhóm được ợc. là nhóm chu trính nếu mỗi phần tử 
của nhóm là một lũy thừa liên tiếp, tức là tích của 
chính nở với nó lại tương ứng số lần của một phần tử 
nào đỏ của nỏ (phền tử sinh). 


Giả sử G—lÀ môột nhóm, và íÏ — là một nhóm con 
nào đó của nó. Giá sử g thuộc G— là một phần tử cố 
định nào đỏ và h thuộc l1 — là một phần tử tùy ý của 
nhóm con, Tập hợp Fất cả các phần tử có đạng gh, trong 
đó g cố định, còn h thay đôi trong nhóm con, được gọi 
là lớp kế cận trái theo nhóm con H, Chúng ta ký hiệu 
lớp này là gH. Một cách lương tự, chúng ta có thể 
nhận được lớp kế cận phải Hg, như tập hợp các phần 
tử có đạng hợ. Trong trường hợp lông quát các lớp trái 
và phải khóng trùng nhau : gH ++Hg. Nếu đối với một 
phầu tử g nào đó, đẳng thức gll = Hg là đúng (cho dù 
nói chung gh © hø), thì nhỏmn cop lÍ được gọi là ước 
chuần tắc của nhỏm G. 


Nếu lại nhân hai lớp kế cận (túc là nhân lất cả các 
phần tử của chúng), thì lại nhận được lớp kế cận. Khi 
đó, mọi tiên đề nhóm đều được thực hiện, trong đỏ vai 
trò đơu vị của nhóm chính là rớc chuần tác. Chúng la 
nhận được nhóm mới, mà các phần tử của nhóm là 
những lớp kể cận. Nhóm này được gọi là nhóm thường 
của nhóm G theo ước chuẩn tác lI, và được biểu diễn 
bằng kỷ hiệu GỊII. 

Dễ hiều rằng mỗi trường là anột nhóm, trong đó phép 
nhìn là phép nhân các số thông thường của irường. 
Trường mở rộng rađican của trường ENBE là một nhóm. 
Bản thân trường cũng là một tước chuẩn tắc của trường 
ở rộng rađican của mình, còn nhóm thương theo ước 
ty — là nhóm À”en và chụ trình, 


Nếu phương trình đại số được giải đười dạng những 
căn thức; thì có tồn tại một đầy những mở rộng rađican 
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và vì vậy lồn lại môi đẩy những nhóm con, bắt đầu 
từ nhóm: G tức là sự mở rộng rađican tận cùng và kết thúe 
bằng đơn vị của nhóm, tức là trường P trong trường 
hợp đã cho: 
Œ, Hi, Hà,...,e© 

Bảy giờ chúng ta đưa thấm một khi niệm quan trọng 
về nhỏmn Galoa. Giả sử có một sự mở rộng rađican K 
nào đó của (r tưởng 1 Chúng ta sẼ xem xét những phép 
tự đẳng cấu có thê có của trường E, tức là những phép 
nh xạ các phần tử của trường vào các phần tử của chính 
nó, sao cho khi đó tổng của hai phần tử chuyền thành 
phần tử tòng, còn tích của hai phần tử — thành phần 
tử tích. Nếu khi đó các phần tử của trường P lại 
chuyền thành chỉnh mình, thì các phép tự đẳng cấu được 
gọi là các phép tự đẳng cấu trên trưởng P. Tập hợp 
tất cả các phẻ p tự đẳng cấu là mội nhỏm, và được gọi 
là Goloa của trường K trên trường ?.Nó được biểu thị 
bằng ký hiệu G(K, P). 

Nhóm Galoa chuyển mỗi nghiệm của phương trình có 
thề giải được đướởi dạng những căn thức, (hành nghiệm 
của chính phương trình này. Nếu các nghiệm của phương 
trình là khác nhau (vì vậy, céc hệ số của phương trình (34) 
là tùy ý), (hi phép biến đổi chuyền lập hợp gồm n 
nghiệm (hành canh tập hợp này, được gọi là một phép 
thế. Nhi cho rằng các nghiệm đã được đánh số thứ tự, 
có thể biểu thị phép thế như vậy bằng ký hiệu : 


_ P ") 
1 12... Ìa 


trong đó ï, iạ;..., Ía — chỉnh là các số tự nhiên 1,2,... n, 
nhưng nói chung lấy theo một thứ tự nào đỏ. Tập hợp 
tẤI cả cúc phép thế gồm n phần lử là một nhón, được 
gọi là nhóm đối xứng. Số các phần Lử trong nhóm này 
bằng nl 
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Giả sử chúng :a có đẩy những mở rộng rađican của 
trường P: 


P=—=kL ClaiC...C Lao CLịC...Cla=RK G5) 


ở đây ký hiệu C biểu thị sự bao bàm (dấu bao hàm 
bay đấu chứa — N. D), tức là trong trường hợp này, mỗi 
trường là miột trường con của trường tiếp sau. Mỗi 
trường là sự mở rộng "của trường đứng trước. 


Chúng ta liên hệ mỗi trường con với một nhóm Galoa; 
Hị; = G(E, ) 

Trong trường hợp như vậy, dãy cúc trường con (3ã) 
sể lương Ứng với dãy các nhỏm con: 
G(Œ, P) = II,  lh D ... D Hi-¡  Hị Đ...  lÍsg = e 

(36) 

Ký hiệu biểu thị mỗi nhóm: là một nhóm con của 
nhóm đứng trước. Hơn nủa, t0ng Ir ường hợp đã cho, 
nhóm con rày là một ước chuẩn tác của nhóm đi trước, 
còn mỗi nhóm thương HH;_¡/H¡ là nột nhóm Aben và chu 
trình. 


Khi có đầy (36, người ta nói nhóm G (R,P) là giải được. 
Nếu dãy (36) chỉ có thể xảy ra với S=1, thì nhóm 
được gọi là nhóm đơn, hay nhóm không giải được. 

Như thế „ếu phương trình đại số giải được đưới đạng' 
căn thức, thì nhơm Galoa (ương ửng với nó cũng giải 
được. Điều ngược lại cñng đúng: nếu nhóm Galoa khỏng 
giải được thì phương trình đại số tương ửng nhóm này 
cũng không giải được dưới đạng cìn thức. 

Đề chứng mỉnh tỉnh chất không thể giải được của 
phương trình đại số tổng quát đưới đạng những cắn 
thức, chỉ cần khẳng định rằng nhóm Galoa tương ứng 
với phương lrinh rày là không giải được. 
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Khi đó, vì là phương trình tồng quát, tức là các hệ số 
là tùy ý, thì thay cho nhóm Galoa, có thể chọn một 
nhóm tương ửng của các phép thể gồm n phần tử, trong 
đó, n —là bậc của phương Irình. 

Với n < 4, mỗi nhóm các phép thể là giải được, và 
điều đó có nghĩa là phương trình đại số bậc không vượt 
quá 4 có thể giải được dưới đạng những căn thúc. 
Nghiệm của các phương trình này, như chúng ta đã 
biết, đã tìm được đo kết quả của những cố gắng tìm tỏi 
lâu dài. Cũng còn có những phương pháp khác nữa tìm 
ra các nghiệm này — nhờ xây dựng giải thức I.agrănggiơ, 
như thường gọi — nhưng ở đây, chúng ta sẽ không mô 
tà phương pháp này. 

Với n > 5, các nhóm các phép thế không giải được, 
và điều này có nghĩa là các phương trình đại số tồng 
quát bậc cao hơn 4 không giải được dưởi dạng những 
căn thức, 

Định lý này đã được Aben chửng mỉnh khi ông mới 
gần tới tuôi 22. Nhưng sơ đồ lập luận của ông có kháe 
với sơ đồ lặp luận mà chủng ta vừa trình bày lại. Sơ đồ 
chúng ta vừa trình bày này được hỏa hợp chọn vẹn 
trong lý thuyết Galoa, đã được tạo ra sau đó một thời 
gian. Quan điềm của Aben là chứng mỉnh tính không 
thể biến thành đồng nhất (hức của phương trình có bậc 
cao hơn 4, nếu thay Ần chưa biết trong phương trình 
bằng biều thức được tạo thành từ các hệ số của phương 
trình bởi các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và lấy căn. 


Lập luận của Aben không mang tỉnh chất tổng quát 
như trong lý thuyết Galoa. Dựa trên đặc tỉnh tồng quát 
này, Galoa không những đã lặp lại được những kết quả 
của Aben, mà còn tiển xa hơn nhiều so với Áben. Trong 
một ý nghĩa đã biết, lý thuyết Aben chỉ là một kết quả 
phụ trong những kết quả nghiên cứu của Galoa, LW 
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tuuyết GaLoa không những cho phép chứng mìính tính 
không giải được dưới đạng những căn thức của phương 
triuh (ông quát bậc cao hơn 4, mà còn chỉ ra những 
điều kiện giải được cho những phương trình không phải 
đướởi đạng tông quát, 

Liệu có cần nói (hêm rằng việc (ạo ra lý ;huyết Galoa — 
khôig phải là văn bản quyết định cuối cùng Irong toán 
học, hay không ? Chính lý thuyết này đã làm nây sinh 
ra Imội (ập hợp có¿ bài (toán khác, mà cho đến nay, cúc 
nhà toản học vẫn đang miệt mài íìm cách giải chúng. 
Về ý nghĩa của những công trình nghiên cửa mới này, 
có thề đánh giả qua sự kiện: một số công trình nghiên 
cứu đã được trao tặng những giải (hưởng cao nhất trêu 
đất nước Xô-viểt. 


NHỮNG SỨC MẠNH TIỀM TÀNG 


Cho đủ toán học đã bước xa đến mức nùo, đời đời 
loài người vẫn còn lưởng nhở đến hai người thanh 
niên (uyệt vời — Aben và Galoa, mà số phận bí thảm của 
họ sẽ làm (hức tỉnh sự thỏng cảm chân thành và sâu 
sắc nhất troug mỗi chúng ta, còn trí tuệ tainh mẫn và 
đầy iài năng của họ — buộc chúng ta phải' khàm phục 
Một cách sâu sắc nhất. 

Những sức mạnh vŸ đại năm ngay trong irí tuệ con 
người, Chính sức mạnh ¡o lớn đã dạo khả năng hình 
dung thể giởi đưới dạng mội hệ .hống có ¡ó chức về mặt 
toán học, thật là vĩ đại, Mọi người đều có khả năng lư 
duy toán học, nhưng có người — kha năng này lớn, và 
có người — khả năng này ít bơn., RNhả năng này thường 
là một sức mạnh tiềm tàng, cần biết cách thức tỉnh. Và 
kùi đã được thức tỉnh nó sẽ súng :(ạo nên những lắc 
phầm tuyệt điệu. 
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Người ¡:a kề lại rằng, có một lần, người Xpactơ bị kẻ 
(hì đánh IHí, đã kiệt lực (rong một (trận chiến đấu khốc 
liệt và không cân sức. Sức lực đang ían rã, sức chông 
đỡ yếu đần, dường như chẳng còn bao lâu nũa, mọi 
chuyện sẽ kết thúc : kẻ thù hân hoan với chiến tháng sẽ 
lao vào trong đồn lũy, và những người linh bÃo vệ cuối 
cùng sẽ ngĩ xuống mình đất thiêng liêng thấm đầy máu 
tươi của cha ông họ. 

RKùi không còn chút hy vọng cửu vấn nào, những người 
bị váy hầm bỗng nhớ đến những người anh em ¡heo 
đòng máu Aph/aơ (1) của mình. Hai thành phố Aphinơ 
và Lakêđêmôn (2) thường tranh cši nhau, thường bấi hòa. 
Nhưng (rước quân thù nguy hiểm và quỷ quyệt, chẳng 
lẽ không ihẻ ¡iạm quên mối hiềm khích anh em hay sao ? 
Lakêđ smỏn sụp đỏ, thì ÁAphinơ cũng sẽ sụ ; đò, và Elađa 
quang vinh sẽ vĩnh viễn di vào những truyều (huyế. đ 
vũng. 

Đau đêm, một người linh đũug cảm, luôn lách như 
mội con rắn nưỏc, bò qua hàng rào vây bẩm của kẻ 
thù, lặng lề như một con rơi, vượi qua những vực sâu, 
như mộc cả thần (2). vượi qua những đòng suối chảy 
xiếi, và đến sáng đã đến gặp những người dàn thành 
Aphinơ. 

Trải tìm những người Xpactơ mới trăn ngập một nỗi 
cay đắng làm sao, khi thay cho một đội ngũ nhũng 
người lính cường trắng bùng mạnh, họ chỉ thấy một ông 
giả (họi chân, ốm yếu, Thoạt đầu, người ta cho rằng 
đây là một trò đùa độc ác và đại đội. 


(1) Còn gọi là Aten (N.D) 

(2) Xem phần phụ lục 

(3) Nguyên bản : thần Nimpha, vị Nữ thần tượng trưag cho 
những sức mạnh tự nhiên khác nhau, trong thần thoại 
Hylạp (N. D) 
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Nhưng đỏ không phải là chuyện đùa. Phải viên được 

cử đến chính°là nhà thơ Tiatêi nỗi tiếng, mà từng câu 
thơ của ông đã làm rực chảy trải tim của mhững người 
nghe. Ngay cả giờ đây đọc những bài thơ của ông cũng 
vậy. Những sức mạnh mà người Xpactơ đòi hỏi ở người 
Aphinơ, là sức mạnh sẵn có trong họ, nhưng là những 
sức mạnh tiềm tàng, Chúng cần phải được thức tỉnh. 
t.. Và từng câu thơ của nhà thơ đã làm được điều này, 
Ủòi thơ đã tưới lên từng đường gâu, bắp thịt của các 
chiến sĩ một lòng quả cảm không gì kiềm chế được, làm 
tâm hồn họ rực cháy. Đó không phải là những con người 
đau khồ bị khuất phục bởi những nỗi không may. Dường 
như đội PhaÌangơ (1) của các vị thần từ trên trời phái 
xuống đang đứng trước điễn đàn đầy kích động. Với 
một sức mạnh được tăng gấp hàng chục lần, các chiến 
sĩ lao vào kể thù và hãi tung chúng ra khỏi biên cương 
của mảnh đất ruột thịt. 

Trong những ngày này của chúng ta cũng vậy. Và 
không quả khuếch đại, nếu cbúng ta nói rằng những vấn 
đề toán học được đặt ra một cách rổ ràng và có sức 
hấp dẫn về mặt (oán học, cũng có khả năng làm (bức 
tỉnh trong con người những sức mạnh tỉnh thần vĩ đại. 
Một trong những vấn đề như vậy chính là vấn đề đã 
được k lại trong cuốn sách mồng này — vấn đề giải các 
bài toán lớn. Dường như vấn đề này được bắt đầu từ 
những vấn đề rất tầm thường, bé nhỏ, nhưng đã dẫn 
đến những kết quả góp thêm phần vinh quang và tự hào 
của khoa học toán học. Đặc tỉnh tầm thường nhỏ bé của 
vấn đề chỉ là do tưởng tượng — hư ảo, còn thực sự› 
đây lại là một vấn đề khó khăn khác thường, và vì vậy› 
lại có triỀn vọng và sức hấp dẫn khác thường... 


— 


(1) Đội chấp kích của Hylạp Cồ đại (N. D) 
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HÃY DÙNG CẮM MẠNH DẠN... 


Các bạn thân mến ! Hãy bắt tay giải những bài toán 
khó ! Cả những bài toán vừa được đặt ra, cả những bài 
toán mà hàng chục năm thậm trị hàng trăm năm nay 
chưa giải được. Bao điều khô ải sẽ chờ đợi bạn. Bạn sẽ 
tuyệt vọng khi nhận thấy rằng bạn đã mất đi những năm 
tháng một cách vô ích, đ đi tìm kiểm một bóng ma lưới 
qua cuộc đời bạn. Có thể như thế lắm. Nhưng cũng có 
thể bạn sẽ được tặng thưởng một cách hậu hĩ, khi vào 
một ngày tuyệt đẹp, bạn đã đạt tới cải mục tiêu hằng 
mơ ước mà bạn đñ phải trải qua một chặng đường 
lâu đài và gian khổ. Trong trường hợp ngược lại, 
bạn sẽ không thề lãnh đạm, hờ hững, vì đó sẽ là cải 
chết về mặt Linn thần. 

Chúng ta đã bắt đầu cuốn sích mông của chúng ta 
bằng những câu thơ của Đănglơ về khát vọng hiểu biết 
vô hạn mà con người phải có trong cuộc sống. Chúng 
tôi còn dẫn (hêm một trích đoạn cũng từ trường ca 
«Địa ngục » của Đăngtơ. Cíc bạn còn nhớ, được nhà 
thơ La Mã cồ đại Viêcgili dẫn đắt, Đăngtơ bỗng nghe 
thấy những lời rên xiết của nhiều linh hồn và yêu cầu 
người dẫn đường giải thích cho ông rõ, đó là những lời 
rên xiết của ai, và tội lỗi của những người đang rên la 
kia thể nào, 

Kinh hoàng, tôi bỗng `cúi đầu 

Đật ra câu hỏi : « Tiếng kêu đâu mà ? 
Vì sao họ phải rên la 2 

Nạn nhân của cuộc sống za thẳm nào 2» 
Sề sàng thầu qiảng cho lôi: 

Rằng đâu số phận những người đảng khinh 
Sống không hề biết quang oinh, 

Sống trong nhơ bần, hôi tanh dòng đời. 
Mọi công lỤ, họ xa rời 


Và phần tình nghĩa họ thôi luận bản. 
loi hình phạt, quá nhẹ nhàng 

So cùng tội lỗi họ mang trong người. 
Chẳng cần phán xét một lời, 

Nhìn qua »à râo bước thôi, miền bản. 


Thể đấy ! Nhìn qua và rảo bước ngang qua thôi ! 


Và đó là thí dụ về ba tình thế mà không thề nào dửng 
dưng bỏ qua được. Chúng tôi đã chọn chúng một cách hú 
họa từ trong lịch sử toán học, một lịch sử đầy rẫy những 
tình tiết như vậy — những tình tiết bi hùng, đầy nhiệt 
tÌnh cao cả và sự dđững cảm của những công dân, lý 
thủ và ngộ nghĩnh. 


— Đó nó đỏ! lläy tóm bát lấy nó Í 

Tổng gian mục Kirin, bằng một cử chỉ đầy quyền 
lực, chỉ vào chiếc kiệu hoa, trên đó có mội phụ nữ 
trẻ, đẹp. 

Với tiếng rú điên đại, đám đông đang bao quanh vị 
tông giám mục lao đến bên chiếc kiệu hoa. Bốn cô cao 
lớn khiêng kiệu (hoáng chốc đä bị quật ngĩ, và hàng 
chục cánh tay bẦn thỉu, thô bạo xỈa vào mặt người 
phụ nữ. 

— Mang nó lại đây ! Mang lại đây Ì 

Tỏng giám mục Kirin tiếp tục nồi cơn giận dữ điển 
toạn. 

— Lôi nó lại đây, cải con mụ đa thần và con mọt 
sách tối tăm ấy l 
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Hipatia cố gắng che tránh đầu mình khỏi những đòn 
đánh của những giáo dân cuồng tín một cách vô ích. Sau 
khi túm lấy tóc bà, mội lên mặc áo đuôi tôm, vẻ hung 
ác, xó đầy đám đông bằng cánh tay hộ phấp của mình 
và điệu người phụ nữ bất hạnh về chỗ vị tồng giảm 
mục Kirin. 

Sau khi đầy bà đến trước mặt vị lỏng giám mục, hắn 
đứng ngay hên cạnh, hai chân giang rộng, hai tay khoanh 
chéo trước ngực, sẵn sàng thanh toín bất kỳ người nào 
dám đến cửu giúp người phụ nữ này. 

— Những người giáo đân anh em của tôi ! 

Bằng một giọng nói oang oang, Kirin kêu to, cố gắng 
lấn áI tiếng ồn ào của đám đông đang bị kich động. — 
Những người anh em yêu quý của tôi! Con mụ đa thần 
giáo ti Liện này không chịu thừa nhận học thuyết của vị 
cha thần thánh của chúng ta. Nhiều năm nó đã tuyên 
truyền, thuyết giáo những giáo lý chống đối thần linh 
của toán học và triết học. Nhiều năm nó đã gieo nọc 
độc vào sự nghiệp của nhà thờ Gia-iô (hần thánh của 
chủng ta! Đã đến lúc phải thanh toán con mụ bất 
lương này! Phải giếi chế: con ác quỷ này đi! Phải quét 
sạch thành phố được thần linh bảo trợ này khỏi lội lỗi 
ghẻ tổởm và tư tưởng sa đọa này Ï 

Tiếng rủ man rợ lay động cả quảng trường. Những tụ 
sĩ ần cư rách rưởi, bần thỉu, hàng chục năm không tắm 
gội, mù quáng vì nhà thờ Gia tô, đã làm tôn thất một 
trí tuệ của nhân loại, lao vào người phụ nữ bất bạnh. 

Chuyện đó xây ra vào năm 4Iỗ, tại Alecxanđri, Hipa- 
tia vùng Alecexanđri là một nhà toán học nữ đầu tiên mà 
chúng ía được biết. Đà đã bị đám đông giáo dân cuồng 
tín, tín theo lời tổng giám mục Kirin, hành hạ, giày xế 
cho đến chết, chỉ vì bà đã dám tiếp tục giảng đạy triết 
bọc và toin học ở Viện bảo tàng Alecxanđri, đồng thời 
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Đình luận. các công trình của những bậ: tiền hối vĩ đại 
không sợ mọi nỗi đe đọa nào... 


«„°* 


Người đân Xiraguy thật khó bị ngạc nhiên vì 
những chuyện bất ngờ. Nhưng chính chuyện bất ngờ 
xầy ra vào giữa mội trưa hè nóng bổng trong một đại 
hội thi đấu Òlimpie đầu liên, đã làm cho họ — những 
người đã quen binh thắn trước mọi chuyện xầy ra, giống 
như những người đân Ôlimpơ quen trải qua những ngày 
đài vô hạn và đầy những cảnh mơ mộng thanh bình — 
không thề giữ vẻ thờ ơ mãi được. Trên đường phố chính 
của thành lờy đọc theo những tảng đá lắt đường nóng 
bồng đưới nắng mặt trời thiêu đốt, một ông già hất cao 
bộ râu, đang lao nhanh, vẻ đầy phấn khởi kêu to mãi 
một câu œOrical Ơriea!» (1). Ởng già gần như hoàn 
loàn trần truồng, bọt xà phòng từng vệL phả trên lưng 
ông, và chốc lại rơi xuống đất, theo nhịp chạy nhanh và 
đôi khi đột ngột của ông. 

Theo sau ông già là mội đảm đồng trẻ em chạy theo, 
ồn ào, làm cả đọc bờ biền đều nghe thấy. Từ khắp mọi 
phía, những người đân Xiraquy đang vui hội, vội đỏ xô 
về phía có tiếng ồn này. Một bộ phận lao theo đảm trẻ 
con. Một bộ phận khác, vẻ phân vân, đứng lại, nhìn cảnh 
tượng đáng tức cười này, và tìm cách đò hồi những 
người ngồi rỗi ven đưởng nguyên nhân của cảnh huyền 
náo này. 

Đến trước ngôi nhà của Herông, cuộc chạy đua kết 
thúc, Ông già chạy trước dừng lại trước bậc tưn cấp 





(1) Tôi đã tìm ra (N. D) 
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eon thở đồn đề lñy lại hơi, và sau khi tủa hú điệu LẠ 
một chúi, đà kêu lèn bằnn n.ột giọng trang trọng: 

— Hoàng thương! Tôi đã tìm rai Tôi đã b.ct được có 
bao nhiều vàng trong vương miện của Người. 

Không có tiếug trả lời 

— Hoàng thượng! — Ông già cố cao giọng — Tỏi đã tim 
ra phương pháp đề biết dược là người thợ kim hoàn có 
lừa đối Người hay không? 

Vẫn chẳng có tiếng trả lời nào cả. Đám đông kêu rủ 
lên, Co ai đó đang cố gắng tìm hiểu xem ông già kỳ 
quặc này là ai và ông ta từ đâu đến, nhiều người trả 
lời: đã thấy ông già xùất hiện bên bờ biển từ mấy hó.a 
trước, ngồi về những hình phức tạp trên cát, Người la 
đo*ằn rằng, chắc có lề đây chính là người mà mấy ngày 
trước đã từ Agrighentơ vượt biểm tới đây cù g với Hc- 
rông, rằng đây la một người thân thuộc nào đó của 
Hêrông. Mọi người đề nghị cử người đi tìm Hêrông má 
có người đã nhìn thấy ở bến cẳng, bên bốn con tàu lớn 
từ. Cácphaghen vừa cặp hến, 

Một người thợ làm đồ gốm, tỏc hói, đi từ ngõ cụt ở 
phỉa đong quảng trưởng, noi rằng ông giả tên là Acsi- 
ruaet, Chỉnh là !.érông đã gọi tên ông già như vậy, khi 
hai hôm trước đây, họ đã nói chuyện với nhau bên pho 
tượng người lùi to lon trên quảng trường thành phố, 
Ngay làp túc có nhiêu giọng nói xéc nhận diều rày... 

Câu chuyện noi trên xây ra vào thể kỷ thứ ở trước 
công nguyêu. Người ta kề lại rằng Acsimet đã làm như 
vậy khí ông phát mỉnh ra định luật nhúng chìm vật thà 
nào trong chất lỗổng — một định luật nỏi tiếng của mình. 

.°. 

„ „ Công việc thật là khó khăn, Thậm chí ngay cả vẻi 
ông, một người đã quen với cóng vi‡c mà nhiều người 
khác phải buông tay, bất lực trước nó, Những con SỐ, 
con số và con số... Những cột số, những trang số, lừng 
9—131 1+9 


chồng những lrang giấy đày kín những số. Những tính 
toán và lại những tính toán... 


Đồng hồ treo tường đã điểm hai giờ rưỡi, Tiếng 
chuông döng hồ ngân vang trong cảnh tỉnh mịch khuya 
vắng làm mọi ngườ: giật mình, giống như Liếng súng thần 
công nỗ giữa buổi trưa. Ơle đứng đậy khỏi bàn. Căn 
buồng chìm trong bóng tối. Ảnh sắng của ngọn nến độc 
nhất đặt trênzbàu và được che kỉn một cách thận trọng 
bởi chiếc chao đèn bằng giấy, chỉ đủ chiếu sáng một 
hình trỏn nhỗ phía đưới chao đèn, 


Vài bước chân nhẹ bước ¡rên chiếc thẩm mềm. Vài 
ohiếc phẩy tay bực đọc. Và rồi trạng thải xuất thần — 
mơ màng sâu kín, do làm việc mệt mỗi nhiều giờ, lại 
ập đến. Đau tức ở ngực. Đau nhức ở vùng ngang thắt 
lưng Đầ mấy lần cố giật mạnh đôi mắt một cách cực 
nhọc. Vì đâu lại có những sự đau yếu đến như vậy ? Mà 
mới vào (uôi hai mươi tám ! 


Trong thoáng chốc, muốn vứt bổ tất cả và chui vào 
đống chăn nệm ấm áp, mềm mại đề ngủ vùi ngủ kỹ như 
một con culi, VÀ ngủ đã đầy đề bù lại những đêm 
đài mất ngủ. Nhưng điều đó không thể được, Còn đanh 
đự dủa ông đanh dự của nhà bác học thành lập tấm bản 
đồ. Trong đúng ba ngày đêm phải thực hiện xong nhiệm 
vụ quan trọng của nhà nước, phải hoàn tất cho đù bất 
kỳ điều kiện nào. Thật khó nỏi, vì sao ông lại lãnh trách 
nhiệm này một cách xổc nổi như vậy Ì Một công việc 
mà những người khác đòi hỏi đến vài tháng ï 


Cho đù công việc thực sự khó khăn ! Nhưng đồng thời 
nỏ cũng thật hấp dẫn. Hấp dẫn đến mức, nhà toán học 
quên ăn, quên ngủ, tự nguyện hiến mình cho sự hài 
hòa đến mê say của những mối liên hệ phụ thuộc chặt 
chẽ và kế tiếp. 


130 


Ơle lấy bàn tay đụi mắt. Cíi đau đường như đã 
dịu đi, Ì 

Và rồi lại những chữ số, những công thức, những chữ 
&ð. . Ởle đang trầm tư, suy nghĩ, Đây là cuệc sống của 
ông. Cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa nếu thiếu những 
khoải cảm đo nhạc điệu toán học mang lại. Có ai đó trong 
số những nhà hình hợc lớn tuổi đã nói mới hay lun sao — 
Cuộc sống đẹp vì trong cuộc sống, người ta có thẦ nghiên 
cứu toán học. Đường như đã đến thời kỳ không HịÀ 
vựt bỏ tất ei và cần phái suy nghĩ về: những vấn đề đã 
được chố lại trong đầu.. 

Công việc đì được boàn thành đúng thời hạn. Nhưng 
nó cũng đồ lại một đấu vết quái đẫn và đárg sợ — một 
mắt — mắt phải của ông, đau nhức trong suõ. thời gian 
cuối, đã không chịu nòi cường độ làm việc quả súc người 
và đä chịu hậu quả tai bại. Nhà toán học hai nươi 
chín tuỏi đã bị chột một mắt, 

Nhưng ông vẫn không ngửng tính toán. Đối với ông, 
khi không thả tính toán được nữa, (hì cuộc sống cũng 
ch#m đứt. Sau khi ông chế:, người ta nói: Ole đã ngừng 
tính và ngừng sống, và chính sự thật là thể — phải tính 
vì còn sống. 

Ơle là một trong những nhà toản học vĩ đại nhất của 
mọi thời đại. Ông ra đời vào ngay đầu (hế kỷ 18, ở 
Thụy sĩ. những gần nửa cuộế đời, ông đã sống ở nước 
Nga. Ông mắt ở nước Nga và đi hài ông cũng yên nghỉ 
đời đời trên đất nước Nga. Và những người xô viết có 
quyền gọi Ole là nhà toán học của đất nước mình. 


Và thế đấy, một người đã bị những giáo dân cuöng 
ln giầy xáo, hành bạ cho đến chết. Một người: khác 
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quên hết ihể giới xung quanh đến mức lao khỏi bồn 
tằm, gần như (rong cảnh mẹ vừa sinh ra mà chạy lướt 
trên đường phố. Người thử ha mất cả mội con mắt của 
mình, chỉ vi làm việc căng thẳng quá múc .. Như thể, 
phải chàng công tác nghiên cứu khoa bọc mà kết quả 
:ủa nỏ là một hậu quả cay độc, là chẳng có nghĩa gì 
chăng? Và phải chẳng công tác nghiên cửu khoa học 
vẫn có g4 trị, cho đù cả những nỗi đau khô làn nhẫn; 
cẢ những sự giễu cợi của nhưng kẻ phỏ nhẹn, cả đến 
việc có thì đân đến cái chết. đều khóng thề ngăn chặn 
những người lình nguyện dũng cảm, vỏ tư, hào hiệp 
tách rời nó? Vâng, chức có thể là như vậy. Nếu khác 
đi, làm sao mà Hipatia d¿mm đứng dậy chống lại Kirin 
dầy quyền lực? làm sao Acsiméi lại đảm xem thường 
nhũng quy tac sơ đẳng của « Phép lịch sự đúng mức » ? 
Làm sao ¡uà Ole lại vượi qua được nỗi đau đớn đày 
vỏ để thực biện những Lính toán rất quan trọng và đầy 
trách nhiệm. 


Toán học — đó là một vĩ khi, nhờ đó con người 
nhận thức và chỉnh phục thể giới quanh mình. Nhưng 
đây lại là một vũ khi đặc biệt, Nó không chỉ chỉnh phục 
thế giới bên ngoài. Nó còn bắt cả nhưng người; quan 
tâm nghiên cửu nó phải khuất phục mình. Và sau kh 
đã Lị khuất, nó còn bắt con người tự nguyện ấy phải 
chịu mọi hy sinh vi khoa học mà nó đòi hỏi, 

Đề làm được một cái gì đó thực sự có giá trị trong toán 
học, cần phải yêu mến toán học, giống như mỗi một trong số 
ba nhà to+n học mà chúng La đã nhác tới ở rên, cũng như 
hàng chục và hàng trăm những người khác đang mề say toán 
học đến mức đáng 1 nạnh. Không tranh luận với vị tồng 
giám mục điên rồ, không trần truồng chạy ra đường phố, 
không hy sinh cả con mắt mỉnh vì khoa học, nhưng hãy 
lua đù chỉ một phần nhỏ bẻ, như mỗi người trong số 
họ đã làm, và đời đời thế giới vẫn còn biết ơn bạn 
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Bách khoa loàn thư — Công trình lao động tập thể 
của nhóm các nhà bác học và nhà văn Pháp, đửng đầu 
là Ð. Điđrô. Trong thành phần của nhóm còn có J. Đalam- 
be, S. Môngtexkiơ, F, Vante, J. J. Rutxô,... rẻn gọi đầy 
đủ của công trình này là: « Bách khoa toàn thư hay từ 
điền giải thích các khoa học, nghệ thuật và nghề (hủ 
công », 

Cuộc chiến tranh ba mươi năm (1618 — 1648). Cuộc 
chiến tranh toàn châu Âu lần đầu tiên, trong đó có hai 
khối quân sự xung đột nhau : nội khối là Aixơlen, Ảo, 
Đức, Ba Lan ; một khối kh“c là Đan Mạch, Thụy Điển, 
Pháp. 

Đêlôzơ — Một hòn đảo trên biện Egêi, trên đó có đền 
thờ Apôlôn. Do ảnh hưởng của khí độc thoát ra từ một 
hang động cách đền thờ không xa, Piphia, vị trí tế của 
đền ihờ này bị ngất lịm đi, trong thời gian đó bật ra 
nhữn g tiếng rên la, mê sảng. Những liếng kêu mê sắng 
này được giải thích như «tiếng nói của thần linh ». 

Đémôxô — Tên gọi chung của người Hy Lạp cô đại 

Hêliôxơ — Thần Mặt Trời của người Hy Lạp cồ đại 

Ïeztif — Những người (huộc dòng tu do tu sỉ Tây 
ban Nha. 

Igơnati Lôiôlơ sảng lập năm 1534. Đề đạt được những 
mục tiêu của mình, những người (huộc đòng tu này 
không từ một thủ đoạn gì. Đây là một trong những đòng 
tu phẩn động nhất. 


(1) Có giảm bớt và sắp xếp lại (D. Ð) 
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#akêđêmôn — Một tên gọi kuác của Xpacftơ, nhà nước 
chiếm hữu nô lệ trong Hy Lạp cô đại. 

Laplanđia — [,ãnh thỗ phia bắc Phần Lan. 

Lômbacđia — Vùng Tây bắc Italia, với thành phố 
chính là Milan. 

Lôparơ — Đại điện đân tộc thiền số sống ở phần đông 
Bắc Na-Uy, bác Thụy Điển, và bắc Phần Lan, Có tên 
gọi khác là người Laplandia, pgười Xaamii, 

Lôretô — Thành phố ở Italia, nồi tiếng như một nợi 
hành hương đến mẫu thần Lôretỏ, như thường gọi. 

Musket — Súng bắn tay, cỏ khỏa ngòi nò. 

Ôicumena (Eicumena) — theo sự hình dung của nhữn/; 
người Hy Lạp cô đại, đó là toàn bộ các miền trên Trái 
Đất (chủ yếu là lưu vực Địa Trung Hải), có con người sống. 

Ôracun—a) Vị tư tế, truyền đại câu giải đáp của 
thần linh cho những người mẻ lin, b) Nơi xảy ra «sự 
tiên tri» 

Phơrizlanđia — Vùng lịch sử ven bờ biền Bắc, thuộc 
Hà Lan hiện nay. 

Rumbơ — Một trong 32 phân khoảng của địa bàn 

ŠSơøabia — Một vùng lịch sử ở nước Đức. 

Sơtatgantơ (ở Hà Lan, khoảng thế kỷ 16 — 17) — chức 
tước của người đại điện có quyền lực tối cao. 

Tơriatl— Ba nhân vậi (đối tượng hay khái niệm) có 
liên quan ơi đỏ với nhau, Tơriat Menekhomơ — là những 
tiết điện nón, mà sau này được gọi tên là èlip, hypec- 
bón và parabôn. 

Trường bách khoa — Trường cao đẳng ở Pari, được 
thành lập vào thời kỳ cách n:ạng (tư sản Pháp 1789 — 
1793. Trường đào tạo những kỹ sư đề lãnh những cương 
vị kỹ thuật quốc gia. 

Turăng — Tỉnh ở phía lây nước Fháp, nằm trong 
lưu vực sông Loarơ 

Xtpila — VỊ tiên trị thời La Mã cô đại. 
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